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Đọc lịch-sử nước nhà chúng la đều 
nhận thẫg ràng : Tuy ở liền với Trung - 
Quôc — một nước đẫl rộng, người 
nhiều và có một nền văn-minh s&m 
vào bậc nhắt thỉ-giới — nhưng trải 
quà mấy nghìn năm thảnh, bại, hưng, 
vong, dán-tộc Việt-Nam vần giừ dược 
bản-sắc riêng, và tuy bì Bắc-Thuộc ngót 
li thê-kỳ nước Việt-Nam vẫn không ỖỊ 
hoản-ioàn Trung-QuÔc-hóa. Đà thẽ, nhờ 
có tinh-thần đoàn-kế.t mạnh~mẽ, biết bao 
nhiều lằn ông, cha chủng ta đă đại-thắng 
Trung-Quĩíữ, cỗng-cô được ăĩa-oị của 
minh trên bản-đảo Đông-Dương. 7 uy 
vậy iừ đời Đinh ( 968-980) đến cuối đới 
Tự-Đức Ự847-1883) dà vẫn giữ được 
nền dộc-lập thực-tẽ oề chánii-trt, nhung 
ehung quy các VỊ quSc-vương ViệuNam 
vẫn 4 nạp cống» sang Irung-Hoa. 

Sở dĩ ồng, cha ta phải ihán-phục Bấc 
Triều như vậy là vi muôn thực-hành 
cháữh-sách chồa phia Bắc, diệt miền 
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Nam*. Chánh-sách ấy ẩã thu được k&t 
qảa tốt đẹp i Nước Nam đã thôn- tinh 
được nước Chiêm-Thành và đăt Thủy 
Chận Lạp. 

Thông-Sứ vởỉ Bắc-ĩriều là phương- 
tiện cốt yếu cảa chánh-sách đó. Vậy chúng 
ta nên biết qua những mánh-khổe ngoại 
gtao trong cuộc thông-hiều với Trung- 
Quổc, những cống-phcim, tước phong, qua 
các thời-đại cùng những cuộc sứ'trinh, 
những hành-vi và tỉết-tháo cảo những 
VỊ 7 uề-CỐng-Sứ Việt-Nam , những mối 
duyên văn ràng buộc sĩ-phu Trung - hoa 
với các bậc khoa-hoụn nước nhà. Tất cả 
những đĩìỆu gi có liên-can đến cuộc thông- 
sứ. Đó chinh là nội-dũhg cuốn sách nhỏ 
này , 

Ở dây chảng tôi xin trân-irọng cảm-iạ 
Tràn văn-Giáp tiên sinh đỗ chỉ-dẫn cho 
chủng tồi nhiều tài-liệu qúy (sưu-tầm 
trong thư-viện trưởng Viễn-Đông Bác-cè) 
dùng đề viét sách này. Ghủng tôi lại 
không quên cám-tạ ông Lề văn-ĩỉoè Giảm- 
đóc Ọuôc-học thư xã — đã bảo-ban chúng 
tôi it, nhiều phương-pháp làm sách, và 
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đã vui lòng nhận san nhuận sách này . 
Chính tên sách « Việt, Hoa ihông-sử $ử- 
lược » cũng là do ông đặt cho. 

Viết tại Hà-nộl 
ngày 22 Mai 1943 
SÔDg Bằng 
BẾ LẴNG NGOẠN 



ÍNỊtoữngỊ sỗch, báo thâm« khảo. 


Sách chữ Mâm ỉ 

KHẲM-ĐỊNH VIỆT - sử THÔNG “ GIẴM-Cmma 
MỰC. 

LỊCH TRlÈU HIẾN-CHƯƠNG LOẠI CHỈ (vXn 
TỊCH CHÍ, NHÂN VẬT CHÌ, BANG GIAO 
CHÍ). 

BẴC QUỔC lai phong KBẲI. 

NHU* THANH sứ THÌNH. 

TẲY-SƠN BANG GIAO TẬP. 

ANNAM CHÍ-LUỢO. 

Sách chữ Pháp 

H1STOĨRE MODERNE Dư PAYS D’ANNAM CB. B. 
MAYBON. 

HI3TOIRE DE L^EXT BẺME- oR)EN 1 GROƯSSET 
HISTOIRE DES RELATIONS DE LANNẠM AVEC 
LA CHINE DU XVl ème Ao XIX® S1ẺCLE PARIS 
1880 GRAB1EL DEVÉR1A- 

ƯANNAM DD MOYEN-ẲGE H. CASTONNEr DES- 
POSSEs. 

RELATION DU ROYAUME DU TONQD1N MARI- 

Nl. 

L'EMPIRE D*ANNAM CAP1TA1NE GOSSEL1N. 
BELATION D’CNB AMBASSADE ANNAMTTE en 
CHINE AU XV III® SIỀCLE TrXn VĂN-G1ẴP. 



Sách quỉỉe ngữ 

VIỆr-NAM sử-Lược trXn trọng kim . 

VIỆT NAM dố VẤN-HỌG aử NGUYỄN ĐÔNG chi 
nam nịĩ DỊ . NHẲN PHAN KỄ BÌNH 
NGƯỢC ĐƯỜNG TRƯỜNG TBĨ NGUYỄn TRỈỆU 
LUẬT. 

Tẹp chi: 

bulletins des amis dơ vieux huế 

BULLETÌNS DE L*ỂCOLE PAANỌA1SE Đ’EX- 
TRÊME-ORIENT 

BULLETINS DE LA SOG1ỂTẺ DBS ẺTƯDB8 IN- 
DOCHINOISES DE SAIGON 
LA REVUE INDO0BINO18E. 

NAM-PHONG TẠP ChI. 

TRI-TẲN TẠP CHỈ. 

TRUNGBỈO CHỦ-NHẬT. 



Nguyên-nhân sự cổng-hiến. cống- 
phẫro. —Tưởc phong.— Hảnh-trlnh 
sử Việt-nam sàng Trung-quốc và sử 
Trung-quốc saDg Việt-Nam. Nghi lễ 
tiếp, rước sứ Việt - Nam ở Trung 
quốc và sử Trung-quổc ở Việt-Nam, 
—V Công-quổn, — Lễ tuỵên-phong. 



Những mối quan ~ hệ gỉữa 
ngnrờắ TRUNG®HOÂ' và. ngườỉ 
¥HỆT-NAM 

Theo Lẻonard Aurousseau ( origine des 
Annamites BEFEO) thì tố-tiêu chủng ta 
vổn là người nựớc Việt ở mièn hạ-lưu 
sông I)ương-Tử bị nước Sỗr đời Xuồn 
Thu đánh đuôi phải chạy xuống miền 
nam ò Quầng-Đông, Quảng-Tây ròi dần 
dần đổn tìâc-kỳ và bãc bộ Trung-kỳ. 

Theo B. May bon và Henri Russier (1) 

(1) Notions 4'bỉstoirc d'Annam page 6 Les An- 
namites Bont probablement or/giuaỉreíS des ré* 
gions montagneuses qui m&rquca? la limite en- 
tre la Chine et ỉe Tỉũbet. 
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thì gốc-tich người Việt-Nam hẳn là ở 
Dpữag giăng núi hiện nay còn làm địa 
giới cho Trung-Quổc và xử.Tây-Tạng. 

Trối lại, theo tục-truyền thỉ vua Để 
Minb (l)tố-tiên người Việt Nam là châu 
ba đời vua Thăn-Nông, 

Cả ba thuyết đẽu pbỏng-đoán. Nhưng 
chúng ta có thề tin chẳc rẳng tô-tiên 
chúng ta đẽu tự »>nng-Qu5c aang. Suốt 
đời H5cg-Bàng (2879-258 tr. tây lích, 
díri Thục(257-207 tr. Tồy Lích, nườc Việt- 
Nam chỉ là một trong fih&ng bộ-lạc 
Trung Hoa. Sau này có Triện-Vũ Vương 
chổng lại nhà Hán nhưng Vũ -Vương 
là ngưởi Tầu nẻn người Việt-Nam cồng 
dễ bị ánh-bưởng kinb-ỉẽ, xã- hội, văn- 
hóa Trung-quííc. Đa thẽ, giữa lúc nh&ng 
dạo Nho đạo Lão, (lạo Phật đua-nhau 
phat triền ỡ Lẻn Tàu thi dăl Việt-Nam 
lạí bị Bẵc tbrộc ngót 11 íhẽ kỷ (từ 
nám cauh ngọ UI truớc TâypLich dển 


l)Vỉệt Nam sử-lơợc căa Trằn Trọng Kim, cuSn 
tbuọ-Qg trang 6, 
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năm kỷ hợi (939) san Tây-Lich) Bị xảp- 

nhập v.ào bản đd Trung-QuỔG, băt cử đièu 

gi ta cũng noi theo Tẫu; câ đến tôn-gíáo và 

học-tbuật. Sự tiển-hổa trong nưởc vì Ihẽ 

không cỏ sức mạnh gì đnn dầy đSn sự 

căn dùng và sự đua tranh. Không căn 

dùng thì không cổ gắng, không đua ranh 

thì không cỏ óc sáng-kiển nên cbẳog 

bao giờ tái giỏi. Lại nữa, nước Việt-Nam 

ờ vào miẽn nóng nực, ăn mặc thường 

gỉản-dị, đơn-sơ, sinh sõng thích nhàn 

tản an lạc. Cho nên ta cbỉ bắt chước 

được chứ không phát biỄu được một 

kiến gi. Phía dông giảp biên ;”bia tây, 

phiả nam giáp-giởi những sứ CỊhiêm- 

thành, Ai-lao văn minh thẫp kém,^nưỡc 

ta chỉ cho Trung -Qu5c ỉt phià' bSc 

đáng làm khuôn mẫu, nhưng Trung-Quổc 

xa ta quá, dườug giao-thông lại bất-tiện, 

sơn xuyên cách trử, dân gian b£u hcặc 

mởi ra tới bờ côi nước nha, vì thí không 

cỏ sự cạnh-tranb. 

• •/ 

Về phương - diện cbinh-trỊ vồ kinh-tẽ 
đs như vậy, thl cô-nhiên về tỉnh-thẫn 
tỊTttớc sau nước Việt-Nam vẫn chi là một 
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thnộc-quổc của Trung - Hoa. Miệt roằi 
những Tứ-Thư, Ngũ-Kinh những triết-lỹ 
Không, Mạnh các cụ thủa xưa thật đã 
phụng sự văn-bỏa Tr»og-Hoa từ thê— 
chất đến tinh-thàn, tứ binh thức đến 
đặo-lý. Giẩy dùng giấy Tương-Dương Hồ- 
Naro, mực'Iùng-Tn, Ili-Cháu, bủt Giang- 
Tỏ, Triểt-Giang còn sách toàn dùng sổch 
in sẵn của Tâu. Đã hoản-toàn hẩp thụ 
văn-hóa Trung-Hoa nên vua ỳiệt-Nam 
bao giở cuog sợ Trung - Quốc tuyệt- 
giao vời nước mình. Vi nếu sợi giây giao 
thiệp đứt, thi Trung - QiìíSc sẽ không bốn 
sách, vở, các dièn^khỉ, đồ sắt cho người 
Việt-Nam. Đời sổng tinh-thần và kỉnh'<ế 
sê bị ngừng trệ. Đấy lậ chưa kê s đến 
nguyên - nhân tbiệt-cận 'nhãt lồ Trung- 
Qu6c tuy lớn, mạnh nhưng bao giờ các 
« Thiên Triều Hoàng-Đế » cĐng vẫn còn 
muSn thôn-tỉnb những nước ỉân-cộn đễ 
m& rộng thêm lãnh thò. Nước Việt-Nam 
là một trong những nước ấy. nên muốn 
tránh những trận cbiển-tranh kbổc-liệt, 
vna Việt-Nam đã phăi tử thẽ-kỷ này sang 
tbể-kỷ khác, nhận átưỏrc phong» õủa Tăn.Lễ" 
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thu phong đã thành lệ, thậm - chỉ một 
đôi lần người Việt - Nam đại-thSng 
« Tbiên Triền » nhưng aợ một cuộc 
phong-tỏa vĩnh-viễn, nên cử mỗi khi 
xung - đột xong, sử-thần Việt-Nam lại 
sang Tầu, vua Việt-Nam lại nhận tưởc 
phong. Những tãn-kịch mảu-thuẫn ẩy 
luôn luôn diễn ra, nghĩa lè kễ chiền- 
thẵng phải cẫu-hòa với kè chiẽn-bại. 
Trải qua bao nhiêu thòú-đại khỏi - thộy 
tự lúc Lý thường Kiột đánh Tổng, rồi Trần 
Hung - Đạo chõng Nguyên, Lê thối T$ 
đuôi giặc Minh, Nguyễn Quang-Trung 
dại phố quân Thanh, cử mỏi lân thắng 
trận, là vua Việt-Nam, muốn giữ cho 
cuộc giao-bảo vời Trung-Qu6c được lâu 
bền, lại phéi iuế-cdng-sứ sang Tàu. 

Thêm vAo những lỷ-do kễ trên, còn 
một nguyên nhân buộc cốc vua Việt- 
Nam thủa xưa phẳi thÔDg - hiểu với 
nước Tàu. Tuy thiễu óc 8ỏng - kỉẽn 
nhung tinh-thần đoàn-kật của dân-tộc 
Việt-Nam bao giờ cũng mạnh. Dân-tộc 
ẩy, cảch đây hơn b6n nghìn hăm dẵ từ 
miền Nam Trnng-hoa đem nhau về phía 
Nam sình sổng bên gìòng sông Nhĩ-hà. 
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Đất hẹp dân thưa, nhưng biết doàn- 
kết vói nhau nên hẽt thế-kỷ này sang 
thế-kỷ khác, dân-tộc ấy vẫn hùng-tráng 
sổng một đời vẻ-vang. Dù luôn luôn bị 
nưirc lảng - giềng to lớn xâm - chiêm 
nhưng tiềm-tảng một linh - hồn mạuh- 
náẽ dị-thường, đân-tộc Việt-Nam, trưởc 
sau vẫn giữ được đặc-tính, cùng bồn-sẵc. 
Nhận tbấy người miền Nam hèn yẽu 
hơn mình, ông cha chúng ta liền tiến- 
hành cuộc Nạm-tiễn. 

Quân Việt-Nam đã vượt ntìi, qua sông, 
diệt nước Chỉêm-Thànb, nước Chân-Lạp, 
thôn - tính xử Ai-Lao,- bảo hộ xử Cao- 
Mên. Các dàn-tộc trên khổng những 
hiSu-chíến lại phản-bộỉ luôn luôn, vua, 
quan Việt-Nam bao giờ cũng phải chuyên- 
chủ tâm - lực vào họ dè áp-đảo và mưu 
cuộc bình-trị nên thiểu ỉực-lượng cbỗng- 
cự VỚI những đạo quân dũpg-naãnh miễn 
Bắc. 

Ấy, đại-đẽ việc nựớc Việt-Nam c5.Dg 
hịẽn Trung - Quốc không ngoài mẫy 
nguyên-nhân ki trên. 



Chánh ° sách (Sổi " ngoại của 
các vua Việt-Nam thua xưa 

Sau 1.000 uămbị nước Tàu đô-hộ (111 
tr. Tây Lịch. 939 sau T. lịch) íừ đời nhà 
Đinh (T- 968 980) dển cuối đời Tự - Đức 
(1847-lo33) tuy vẫu giữ được nền-độc-lâp 
thực-tẽ vồ chảnh-trị nhung vua Việt- 
nam vẫn nạp cỗng sang «Thiên-Triều t> 
và cbi được phong là Gỉao-Chỉ Quận 
Vươag, Annam quỗc-vương hoặc Annam 
đô-thông sử. Đời Tự-Đửc năm thử 2 
(1848), ngày 22 tháng 7, khi Thanh-sứ 
là Lao sùag-Quang khám mạng vua 
Tău sang phong - vương cho vua nước 



ta, trỉêu-dlnh Huẽ dã eăng gẫm che chữ 
Điện, hay cẫt những biẽn Cán - cbánh 
điện, Thải-bòa-điên đi, vì chữ điện chỉ 
« Yhiên-tử » đirợc„dÙDg còn chư bỗu thỉ 
cô'nhưng chữ dưỏri mụi bậc nhự cung 
lân, cốc. Trong chiễu-đụ vua ViêSNam 
vẫn xưng Trẫm rhưng ớ biẽu dâng sang 
« Thiên Triẽn » vẫn nhũn ck$n xưng 
« An nam quổc vương thẫn... B và dùng 
ngây, tháng niốn-hiện Tâu. 

TuythS mặc dìu, đỗi vởí Trúag-Qùôc 
người Viét-Nam vẫn giữ được nguyên 
vẹn tính-cách độc-lập, Vồ Hoa-Ktèu sang 
Annam sinh cơ lập nghiệp vẫn phẵị 
theo inật-pháp Việt-Nam. Đời Lê Trung 
Hưng (1532-1785) người ngoậi-quốc trong 
đà đại-đâ-35 là ngưởl Trung-Quổe — chĩ 
được ngn-eư từ bở bĩễn dẽn pbo Eiẽn- 
<Hưng-Yên) Sau này, được chúa Trịnh 
cho phép, Hoa-Kiền mời được lên .Kich- 
dò Thăng-Long (Hồ-nộì) Bời Minh-Mệnh 
(1820-1848) Thiện-Trị 1840-1847) Tự-Đửc 
(1848-1883) triẽu Nguyễn, người Trung 
Qa5c ở Hà-nội vào hầu quan Hà-Ninh 
tòug-đổc dẽn phải trụt giồy di chân khôog 



- 21 - 


Có ỉậm người iã ph&i nọc ra đảnh vi 
không giữ lễ. 

Coi đó thi vua Việt-Nam vỗ danh* 
nghĩa tuy người Trung-hoa đặi như một 
bièn-thSn nho nhỏ, nhưng về thực-tẽ lại 
nghiêm-nhiồn là một vị quân-chủ độc- 
iập hoàn - toàn. Và, ẻt vào trường-hợp 
này, chữ Sử dịch ra tiếng Pbỏp ỉà 
« ambassadeur J> không phải ỉà một qựạn 
khâm-mạng nhà vua tbọc-bành Sứ mệnh 
ở ngoại-quõc. Nước Việt-nam không bao 
giờ có đại-sử bên Bẵc-Triồu. vòà Viột 
Nạm chỉ ph&ỉ Tuỗ iibng-Sử sang Tău chnyên 
ehủ-trương nbững cuộc giao-hảo hay 
mang c5ng-phầm cổng-hiển.1 Tuỗ công- 
Sử đỊri trưởc cũng cỏ thè ví như những 
vị.tông-trưởng ngoại-gỉao hiện thờị. 

Khi cuộc thông-Sứ 'cuyột thời mối bang- 

giao gián-doạn, haỉ nưởclạì có trận giao- 
phong- Ghiến*tranh xong,.mặc đàu ta,toàn 
thẵng song nưởc ta vặn lắ nuởc nhỏ 
chẳng bao giờ đủ lực-lượng cSm-cự với 
Trong -Quổc một CŨỘC phản-khảng lân 
dài nên dù « được trận » ta cũng phối 
tim cách khéo lỏo tuyên -,b5 cùng nước 



Tàu vừa a thua trận »ỉà họ « không thua » 
Vi thẽ sau mỗi, cuộc xung-đột lại cần 
dẽn sự bỉẽu-trả bẵng bút mực, và sứ- 
thàn lậi đem hẽt tồi-học của mỉhh đê 
ỉàm tròn sứ-mệnh nhà vua phó thác cho 
Khi sứ-thàn vào trièu-kiẽn, vua Trung-hoa 
thường hay ra văn-sốch, câu đỗi hoặc bầy 
rá 'một c&u hièm-hốc thật khỏ cốt đề thử 
xem trlnh-dộ học-vẩn nưởc Chư-hàu. Đi 
aử mà ửng-đổi không giỏi tửe là làm nhục 
quổc-thề. Bởi vậy 3UỐt một nghỉn năm 
giao-hảo. nhSngvị quan lĩnh trách nhiệm 
ấy hoặc được cử ra tiẽp Sứ Tàu đều lù 
những văn-quan. Sự lựa chọn này l hống 
những căn-cứ ở cách ăn nói bạt thiệp > xử- 
thỗ khéo léo nhung còn vin VÈO !ẽ Trung- 
Qttỗc là mộ nước văn-hiỗu mà hương 
hoa đSt nước vã những íư-tưởng siêu- 
phàrn đều do những văn-nhân tạo nèn. 
Muốn biét trlnh-độ học-thức và ỉịch-trlnb 
tiẽn-hóa của một dân-tộc chỉ căn giao 
tiẽp với những nhà « căm bủt » đại biêu 
cho phái trí-thửc. Từ u 'năm mậu-thìp (968) 
đ ễn năm qủy-mùi (1883) sự nhu-cầu đó 
đào-tạo ra bao nhiêu bậc tàỉ-hoa lỗi 



lạc, học-lực uyên-thâm, gião-tbiệp rộng, 
kinh-nghiệm nhiều, mảnh-lới tinh, khả dĩ 
giữ dược thẽ-diện cho cả giông nòi 
Nam-Việt. Chu-Sản, sử-thàn Trung-Quổc 
dớị rhanh Thảnh-Tò (Khang - hi 1662- 
1722) sang An-nam vào khoẳng nìên-hiệu 
Chinh-bòa 1680-1705 đời vua Lê hi-Tông 
trong tập <r Sứ giao ngâm hoàn », dã 
phải viẽt rằng: « Nhân-tồi nước Việt 
Namlý-học giỏi nhất Trình-Toàn (Nguyên 
bĩnh Khiêm) văn-học cỏ Nguyễn đăng 
Cảo, Hồ sĩ Dương Vũ - Duệ, còn tài 
kinh-tế thì không ai bẳng Mạc đĩnh-Chi,’ 
Nguyễn trung;Ngạn, Nguyễn Trẵi v.v. » 

Bương thờỉ lủc Ghu-Sản sang sử An- 
nam vua Lê hi-Tông còn sai Ngnyễa 
âình-Trụ, Trằn Bỗo, Tỗng nho, Vũ duy 
Khuông, tiểp « Sử D, Nguyễn công Vọng, 
Lê Hi, Nguyễn đìoh-cỗn. Hoàng còng 
Chân làm bồi - tiếp, Nguyễn trạc-Diíng, 
Nguyễn công Nho, hộ-tổng. Những vị 
dó tặng Chu-Sản hơn 34 bài thơ. Sốn 
đều tràn-trọng biên vào tập « Nam giao 
hảo âm. & 
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nước ỉởn nhưng nhlền khi trỏ thành 
những tặng-phằm chiếu-lệ, nghĩa ỉà 
miễn cỏ cổng là được rồi. cổng - pbSm 
trừ vàng, bạc, châu bán ra, thường Ít 
khi được Thiên - tử đê ý đển hay ngự 
dùng. 

Theo ông Tuẽ cổng-sử năm mận-thin 
(1868) ỉà Nguyễn tư Giản (1) thnật chnyện 
lại thi một hôm vào điện vna Tàn chơi, 
ông thấy những thanh quế thật to trên 
viẽt nhũng chữ a ngự dụng Việt-Nam 
Thanh - Hóa quẽ » ông liền hỏi viên 
quanjCỌi kho : « Đây hẳn là:quế cổng ?B 
Viên 'quan mím cười trả lời: « Không 
phải đẫy là quS nội-phìi, Hoa-kiỄu bên 
qủy-quổc mua gửi vè. Quế cỗng « vứt » 
ở trong kia^mà cGng chẳng ai nbỉn đễn ». 

Tuy thế mặc dần, kbi nào 8ự cổng" 
biến ngừng-tuyệt thì mỗi giao - thiệp 
lịiEPàViệt Nam và Trung-Quốc bị cẵt 


'Ó )'Theo a Nt?:iợc (tưởng Trử&ng Thi x> cfia 
rôinyỗa 'Triện-Luật trang 64 (Tân- dân thư 
qaàn xnẩt bẫn). 
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đứt, và giữa hai nước oó thê gây nện 
cuộc chiến-tranb. 


. ' . 

Đồri Triệu năm Ất-tị (196 tr. tây Lịch, 
năm thứ 12 đời Triệu VO-Vương (207- 
137 tr. Tây Lịch) Dăm thử 11 đởi Hán 
cao*TỐ, Hán-đẽ sai Lọc-Giả sang phong 
vương cho Triệu-Vữ-Vương, từ đó trỏr đi 
Trung-Quổc và Nam - Việt thông biẽu 
rẩt thân-mật. Năm mậu-ngo (1S3 tr. Tây 
Lịch) Hản-cao-TÔ mẵt, Lữ-Hận lâm-trỊỄu 
tranh quyền Huệ-đẽ cSm nguỡi Hán bán 
đồ sắt vè điền-khí cho ngưdi Nam. Vũ- 
Vương tức giận tự-lập làm Naja»Việt 
hoàng - đẽ rồi củ birh-mỗ sang đảnb 
Tràng Sa (Hd uam) Nam canh-thồn (IM 
tr. Tây Lịch) Háp-Trièu sai íưóng đem 
quân sang đánh nhưng không hợp 
thôy-thổ bị thua to. Thanh-thẽ Triện vũ 
vương lừng lẫy khẳp^ mọi nơi. Được ít 
làu Hản văn-Đế lên ngôi sai Lục-Giả đư a 
thư sang khnyồn, Triệu VO-Vương chịu 
bỏ đẽ-hiộu viểt thưphúc-đáp rdi ssj sé 
sang cống nhố Hán : 
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1 Đôi ngọc trắng, 10 bộ sừng tô - giác, 
500 con đòi mõi, 1.000 con chim chồ, một 
đòi kbòng-tưởc, một hộp quế-đ5(lj 


Mnh (968-980), Tltn-Lê (980-1009), LỶ 
(1010-1225) 

Đời Đinh sạ cỗug-hién bẳt đầu từ năm 
nbâm-thâo (Ỡ72) và sú-bộ do Đinh-Liẽn 
con trưởng Đinh-Tiên-Hoàng dửng đảu. 
Sau, nhà Tièa Lẽ (9S0-1009) nbồ Lý (1010- 
1225) cũng thường phái sứ sang Bẵc- 
Triẽu (2) Cổng-phàm bẫy giơ không Bgoồi 
những : vàng bạc, châú bảu, tê-giác, ngà 
voi, bạch-phẩn y hương, giống chân 
hương, trăm hương-iôc hương, mộc 

(t) Quế đố ta gọi lố « Đà cQÍÍiíg » là sân cây 
qnỗ ăn CÂ mài thơm thường rẩt sẵn ĩr miền 
thôn-qaẽ, nhưng ò Tây-Hồ có huơng-vị bơa. 
Triện Đà đem cổng nhân mệnh-đanh là a Quỉ 
ĐỔ D. Hán văn-Để cho là Đà nói dối nêu gọi lồ 
Dà-enổng (caổog lá nói dổi) 

(2) Trưỏrc ăời Binh (968-980) tiết độ-sứ Giao- 
ohâu là Kbúc-Hạo đã sai con iố Khúc thừa-Mỹ 
sang aử Nam-Hán tiẩng là kất-hiấn nhưng cốt 
do thâm tinh thẩ nttírõ Tàn. 



hương, hâe tuyển hương* chì phiến, tử 
giáng hương, hạt cau (binh lang}, sa- 
nhân, chu sa, tô hợp dầu V. V. 


Trần..(1225-1400) Vào khoảng niên-biệu 
Thiên-Long (1258-1272) Bảo - Phù (1273- 
1278) dời Tràn thánh-Tộng (1258-1288) vua 
nhà Nguyên (1260-1341) rauỗn thớn-tỉnh 
Việt-nam, nên khòng những buộc Trân 
thánh-Tông ba năm cống-hiẽn một lẫn 
mà cfíng phấm ngoài vàng, bạc, đồì-mòi 
sửng tê-giảc V. V. còn gdm cS nho-sĩ» 
thày thuốc, thầy bỏi, thăy sô và t.bợ 
thuyền mỗi hạng ba người' 

Sau khi Hưng-dạo đại-Vương Trồa 
Quỗc-Tuấn 2 lần chiến-thang Thoỏt-Hoan 
(1284 1288) thì cống-phẫm lại tăng lên 
gỗp bội. VI tuy dạỉ-thắng vê mặt trận 
binh-bịnhưng về mặt trốn ngoại-gìao ta 
vẫn phải nbửn nhường, mục-đỉch không 
ngoài việc giữ yên bờ cõi. 

Lúc nhà Nguyên suy yẽu, lộ triều-cổng 
bô hẳn. Dứt được nhà Nguyên, Minh 
Ihối-Tồ (1368-1398) mu6n thôn - tinh 
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Việt-Nam bèn sai sử sang hạch cái nọ, 
đòi cái kia. Ngoài những cõng - pbẳm 
thường lệ, năm Giốp-ti (1384) vua Tần 
còn buộc Trần Phẽ-Đè (1377-138S) phải 
cẩp 5000 thạch lương cho quản Minh 
đóng tạì Vân-Nam. Năm Ẩt-sửu (1385) 
nhà Minh lại đem 20 tăng-nhân Annam 
về Kim-Lăng vồ đòi gỗ quý, lttơng-thảo, 
mục-đỉch đề xem xét tình-hlnh nưởc ỉa 
thủa ẩy thể nào. 

♦ 

♦ • 

(1400-1407) Họ Hồ tiẽm-nghịch, Hồ- 
qúy-Ly cắt 59 thôn ir Cồ-Lâu Lhưmig 
cho nước Tầu rõi luôn luôn giự lệ Ịrièù- 
cõng. Tuy vậy, nhà Minh vẫn nhòm jũf,o 
và cử quần xâm-luợc Yiệi-Nam. Hoi 
thuộc Minh (1424-1427) hẳng năm ta 
phải đỏng góp cho Tầu : 13 triệu ỒO vạx. 
hộc (mỗi hộc độ 60 lít) thóc thuế, 1135-900 
con vừa voi, vừa ;bò, vừa ngựa, 8.700 
chiếc thuyên và 2.539.000 thú quân-giốõ 

m 

• * 

Hậu-ỉê (1428.1527). Sau 10 năm (1418) 
1427) đánh Tâu, Lô thài-TỖ (1428-1433- 
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đem giang-sơn Việt-Nam về một mổi. 
Việc cổng-hiển gẵt gao hơn trưórc. Cử 
ba năm một lăn, nưởc ta lại đem cổng 
nhà Minb (1368-1628) bai người bẵng vàng 
gọi là « Đại-thân Kim Nhân » vì lúc đành 
trộn Ch ìr Lăng quân ta giết mất 2 tướng 
Minh ỉà Liễu-Tbăng và Lương - Mình) 
cùng những phương-vật san này : 1 lư 
hương bằng bạc,một đôi bình hoa bSng 
bạc, 300 tẫm lụa, 14 đôi ngà voi, 12 bỉnh 
huân y hương, 2 vạn nẻ’n hương .vòng 
24 cây hương trầm. (1) 


Mọe.. (1527-1592;.'. Năm đinh-dậu (1537) 
khi được tin Mạc-đăng-Dung cưởp ngôi 
ũbà Lê, Minh Thể-Tông Gia- 'ình mttĩĩn 
thừa d.ip thôn-linh Việt-nam liền’sai đò 
<- J 5c Cửu- Loan, tán ly quân vụ Mao bổ-ôn 
‘lem quản sang. Quân Tỗu đẽn Quảng 
Tố.y, tháng chín năm canh tỉ (1540) Mạc 
dăng Dung cùng cháu là Mạc văn-Thịnh 
đàng-thuộc là Vũ nhtt*Quế và 42 tướng 


1) Sách a Lịch-triỀu hỉão-chnơBg J) aổt có một 
người vàng. 
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l?iah ‘quà^Trẩn Nàm*Quàn chân đi ; đẩt, cô 
á èo gông đến phũ mạc-tưởng Mao bá-ồn 
củi đầu tạ tội. Dàng hàng-bịẹu rồi, Mậc 
đăng-Dung cốn đem 30 áỊa-bạ nộp quan 
Tầù và xĩn hiển đẩt Tề Phù (tbộc fhiếp- 
Lẳng), Kim-Iặc, CỈô-Lâm, Liễu-càt, La-Phù 
^tiìụộc Như-Tictí^ đẽ Trung-Quỗc xáp 
nhập vấọ Khâm*châú. 

Chẳng bạo lâụ.Mạc đang-Dung mẫt.Mạe- 
phúcHài tập cbức Bô Thống-sứ hồm quan 
nhị phù ra của Tằu. ỊHỊải sai Mạc. Kính-Đièn 
đem phương-vật sạng cổng nhà Minh : 

Một lư hương bằng vàng 4 chiếc 
bìrih hoa nặng ĩngbin 49 lạng,l lư hương 
bẵng bạc, 2 chiếc bình hoa nặng 150 
lạng, 12 cái mâm bẳng bạc nặng 6 trăm 41 
lạng, 1 con rùa bằng vàng nặng 90 lạng, 
1 con hạc bang bạc và 1 chiếc đài cưng 
hẩng bạc nặng 51 lạng, 60 cân trăm buơng 
13 cân hồi hương, HO bó giảng-chán-hương 
20 cặp sưng tê-giáo (1), 30 cặp ngồ voì. 


Ju 


1) Xem trang sao. 
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LễrtPMiag hxrag ( Í532-Í788 ) 

Năm đinh (lậu (1597) lúc Bình an Vương 
Trịnh Tùng khôi phục được Thăpg-Long 
phái công bộ tả thị lang Phùng Kbâc 
Khoan và Thải thường tự khanh Nguyễn 
nhân Thièm sang Yêu-kinh xỉn Minh-Đẽ 
phong vương cho Lê Thế Tông (1573-1599 
thì cõng-phằm lại nhiễu găp đôi những 
làn trưởc. 

Sau đỏ ít iâu, Lô thế Tông (1573-1599) 
vin vào cở đường xé xa xôi, hiếm trỏr xin 
Bẵc Triều cho nước Việt nam sảu năm 
c6ng hiẽn một lằn. Cổng phằmnhiều gếp 
đòi. Miuh Thần Tông(1567 1567) ưng thuận. 
Năm đinh mùi (1667) Tuế cổng-sử Nguyên 
Nhuẫn hết sức biệnbảc tâu xin vua Khang 
Hi (1662-1722) vui lờng bỏ bớt đi nhiều 8ự 
yêu-xách về việc c5ng-hiến. Nhưng, mẩy 
năm sau vì tình hìnb cbảnh trị thay đồi> 
BSc Triều lại buộc Nam Triều cứ 4 năm 
cỉSng hiển một lần. Trong thời kỳ ẩy cổng 
phầm ấn định như sau này : 

600 c&n trăm hương, 1200 cân phấn 
y hương, 4 ngà voi, 4 sừng têgiảc, (1) 600 
tẫm lụa, 200 tẩm vải chúc bâu V* V, 

(lf Xạm trang san 



-34 - 


Đời Tâỵ Sorm (1788-1802) vua Quang' 
Trung không những đã thẳng nưởc Tău 
về mặt bỉnh bị ỉại thẳng cẳ về mặt 
ngoại - giao. Nhà vua phả bỏ được 
lệ cống người vàng - món nợ Liễu - 

(ĩ) Tê«gỉác : Theo cổ Mariny stang truyền glâo 
ở nước ta về thố kỷ thử XVII tác giẵ - cuổnt 
Reỉatỉon de Tonqnin thỉ sừng tê gfảc bẩy giờ rẵl 
được chuộng dùng. Sừng tê-giác dùng đề giẵ 
độc nSn những nhà có cãa hay tích trữ trong 
nhả nhít 1& tại những vùng dân gian thuơng có 
ác ÍQC hại lẫi nhao. Cũng cổ người nói quẵ qnySt 
rằng nểu dẫm phẫi gai, chỉ âem tản ìnột 
u sừng tê thành bột hòa với nườc rồi âủog naởc 
Sy rửa chỗ đan thì gai tợ nhiên rời ra rẩtdẽ dàng 
vẳ chẳng đan đớn gl iNhững quan lổ>n nướe Tần 
lúc thiết tiệc hạn tbán hay rót rơợn vào sừng tỗ 
gỉác đĩ khỏi bị say vl sù’ng tê ỉgiác có tỉnh cách 
gỉẳi độc. Maốn thử xem sừng td có tỗt hay 
không, người ta đem treo thanh kiểm bằng 
một sợi giây rỗi cầm sừng tê đề gần kiểm nến tay 
chuyền sừng đỉ mà kiím quay theo thi sừng tốt 
Nến kiểm đứng ím thỉ lả sừng tê giẵ. Cững cỏ 
người bẳo nến trong sừng tê có vân vàng 
mọc tỏa ra đển kbâp ngoài ria là sừng tổt. 
Nểu tỗ giác vừa Qổ vâ3 vừa làm qnay được 
kiâm thi giá rất đât, vl có những côag dụng kề 
Hẽa nôn sựng tỗ-giác đã lả BỊỘt cổng-pblm. 
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Thằng tử đời Lê đè nỘDg trên lưng dân 
tộe Việt-nam trong bao nhiêu n&m dòng 
dS. 


Vua Gia Long (1802-1820) nhẫt-thSng 
Nam, Bẵc lên ngôi hoàng-đế rồi, năm 
gi&p-ti (1804) cũng sai chỏnh sử Lê bá 
Phim đem cõng phầm saag Trung Quổc. 
Từ đỏ đến năm quỷ vị (1983) Nam Triều 
cử 3 năm 1 lần sang cổng hiẽn Tân. Cõng- 
phim gồm cỏ : 200. lạng vàng, 100 lẹng 
bạc, lụa và eSp mỗi thứ 100 cây, 2 bộ 
sừng tê giảc ; ngà voi và quể mỗi thứ 
100 cân. CSng phim chỉ phải giao cho 
quan tòng đổc Lưỡng Quảng đệ về BSc 
bình còn sử Việt Nam. thl khỉ nào cằn 
bàn bạc về những việc quân-quổjc đại-aự 
mời sang kinb đô 'ỉlu. 


Trơởc trỉẽu Nguyễn, lủc sử-đoàn đển 
Bẳc-kinh thì nhân-vién phòng thông ngôn 
chuyln ngay dẽn bộ Lễ băn thỗng-kê cổng 
phim* Xem-sét cln : thận ròi, quan tham 
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tri bộ Lễ giảo cổng-phâm cho ỉiêu-thuộc 
rỗi quan Lê-bộ Thượng thư dâng biêu xin 
Hoàng-đẽ ủy quan coỉ kho thâu-nhận 
Kể đó, sứ-bộ lui vỗ sứ>quản đựi ngày 
vào triều-kiển vua Trung-boa. Yìệc xong 
sứ đoàn trở về nước thì Bẳc-Trièu cũng 
ban cho sử thần đem về tặng Annam quổc 
vương ; nhân-sâm, gấm vóc cồng những 
sẵn vật quý cỏa Trung-Qu5c. 

Lễ ban đò tậng-hảo cử bồnh rẩt-ỉoDg 
trọng. về mẻ bên trải đường chỉnh giẫn 
đến Ngọ-môn trên một cài bàn N giải vóc 
vàng đồ tặng hảo đã được trân trọng đế 
lên. Nhân viên phòng thông ngổn mặc 
triều-phục giẫn chảnh sừ Việt-Nam cung 
mặc triều phục qua mẻ đông 3 cửa ; 
Trường An, Thiên An, Đoan Môn, ròi đứng 
túc trực tại phía tây Đại nội Quan 
khâm-mạngcùng các thượng quan đứng 
tại góc bàn phía nam, ngoảnh mặt vẽ phía 
tây. Nội thị đứng đổi điện nhau ồ ngoài 
sân, Lúc mọi ngừời ai đứng theo điạ-vị. 
nấy, ròi nội-thị theo lời xướng của thuộc 
vịên bộLề, hưởng giẫn sử thăn Việt-Nam 
vào phỉa tày sân rỗng. 'lởi nơi, sử* thần 
túe°trựq tạl đủ, ngoảnh mặt vỉ phía bẫột 
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ròi theo lời xtKỏrng, khẩn đầu 3 lần, vái 
9 vái. Quan Khâra-mạng trịnh-trọng nâng 
đỗ tặng hảo trao cho cốc viên thông - ngôn 
chuyên giao cho viên chổnh-sử. Viên 
Chảnh-sử lúc đó qừy nhận ròi lần-luợt 
đua cho các viên tùy-tòng. Những viên 
này kỉnh-cần đón lăy và khãu 3 kh$u, vái 
9 vải; Lễ tăt 



IV 

TưởCophong 

Tuy vẫn giữ được nỗn độc-lập, nhung, 
tử đời Đỉnh (968 980,) đễn cuối đời Tự-Đức 
(1883) vị quSc-vưang Ánn&m nào đã chỉnh 
ỉhửc nhận tước-phong và theo chinh-sỏc 
của Tâu thl đối vởi thần, dân vỉ đỏ mới đủ 
quyền-hành và uy-vữ. Vi tbẽ, cứ mỗi lăn 
một vị quổc-vưorng Annam lên ngôi thì 
quan Khâm - mạng Trung- Hoa lại sang 
tuyên phong. §ự nhận tưởc-phong ẫy chỉ 
là một cảch khôn-kbéo cổt tàm cho 
nưửc yẽn-trị. Vì, cử binh-tlnh mà xét thì 
suõt lịch sử Việt-Nam kh6ng cổ vị quSc- 
vưorng nà ọ thật tâm thần-phục « Ẹẵc- 



Triền », Tợ biết là không đô lực-lượng 
chống -tói Trung-QuĩSc lo, lởn, giẫu, mạnh 
vua Việt-Nam bề ngoài đành phẳi nhận 
tước-phong nhưng bề trong vẫn tìm hểt 
cách chổng lại. 

Tuy ở cốc biêu dâng sang Trung-Quổc 
vua Việt-Nam phải đê tên thật và niên 
biện vua Trung-Hoa nhưng bao giở cũng 
vẫn lồ một VỊ « Thiên-Tử » trong giang" 
sơn của mình. Một đỏi khỉ vua, Việt-Nam 
từ chõi hẳa việc Bẳc-Triều bẫt buộc sang 
triều-kỉển và thường vin vào cớ đường 
gỉao-thông khỏ khần, nủỉ non, cổch-trỗr 
hay ổm-yẽu hoặc cố đạỉ-tang đễ thoâi- 
thốc. 


KBỦC, NGÔ. — VỊ quổc-trưỏng Vắệt- 
Nam đầu tiên thụ tước-phong của Bẳc- 
Triẽu là Khủc-thửa-Dọ quán tại Hồng- 
Cbâu (Bình - Giang và Ninh- Giang Hải- 
Dttơng).Khúc-thừá-Dự được Đường-Chiêu- 
Tuyên phong lâm Tĩnh bẳi quân liểt độ 
aử (năm Bỉnh-Dăn 906) đê caỉ-trị Giốo- 
Chảu sau 'lại gia-phong làm Đồng-Blnh 
cbương-sta. 



41 


Kế họ Khúc (906 917) đẽn đời Ngô (939 
965) nhưng lúc đó IHTỚC 'làu òr<r»g loạn- 
lạc' nên thưa rảnh tâm nghi đĩ?n miên 
nam. 


ĐINH. — Cuộc bang-gíao gỉữa Bẳc-Triẽu 
vỏù Việt-Nam chinh-thức khởi lự đời Đinh 
(968 980). Buỗi ẩy khi dẹp xong Tbặp Nhị 
sứ quân, Vạn-Thãng-Vuơng Đinh bộ Lĩnh 
lên ngôi vua đặt quổc-biệu là Bại-cồ-Vièt 
xưng là Đinh tiên Hoàng. To chức xong 
việc triều cbinh Đinh t;f n Hoàng sai con 
tru&ng là ÌSinh-Liỗr sang Tăn dâng nhã 
Tống (960 1278) iổ-vật. Năm Quý-Dậu (973) 
T6ng-Thẻi-TỒ sai sử sang phong Đinh tién 
Hoàng làm Giao-Chỉ quận vươọg, Đinh- 
Liễn làm Kiễm-hiệu íbái-sư tĩnh-hải quân 
tiỗt-độ sử Annam dò hộ. Năm Binh-Ti 
(975) Liễn dược gia phong Giao-Chĩ quận 
vương. 


TIỀN-LÊ. - Lúc Lê-Đại-Hành (980 1005) 
nổi ngòi nhà Binh thì ch! được vua Tống 
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Thái-Tông (76 9998) phong làm Tiểt-độ sử, 
năm Quý-TỊ (993) được sách phong làm 
Giáo Chí quậa vương, năm Đinh-Dậu (99?) 
gia-phong là Nam-Bình-Vuơng. 


LÝ (1010 1225). - Năm Canh-Tuất(lOlO) 
niên .hiệu Thuận-Thỉên nguyên niên đời 
Lý-Thải-Tô (1010 1028) Tổng-Chân-Tông 
(9981022) cũng pbong Lỷ Thái-Tồ làm Giao 
Chỉ quận vương rồi vào khoảng niên-hiệu 
Thiên - Hy (1017 1021) lại gia - phODg lảm 
Nam-bìnb quận vương Lý-Tbải-Tông(1028 
1054), Lỷ-Thổnh-Tông (1034 1072) đôi quổc 
hiệu là Đại-Việt dền thụ luờc kê trên. Kế 
đến Lỷ-Nhân-TẠng. (1072 1127) thì nẵm 
Đinh-?tĩ£o (1087) ỠVỌ’C T^ng Triều gia- 
phong làm Nam-hiiih-Vương. 

Đời Lỷ-Anb T >,jg(1138 1175) vảo khoáng 
năm Giảp-Tíỉân. 1104)vua ỉ ốDg-Hi^n-Tông 
(1163 1174) đôi Gí ao-Chỉ quận lâm Annam 
quổc và phong Lý Anh-Tỏng làm Annam 
quốc vương. Thổ là nước Nam trước kỉa 
Bẳc Triều gọi ỉà Giao chỉ quận, dời Đường 
(6Ị8-907) đặt là Annam đô-bọ phủ, nhậ 
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Đinh 968-980 gọi là Bại cô Việt, Lỷ Thảnh 
Tông ('1054-1072) đối là Đại Việt nhưng Bẵc 
Triều vẫn phong vua ta lạm Giao chỉ Quận 
Vương. Đến đời Lý-Anb-Tông và từ bấy 
giờ trò đi mới dồi là Annam quõc-vương. 


TRẰN (1225 - 1400), BÒ (1400 - 1407), 
HẬU-LỀ (1425-1527) — Suốt dời Trần từ 
Trău thái L'ông (1225-1258) dẽn Trần thiẽu 
Để (1398-1400) đồu được Bắc Triều phong 
làm Annam quốc-vương. 

Năm canh-ihìn Hò quý -Ly cuởp ngôi 
nbà Trần lò n vua được non một năm 
ròi nhường ngôi cho ccn Uiứ là Hồ hồn 
Thương. Hồ hãn Thương sai sứ sang Tâu 
càu phong. Minh Tbàr.h Tô (1403-1424) 
tuy muốn thôn - tii.,1 VisT nam nhưng 
không *có cớ gi Uiìuư-^cng hút đuc dĩ 
phải gia-phong llo hun Thương làm 
Annam quõc-vuơug. ‘À\. ớ-ỉ ỉ*y sau này 
Vua Tàu ỉại phong cho các van dời Hậu 
Lô (1428-1527). 
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Mạc (1527-1592; Khỉ nhà Mạc ctĩởp ngôi 
nhà Lê thi vua Minh Gia-Tĩnh xuống 
chiếu đỗi Annam -quốc làm Annam đô 
thõng sử ti, phong Mạc Đăng-Dung chức 
Đô Thống Sử, hàm quan nhị phim Minh 
Triều. Minh Gia Tĩnh (Thố *Fông 1522- 
1567) lại đòi 13 trẩn làm 13 Tuyên Phủ 
ti : Thải Nguyên, Lạng Sơn, Kinh Bẳo, 
Minh Thuận (Xuyên Quang) Hưng hỏa, 
Sơn Tây, Ạn Bang, Hải Duơng, Trung đò 
phủ (Hà-nội) Sơn nam Thanh hổa, Ngbộ 
An) Thuận hóa, Quảng nam. 

Năm nhâm thin (1592) Trịnh Tù^g 
phục-bưng <2uợc nhà Lê thl con châu 
nhà Mạc chạy sang Tău kêu vởi Minh’ 
đế rẳng họ Trịnh nồi lên t.ranb ngôi chứ 
không phái nhà Lê trung-hirng. VuaTbần 
Tông (1573® 1620) sai Vương-kiên Lập 
sàng cửa Nain-Quan kbám-xét. 

Iháng 3 năm binh tL'An (1596) Eê Thể 
Tông (1573-1599) sai hộ bộ thượng-thư 
Đỗ Uòng và đô ngự sử Nguyễn văn Giai 
lên Nam-Quan liếp đón sử Tầu. Nhà 
Vúa lại ủy hai hoàng tbân là Lê Cànb, 
Lệ Lựu cùng Gông® bộ tà tbị-lang Phùng 



khâc-Khoan đem 10 ký - mục, 100 cân 
vàng, 100 cân bạc, quả ăn Ânnam đô 
thSng sử của nhà Mạc và ấn Anqam quỗc 
vương cùa trièu Lê khỉ xua lên Nam 
Quan đẽ Vương kiên-Lập khám-xét. Tuy 
thẽ, quan Tầu vẫn đòi Lê Thỗ Tỏng 
thân đến hội-kiễn ờ Nam Quan. Trịnh 
Tủng sai Hoàng đỉnh Ải, Nguyễn hữu 
Liêu, Bùi bĩnh Khiêm tbổngoỉĩnh một vạn 
binh hộ-vệ Lê thẽ Tông sang phỏ-hội. 

Nhà Minh yêự-xảctì nhiều diẽu và buộc 
Nam TriSu cõng người vàng như dời 
Lô Thải Tố (1428-1433). Thảng tư năm 
sau (1597) sứ nhà Minh lại mời Lê Thỗ 
Tông lên Nam Quan. Nam triều sai thối- 
uý Hoàng đình Ái đem 5 vạn quân hộ 
giá. Xa giả về Thăng Long Binh-an Vương 
Trịnh Tùng phái Phùng khẵc Kboan sung 
chức chánh sứ, Nguyễn nhân Tbiềm 
làm phỏ sử dem cổng-pbằm sang Yên 
kỉnh cổng-hiển và xỉn thụ phong. «Chuyển 
di» ẩy kết-quồ không mỹ-mẵn. Dù 
Phừng khắc Khoan hết sức biện- 
bệch nhung Minh Tbằn-TOng cũng ch! 
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phong eho feé ThầnTông ỉảm Annam đô 
thống sứ, hàm quan nhị phẫm Minh-triễu. 

• • 

Cách đỏ ít lâu, vua Minh khôi phục 
tước cũ cho họ Lô. Và, đời Lô Chân-Tông 
(1643-1649) Minh Quế - Vương thẩt-lhố 
thiên đô di Quảng Tây cOng sai sử sang 
phong Chân Tông lảm Annam quổc-vương. 

Năm quý mão (1(563) nhà Minh mẩt 
rigôi. Nhà Thanh (1644-1911) dãy nghiệp 
ở nước Tâu. Tây Vương Trịnh Tạc(1657- 
1682) sai sứ. đem cống-phàm sang 13âc 
kinh cổng Thanh-TriỄu, 

Nặm đinh mùi (16*57) Thanh Thánh Tỗ 
Khang-hi (1662 - 1722) phong Lê Huyền 
Tông (1663-T671) lủm Annan; quốc vuơns. 
Từ đó đến đời LÊ Mẫn-Đê' (1781-2758) 
các vị vra kế-vị Lê Huj ẽn Tông đều tíuợc 
Blc-Triều phoDg làn; Annam quôc-vuơng. 

TâỴ-so^m (1788-1802. -— Đời vua Quang 
Trung (1788-1792, nhà Tây- Sơn tước Việt 
nam đă trở nôu hùug-cường khiên vua 
quan nhà Thanh phải nhìn ngỏ hãng cặp 
naẳt e dè, kiồng nê. Khdng những ỵ»a 
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Tbanh-cao Tông, Cản-Long (1736-1795) 
phong vua Quang Trung làm An - nam 
quổc-vương mà thời-thuòng còn sai 8ứ 
sang Annam ban cho nhà vna khi thl 
nhân-sâm, khi thì ngọc quý, quà cốp 
hậu vò củng. Vua Quang Trung xin tha 
thuế và mỗ* đường thông-thương ò Bình 
Thủy và Du Thôn,xin quốc ÍÍP, xin buôn- 
bản ở biên giới không phẵi 4 nộp thuế, 
vua Cỏn-Long dều thuận cho. Vua 
« Tàu » còn khao-kbảt muổn thẵy mặt 
viên tưởng đánh bại 29 vạn quân Tôn 
3Ĩ Nghị Chẳng muốn làm cnich lòng vua 
Tâu, vua Qusng-Trung chọn một người 
g'fíng mình tên là Phạm Cống-Trị sai 
các quan văn, vổ Ngô .văn s&,_ Đặng 
văn Chân, Phan huy ích, Võ danh Tiên 
Võ huy Tẩn, Nguyễn tiến Lộc, Đỗ văn 
Công, Nguyễn văn ích phù sang tận Bãc 
kinh, ông « vua giâ ay » được vua 
Càn-Long đãi ugang hàng các vị « thân 
vương » và được làm lê cr ôm g5i » 
Tbanh-để. Hftn-bạnli hơn là mùa xuân 
năm tốn bợi (1891) vua Quang-Trung còn 
tịhận duọ*c cbữ « 'phúc » do chỉnh tqy 
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côạẦu Châu một vài chiếctỗu biênnhưng 
đly chĩ lồ n^ưng tuân dương đu hạm, dùng 
đ^ f đi kinh-ịỷ từ tinh này sang, tĩnh ụ ọ chơ 
B$Ị thf, ,9^9 Tuể Cổng Sư 
diđựờng qua cảc tĩnh miền 
namTpong hoa ròỉ dùng thuyên ỉện miền 
bỉe. 


Từth$-kỷ thử XIII đển đồu thế-kỷ XV, 
s$ nJ^Ạ Ị'rện (122 -140Ọ) ọjhà liậu-Lê. (1428- 
lp^Mh^hg di đường Quấng-Đông háy 
djơờ,ng Mai-Lĩọh. Kh&i-hành từ cửa Nạm 
Quan sií-bộ theo triền sông Minh, Tồ-Hữụ 
Tâyqua tỉnh Quẵng-Tậyđ£n tĩnh ịỵ Qụảụg- 
Châu (thuộc Quỗng-Đông) ậi thuyềụ sông 
Ỷũ-.Thiịy, sộng Bẵc đển huyện Nam-Hùug. 
TạẬ đậy, SịỊj£-Jịộ thẹo đuờụg bộ qua Mai- 
LỊnh; auổng thuyền sòng Chướng-Thủy, 
rqị sông C^ng thuộc dịa-phận tỉnh GỊang- 
Tậy. Qna phan-duơng-Hd đáng lẽ theo 
dồng sông Quơng-Tử sử-bộ lại noi sông 
Tiện-Đư^ng, Vận-Hồ, BạchoHà đến Bắc- 
Kiuh, sau khi vượt qụạ mấy tỉnh Triệt*. 
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Giàng, Giang-Tô, s ơn -B ỏ ng,j'Trực-Lộí' 
Trưỏrc năm Ganh-ThâttTt680) sửnhàlLê 
cũng kh&i hành tự cửa Nam-Qua® tửỉTI&u 
mai-Lĩnh rỗi rẽ về phía bên trải đ€ủ Qug 
Dương đè qùa sÔBg Laii sông Tươngi 'hô 
Động-Bình, đến sông Dừơng-Tử.-Vượt 4ha 
mẵy tĩnh Hd*Nam, Hồ-Bẵc, An-Húy, Giâhg 
Tô,> sứ-bộ nghĩ-ngơi tại Nam-Kỉnh. Đoạn 
dùng đường thủy theo vận-drò đếnTể-Nỉnh 
thũ-đô tỉnh Sơn-Bông lên Bắc-Kỉnh. 


Từ năm Canh - Thân trô* ví sáu dơởỉ 
u iều Thanh, sử nhà Lê-Trung-Hưng(1532 
-1788) thường noi đường Quảng-Tây sang 
Tằd. Rèú trãn Nam-Quan sử-đoàn cũng 
theo đường cửa những đoàn sử-bộ trựớc 
đ8n NgôrChâu — một thị-trẩn săm uSt ò 
địa-đền hai tỉnh' Quảng-Đôngi' Qtìảng-Tảy 
và rẽ sang bèn trối thèo triền sỡàg^ÓuS, 
sổng Tương, qùa Động - đỉnh - hử ỉheo 
đường thủy sông Dứơng-Tả'đỐn Bâc-K.inh. 



Sử!Tây- Sơn (1788-1802) tbì c<s<khiidùng 
đường bộ, (1788) có khi dùng đường 
(1790) Qua cửa Nam-Quan đến Bẳng-Tưímg 
sử-bộtheo triẽh sổbg Minh, gỏng Tả, : đoạn 
theo dưỡng bộ qua cảc tĩnh Quảng-Tây, 
HồrNam,: Hổ-Bác, Hà-Nam, Txực-Lệ đẽn 
Bẵc^Ẹiưh.. 

Đưòrng thủy, thỉ khốc hẳn. Sử-bộ .cùng 
đến 'Mai-Lĩuh nhưng từ đó trỗr đi khi theo 
giọc sông Tương và đông Chương-Thíy 
thời lại theo dòng sông Dương-Tửdến Vũ 
Xương rồi theo đirơng Hà-Nam, Trực-Lê 
ílến. Bậc-Kinh. 


Đến sử nhà Nguyễn thì thường dùng 
dường biên và ngoài đườòg biên ra, còn 
noi thẹo, hành-trỉnh của sứ-thằn nhà Lê 
ỵậo hồi năm canh-thân (1680) nhưng đáng 
18 theo dòng sông Dương-Tử và VẠn-Hà 
thì lúc tời Vũ-Xương sứ-bộ lại do đường 
bộ lên B&c-Kỉnh. 



Vị ehâBh-sử aào cũng vậy, khỉ tài B&c- 
Kỉnh đều dông qu6c>thn vèo bộ Lẽ Nhân 
dịp gian giữa bộ này đẵ kê sẵn một 
eổi bàn to trSn-thiãt trang-trọngl Nbân- 
yìôn phòng thông-ngôn (mặc lỉ-phuc) 
chuyên việc hvớng-đẫn viên chỏnh-sứ 
v.à sứ-đoàn (lủc đỏ cũng mặc lễ-phục 
theo phằm, tưởc ò nưởc Nom,}. Sứ-đoồn 
tiễn vào đinh thượng-tbư do cửa mé trải 
-và đứng tủc- trực tại bộ bên trối. Một 
viên tham-tri bộ I.ễ tiến đếnphia trối 
bàn. Hai viên quan coi về việc nghi lẽ 
cũng đửng gần đấy. Nbân-viên pbòng 
tbông-ngôn tiến lên đửng về phía fôy. 
Sửa aoạn xong, quan chửc Trung - hoa 
ra lệnh cho viên chảnh-aử tiển vèo, quỳ 
ĩr « bệ » kỉnh-cẫn dâng uỷ-nhlệm-trạng 
lẻn cao quố đầu. Nbân-viên phòng thông- 
ngôn đón lẵy dâDg quan lễ“bộ tbuọng- 
thư. Quan thưọrng-tbư trịnh u trọng đặt 
qn$9 - thư lèn giữa bàn và quay vồ chỗ 
cũ. Vlôn chánh-sử, cùng nbốn-vỉén aử- 
đoàn lần lượt khẵu 3 khấu, vối ô VỐI 
rồi Ịui ra theo sự hưởng-dẫn eủa phòng 
thông-ngổn. Bộ Lê thu lấy quổc r thư 
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đdặnđệlên Hội-’đòag ccr-tnật. 


Khỉ có cuộc triều-kiển hoặc vào ngáy 
lễ vạn-thọ, thỉ quan gỉám-đổc phòng 
thông - ngônlhướng - dẫn viêtí chánh^BỬ 
Việt-Nam vào tủc-trực trong iđạỉmội pbla 
trước Nam-môn. Bảcb quan Trun'g-Hoa 
làm lễ trièu-kiến rồi Sb-thằn Việt-Nam 
mỗfi được phẻp vào bệ - kiển. vua Trung 
hon và được dõi - đSi như một vị qúan 
nhỏ. Theo lời xưởng của nội-tén sứ-đoàn 
tiến đến pgai vảng, khiu 3 khấu, vổi 9 
vối. Lễ bái-khảnb cử-hàuh xong-*quan Lễ 
bộ thượríg-thư ra ỉộnh cho sứ»doản lui 
ra đại-nội đè «Hoàng đế s ban thưởng. 
Nhận đò thưởng, rồi sú-bộ về sứ-quốn. 
Hôm ồan, ngay tử lúc‘ sống sởm, Vỉén 
chảnh-sử Việt-Nam iu vảo cnng lạý lạ 
Vua Tâu. Sứ tiển vỏo phía ta điện, 
ngoảnh mặt về hưởng bẵc rdilhỡolời 
xưởng sỗ khẩu s khiu, ^ái 9 vôi theo 
ohư nghị-ỉễ đẵ định. 
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đpàn. yiệt.-^aỊu ràiNạna. quan thl 
Bẵc - trièụ dậ phèiđoỊin Trường - tổng 
quan, đitheợ đẽ tiếp-,djâj và hộ-vệ. Rdi 
cỷ 1 đển ^địạ-đằu .một nậo quain.tĩob 

tĩọb ặỳ ;lạl, . pbbải đoàn iđoôn 
t$p&$ u í ln hậọ-yậ sử-ibộ hểt địa-hạt mình? 
Lủc sử-bộ trỉr về nưở;c cách tiễn đưa 
cũng như vậy. Bi hoặc về qua một tĩnh 
ly nào sứ - đoàn đều vào yểt kiến quan 
tĩnh trưởng đẽ trình quổc-thư, cổng- 
ph$m. y,à giáy thông - hành. Nếu trong 
g$y ,tờ không có điều gì man-trả hoặc 
ặq - lậụ sử - bộ sẽ tiếp-tuc cuộc hành 
Uiph. v j&. gìọc đường hay ò Bắc-kinh 
yị chảnh - sử hay tùng-viên sử - đoàn 
ưuự^n mua ipột tbửbàng-bỏa gì đều 
bò tiện túi ra mua và chịu -tiÊn đài-tẵi 
Nhiỳng viện bảo tiêu sẽ.do cốc quan tỉnh 
trưỏụg chỉnh - thức cử theo sứ-bộ đề 
ngân ngừa sự cướp bỏc. Bắc - triẽạ dẵ 
xu5ng chiẽu cấm ngặt nhưng quan-chửc 
trọng nhậm ở nhùng địa-bạt sử-bộ đì 
qqaJ không dược nhận « quà » sử-đoồn 
tặng. Tùng^vién sử - đoàn không được 
phép buôn bốn, mua sảch sử-kỷ, mna 



Hành»trình Iỉ 


Đoạn trên, ehúng tôi đã thaật aơ-lượe 
hành-trlnh của sử>bộ, muỗnđộc-giảco 
một ỷ-niệm rõ-rồng hơn vỗ <r 8ử-trỉnh » 
chủng tôi xin tóm thnật duởi đày 
flt chnyẽn đỉ sứ năm ít - sửa 1765 (1) mà 


(1) Tồi - iiện oirn-tầm ờ bài RelBtionịd' One 
Ambassađd ABnatniíeổn Chine an XVIII siồ&ỉe 
eỉa Trăs-văn-Giốp (Bdlletln de ỉa Sỡciổté dẹs 
Etndea Indoehỉaoỉses de Saỉgon Tome XVI, 
No 3, 8 trimestre 1941. 
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quan chánh - sứ là Nguyễn-huy-Oảĩih (1). 

Sử-bộ này rời kỉnh-thỏnh Thăng- Long 
ngày mông chín tbáhg mạnh -xuân năm 
bỉnh-dàn (1766) đến Bẵc - kinh ngày 20 
tháng quý-đòng cùng năm, đi mẵt 11 thổng 
21 ngày và vuạt qua 16.000 dịm gẫn một 
vạn cây sổ. 


Ngay tử ngày 13 tháng quỷ-đông năm 
Cănb-Hưng thử 25 (Giảp-tỉ 1764 Nguyễn 
huy - Oảnh đã được nhà vua cử làm 


(1) Nguyễn huy - Oán h hiệa là Thư -hiên 
người làng Trưửng-lưu tăng Lĩil-Thạth, huyôn 
La-Sơn (bây giờ thuộc huyệc Car. -Lộc tĩnh 
Hồ-Tĩnh) sinh năm quý-dậu 1713 đỗ Tbốm hoa 
năm 36 tuối (mậu thin 1748) ựã từng giữ chức 
Công-bộ rSí Hộ-bộ Thượng thư triều Lô Hi?n 
Tông (1740-1786) thọ 77'tuồi. Tỉên-siBh là thân 
phụ Nguyễn hụy Tự — tác-giẵ quyền Hoa-Tiên 
— và là thông-gỉa với tiến-sĩ Ngnyễn-Khẵn — 
anh ruột nhố vãn-hào Ngưyễnipu ỉổc-già cuôn 
Kim-Vân-Kièu. 
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chảnb-sử đem cỗng - phâm eỗng - hiển 
« Thiên - Triễu » nhưng, đến nồm sau, 
ẵt - sửn 1765, vào hồi thảng Qúỵ - xuân 
Nam-Triều mới chính-lbửc biên tbư bảo 
cho viên Tồ - Gianp - Quan ỏ-bỉên-thùy 
biểt là đến muà thu sử-bộ sề lên đường. 
Vị quan này tửc thời đệ tbu lên « Hoàng 
Để-Trung-Hoa ». Chờ đợi mấy thảng, ngày 
mồng một tbãng quý-đỏng cùng năm (1765) 
viên Luữog-Quàug tồng-đốc ohuyèn sang 
Nam-Triều ạuổc - thư rủa Bẳc-Triẽu. Thư 
đỏ định đỗn ngây 29 thống mạnh Xuân năm 
binh-dần (1766) cửa ải Nam-Quan sẽ màđê 
đón tiếp sữ-đoàn 


Ngày mòng 8 tháng mạnh - xuân năm 
Cảuh-Hưng thử 27 (1766 bíDh dồn) nbà vua 
tiểp chánh-sứ^pmyễn -huy - Oánh trong 
điện đc dặn bẵ<K«bng việc Sứ*bộ và nhán 
thẽ chủc sử thượng lộ bình an. 

Hôm sau í mồng 9) írăm quan trong Trièu 
thểt tiệc tùug-viốn sử • đoàn. Ngày hôm 
ăy khi tòa Khâm-Thiên giám chọn được 



Trưởng-tống - quan chuyên - chỏr về Bẳc 
Kính. Khi tỏri địa phận Trung-Quổc từ 
cửa. ải 15 am-Quan ịrZt dị, sử^lạộ đèu.dược 
những đoàn trừống - tống - quan, đoản 
tổng-quan đi theo hộ vệ và' tiặp> đãj . cực 
cbu đáo như đã nói ờ đoạn trên. 

Cùng ngảy hôm. đố sứ-đoàn lên-đường 
đi Ninh-Minh đến đẫy dùng thuyền rồi 
ngày mồag một tháng trọng-xuân thẳng lên 
mi$a đông bắc, chln hôm sau đển phỏ-ỉy 
Thái-Bìi^Sử bộ nghĩ ngơi yặt.kiển quan 
địa-phương^5i đáp ồỉuyề.n theo dòng sông 
Minh đi Tân - Nạnh. 


Ngày 16 tháng trọng xuân sứ-đoàn đjẵn 
Nam-Ninh một dô thị quan trọng ỏ 1 miền 
nam Trung-Hoa. Dời nơi ãỷi sir-bộ/theo 
Hữu-Giang tiếp-tuc hành-trìbh và J ngày 
mồng 3 thúng quý xuân đến Hoồnh-châu. 
Tại đẩy chánh-sử Nguyễn Huy-Oánh yêu- 
cău quan Tả Giang An biên quân - vụ 
chuyền những công văn, những thư từ 
riêng ^ủa etV đoàn cho nhà chirc - trách 
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uhờgửi sa :g Nam-Trỉèu. Sử-bộ lưu tại 
Hoành châu chiẽm-yểt văn-miẽu thờ đức 
&UỠU '-Tữ roi ngày mồDg sảu thảng Quý- 
Xuân biệt Hoính-Chàu-châu dùng thuyền 
vượt qua 5 cái thác nguy-hiẽnp ở Trung- 
Quổe đẽn Tầm-Cbâu. Đó là một thành ph5 
đẹp đẽ íthieu phong-cành kỳ' tủ. Nền 
thương-mại cung ttaịnh-vượng nên cỏ c& 
mộtphân-cục của sở crThương-Chốnh »• 
Biệí Tăm-Châu các nhà ngoại-giao Việt 
Nam >hec đòng Tây-Giang qua Bình-Nam 
đến Thươug-Ngô là sinh quản qúan cố thủ\ 
sử ST-Nhiếp. Tại đấy, đốog lẽ theo, dòng 
sông TAy-Giang đển Tnệu-Khảnh phủ (1) 
như đuờng Sứ-bộ năm canh-tbân (1680) 
đã đi thì sử-đoàn lại quay về phía bên trải 
vào 3òng Quế. 


(1) Tbec hainhì' truyền-g ; áo Hierouymo 
de Bur^o Xi ' 1 Martin Ignace de Loyals đa đền 
thăm Xriệa-khánh phủ vèo hoi cuối thế-hỹ 
thử XVI thì thành-phố này rat đẹp. Trong 
thành có rkt rhiềtt cánh dông cỗ xanh, 
nhữ>A£ cày cỏ qf»a, vườn, ao thả cố và những 
nơi giẵi~ỉrí. Thành-phỗ có tường giầy mà 
chẵc chắn bao bọc chnug-qtiaiih. Phố xá 
đẹp cỏ tiếng, rộng, dài rãt thẳng dửng ò 
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Triệu Vũ-Vương vi thế, đã đem binh đảnh 
quận Tràng sa và v$l tích cuộc chiêu 
thẵng ấy đẽn nay vẫn còn ghi lại. 


Ngày mùng 10 tháng mạnh-thu lử giã 
Tuyền-châu sứ-bộ qua hò Động-Đinb. 
Mặt hồ rộng bao-Ia, phong cành kỳ lú. 
Từ phía xa xa sứ'đoàn đã <uấy ỉáu Nhạc 
Dừơng là một, cống'‘rìpb. kien-íruc kiẹt 
tác về đời Tổng (960 127<S). Phiển-du bồ 
Bộng-Đìnb mấy bôm đè tán hưởng nhùng 
cảnh trí đẹp đẽ của trời, mây, trăng nưórc 
ngày 26 thảng mạnh-thu thuyên trỏ' sử 
bộ noi giòng Tương- Giang (chầy quanh 
co suõt miền ơồi núH đ.?n Vũ xương Ihủ 
đô tỉnh Hồ-Bâc. Bên trong cỉra Hán Dương 
về phía tây nam thành ph?i có làu Hoàng 
hạc (1) ỉà nơi đanh-lam noi tiẽng vảo 
bậc nhất nước Tău- 


(1) Tục truyền thủa xưa Phi văn-Vl khi thành 
tiên hay cưỡi hạc vàng, đển lăn Hoàng Hạc cghĩ 
ngơi cho nên những tao-nhần, mặc khách, đăng 
Lãm thườmg phát sinh ra nhũng E3ỔÍ vô hạn cSní 
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Lưn tại Hoàng-hạc lầu Ihưỏmg ngoạn 
phong-cẵnh và ngâm vịnh mấy hônt.ngày 
mong 4 tháng trọng-thu từ Hản Dương sứ 
đoàn, dùng thuyền lên mạn Dương-châu 
theo triền sông Dương-Tử v qua 2 tỉnh Giang 
Tây, Giang-Nam, Pbía bẳc Hán-Dương lồ 
đô-thị Hản-Khầu mồt nơi buôn bổn sàm- 
uẵt của Trung-Quổc. Ở đẩy cỏ những vết 
ti ch cong điện vua Vũ và đễn Nam-Kinh 
sử-đoàn cũng dừng lại chiẽm-yết lăng-tàm 
vua Minh. 


tỉnh phần thuộc lịch sử cãa cS nhân, phần thuộc 
hành-vi trong thân thế. Nhẫt là mhững vị sứ-giẳ 
ngồi nhâp ruợn trên lẫn cao, nghĩđển bang quổc 
gia-hương, thường 4bôug tránh được những 
giây điện vft binh cảm xúc ổến ngòi bút. Vì thổ 
nên Hoàng bọc-lân đã tạo cho thi-sĩ, vẵn nhân 
hiểt bao nhiồu là thỉ tứ chưng đặc - sẳc nhất tÊ 
bài của Thôl-Híệu đời Đường (618-970) : 
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Ngày 29 tháng rnạnh-dòng sứ-í?oàn sang 
thoyồn khác đi suốt Vận-Hả, đến Tế-Ninh 
tĩnh Sơn-BÔDg. Tại đó, quan âỊa-phương 
đón tiểp sử-đoàu rất long-trọng và thuxễp 
sẵn 22 cỗ xe, 10 con ngựa. 50 khô-ỉực (cu- 
ii) Sử-bộ dùng. 


Tích nhàn (1Ĩ ihừa hoàng-hạc khử. 

Thủ dĩa không dư Hoàng hạc lâu. 

Hoàng-học nhãt khứ bất phục phản, 

Bạch vân thiên tải không du du, 

Tình xnỵổn lịch lịch Hán-dương thụ 

Phương thởo thê thê Anh- Vũ cháu. 

Nhật mộ hương quan hà xừ ihị. 

Yẻn ba giang thượng xỉỵ nhớn sòu. 

Bài này đa írhiếiỉ ông <1 thánh thơ s Lý-Tbái- 
Bạch vô cùn ’ thả"-phĩỉc. Muổn đề thơ ờ JSu 
Hoàcg-Hạc nhno^, phợo thơ Tih6i Hiện, Lý nhCc 
nhặn viết 2 câu a Trườc mât có cẫnh khùng uồl 
được vl thơ T iỏi-Hiệo ở trồu đẫu » Tăn-Đả 
Ngayễ.;-.rhâ.;Hiéu, úã dịch nôm bài thơ ỉy : 
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Mồng 2 thảng quỷ-đông sứ - đoàn đến 
Khủc-Phụ què hương Không-Pbu-Tử và 
không quên vào chiêm-vết miếu ông tồ 
đạo Nho. Sử-đoàn qua 14 đoan đường 
nữa đến Lư - câu - kiều xây từ đời Minh 
đẫu thể kỷ XVII. Ngày 20 tháng quý đỏng 
Sử-bộ đến Bẳc-Kinh. Cách kinh thành 
30đậcn qùan chức Trung-Hoa dnBỗc Triền 
ủy ra đón tiểp dã sẵn sang đợi sứ-bộ. 
Sau lễ tiểp-kiển sứ-đoàn được mời về sứ- 
quán ở cùng một nơi với Sử-tbầnCaoLy 
lúc ấy cũng đem cổng-pbẫm sang Bắc- 
‘iriều. 


Hạc vàng ai cưỡi đì đán, 

Mà đát/, Hoàng-Hạc riêng lăa còn trơ ĩ 
Hạc vàng đi mãt từ xưa, 

Ng‘hìn năm máy trăng bày giò' còn bay. 

Hản-Dương sông tạnh, cây bììy, 

Bãi xa Anh-Vù xanìt duy cỏ non. 

Quê hương khuất bóng hoàng liôn, 
Trên sông, khói sóng cho buồn ỉòng ai. 



Dâng quõc-thư, cống phầm và dự vào lễ 
triêu kiến, là nhiệm-vụ sử-bộ thực-hành 
xong. Cbánh-Sử Nguyễn-huy-Oánh vồ cỏc 
tùng-viên sau khi nhận đồ tặng bảo của 
Bấc-Triẽu aẽ sửa soạn ngày vẽ DUỚC. Chừng 
độ ngót một năm thi vè đếu Thăng-Long 
(Hà-nội) 



©ưồrng sang Yiệt-?ỉam. 
Công quán. 


Đẽn đây chúng ỉa hãy xét qua hảnh 
trình sử Truug-Quổc sung nưởc Việt-Nam. 
Thirờng thường- sứ Tàu hay qua cửa Nam 
Quan rồi thẹo cL?ơng Lạng-Sơn đến kinh-dô 
Thànp - Long (Hà - nội) nhưng, cbính ra 
Trun^-Quốc có thè giao-thông với nuởc 
Việt-Nam bẳug ba đường : Vân-Nam, 
Quảng-Bòng, Quảng-Tây. tìòi Hôn-Hổn 
(■£5-220,) tướng Mă*Viện dùng dầu-tiên 
dtrờng thủy từ Quẫng-Đông sang Giao- 
Chĩ đảnh Trưng-Chác, Trưng-Nhi. Độrị 
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Tổng (960-1028) dùng đường bộ Quẵng-Tây 
vả đời Nguyên <1280-1341) đời Minh (1368- 
1628) đường Vân-NanL 


Từ Quảng - Tầy sang nưởc Nam có ba 
đường : 

t) Khỏả-bành tử Bằng-Tơờng châu, sử 
đoàn hoặc rẽ xuííng phía Nam đi giòug 
giã một ngày đến thị-trẩn Pba-Lũy (thuộc 
châu Văn-Uyên) hoặc rẽ về pbia bỗc qua 
Thoảt-LSng đỗn Lạng-Sơn phủ. Tại đỏ 
sử-đoàn ngược về miên bỗc Ôn-cbâu đển 
Qỏy-môn-quan rồi Tân-Lệ-Thôn (nam 
ôn châu) qua Nhi thập Giang đẽn huyện 
Bảo-Lộc: Từ Bảo-Lộc sư đoàn đi Thọ 
xương (nửa ngày) rôi Nam-điểu kiều 
thuộc huyện An Việt (một ngày). Đến 
dây sứ đoàn uoi đại-lộ về Thăng Long. 

2) Theo đường thứ hai sứ-đoàn tử 
phâ Tư Minh qua ntìỉ Ma Thiên 
Lĩnh đển châu Tư-Lãog Rời Tơ Lăng 
qua Biện Cương ải đển Lộc Binh 1 
ngây vồ đỉ vỗ pbía Lạng SơP. Sử đoàn 
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qua sông Thiên-Lý đến An-Bốc. chân (1 
ngày rưỡi), núi Hao quân động (1 ngày 
rưỡi). Từ Hao qnân động sử-doàn đi 
Phong Nhân (1 ngày). Tại đây có 2 đường, 
đường thứ nhất đi Đảo Lộc, qua sông 
Thọ xương (sông Thương) ; đường thứ 
nhl tới Lạng-sơn phủ rồi tới Nam diếu- 
Kiều huyện An-Vỉệt. 

3) Theo dường thừ hai từ Long'Châu 
sứ-đoàn đi Bình Nhĩ ẳi, từ Bỉnh Nhĩ đi 
một ngây đẽn Thẫt Tuyên ròi dẽn Binh 
gia (2 ngày) thuộc huyện Văn-Lan. Ở 
dày cỏ hai đường khảc nhan. Đường thứ 
nhất từ Văn-Lan qua miền nủỉ pbia ỊBẳc 
Hữu-Lũng đến Quỷ môn Quan. Qua 40 
dậm đường bẵng phằng sử-đòàn vượt 
sông Thọ-xương (miền nam Hữu Lững) 
rồi men bờ phía nam sông ấy đến huyện 
Au-Dũng (1 ngày) Từ An-DOng trỏr đi 
đường lại bẳng phỗng ; sứ-doàn qua An 
Động đến Nam-điếu kiều. Theo đường 
thứ nhì từ Văn-Lan sứ đoàn đểu Bình 
nhĩ ải qua châu Yd-ngạn (đttòrng nủi) 
đi hai ngày đẽn hưyện-Tư-Nông. Biệt nơi 
này sứ-đoàn di một ngày rư&ỉ nữa đẽn 



Bẳc-điếu kiều hnyộn An-Việt. .Từ An, 
Việt sŨTbộ đển phủ Tử Sơn (1 ngày} qua 
Đông-Ngạn, Gia-Lâm, sông Nhị'hồ vồò 
kinh»đô Thăng-Long (Kà nội). 

Từ Vân Nam sang nưóc ta có hai 
đường ; 

1) Rởi Mông-Tự vả Liên-Hoa (?) aừ 
đoản qua Thạch long quan xuồng Trinh 
lan động, lênh dẻnh 4 ngày (lốn sông 
Đào (?) đẾn Thốv-vỹ đi 8 ngày nữa đển 
châu Văn-bầu. Tù đấy sứ đoản thẳng 
đuờng đỉ Trấn An, Hạ hòa (năm ngày), 
Thanh ba huyện, từ Thanh ba sử đoán 
đỉ Lâm Thao xubng Sơn-vi huyện tởi 
Hưng-hóa. Từ Hưng hóa sư bộ tứi 
Bạch hạc ròi noi.giòng sông Hòng hã ví 
kinh-đô. 

2) Theo đường thứ hai rởi Hà-Dương 
Bử bộ noi triền sông Thao (?) đến Bỉnh 
nguyên đi Phú An (5 ngày, từ Phủ-an 
đến Tuyêu-giang phủ hay Túyên-hóa đến 
Đoan hùng (2 ngồy) Ị Từ Đoan hùng đếu 
Tam kỳ giang (Bạch hạc) 5 ngày. 



Đi đường thủy từ Quẵng-Đông osng 
Annam, thì sử-đoàn rời Bạch-Iong 'vỹ 
thuôc huyện Vĩnh-An qụa Ngọc sơn môn’ 
Miếu sơn, Hải-đỗng .phủ đễn chầu Vạn 
Ninh ròi Kinh Thục xã đỊa giới nước 
Việt Nam. Sử-doàn có thê noi bổn 
cửa biẽn : Bạch Đẳng. An-Dttơng, Đò Sc»B- 
Tó-ngư theo dòng sỏng Thái-binh hoặc 
Nhĩ-Hà lôù kinh-đô Tbáng long. 

Vào cửa Bạch đằng, sứ-ỡưàn dùng 
thuyền qua hãihuyệii Thúy đường, Đông 
Trịèu phủ Hổi-Dương hoặc huyện Chi 
Linh theo gỉòng sông Hoàng Kỉnh hay 
bầo Blnh-thàn. 

Tại An Dương, trưởc hẽt sứ đoàn dẽn 
huyện An Đương, qua phủ Kinh môn 
theo triền sống Hoàng k/nh đì về phỉa 
Nam Sách và Thượng Hồng- 

Từ cửa biín Đô-Sơn sứ-đoàn đẽn 
Cô- t rai qua Nghi - Dương đi VÊ phta 
bẳc An-ỊLâo đển huyện Bình-Hàròi sang 
Nam sảch và Thượng Hồng. 

Từ TỔ Ngơ, Thải, binh eử-đoàn qua 
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An-Lẵo thnộc phủ Kiến Thoại '(Rải Dương) 
đến Tân-Minh, Tứ kỳ, theó triẽn sông 
Hồng vào H,àm TỈr do đuởng bộ lèn 
Thăng-Long. 


Nếu cảc Tuể-Cổng-Sứ Việt-Nam saDg 
Trnng-quổc từ cửa ẫi Nam-Quan đểp 
Bẳc-Kinh đèu đư<rc nhùng đo- A n i rường 
Tổng Quan, Đoẫn Tống quan theo bộ-vệ 
và tigp-đãi tử tể thì các quan kbâro 
mạng Tẫu sang nưỏrc Việt-Nam cung dược 
Nam-Triều tiễn tổng long trọng nbtt thổ 
và hơn thế. 


Ngay tử dời Lý Thái-Tông (1028-1054) 
vào khoầng nãra tân-tị (1041) nhà vua 
đẵ sai đinh-thần xảy côrg-quủn ở làng 
Cọ Linh thuộc phủ Gia-Lâm tỉnh Bắc- 
Nính xứ Bâc-kỷ, gọi là Trạm hay 
Đỉnh Hoài Viễn đô quỷ-khách pbuơng 
xa nghỉ-ngơỉ trưóckhi vào kinh đô Thăng 
Long bệ-kiSn. Cùng năm ẩy rbà vua còn 
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sai lập 7 trạm là : Tuyên Hóa, Vĩnh-Thông 
Thanh Bìnb, Quy đửc, Bảo Vinh, Canh hóa 
An dân đều thuộc địa hạt trấn Tbải-nguyên 
đê đỏn tìểp sử Tầu. 

• 

• • 

Quan khâm-mạng Tầu đễíi Nara-Quan 
đã cỏ các hậu-mệnh-sử Nam.Trỉẽu cử ra 
nghềnh-tiếp và khoản đãi. Rồỉ, suổt glọc 
đường sử-bA đi qua tử Nam Quan đển 
kinh-đô Thăng-Long ò địạ-đàu nbững 
phủ. huyín tồng làng V. V. chỗ nào cGng 
có quan-chức địa-phưong nghênh tiẽp; 
những bức hoành viết chữ «Cung Nghênh* 
răi rác khắp mọi nơi* Sử bộ qua cảc tinh 
lỵ thì cảc quan tĩnh-trưởng đêu thiết 
tiệc rẫt long trọng. Từ NamQuan đẽn 
Thỗng Long, Nam Triều lập 8 công quán: 
Đồng dăng. Lượng mai, Lượng Nbân, Bẳc 
Hòa, Rẳc cồn, Bắc mỹ, Bầc Kiêm, Gia- 
Thuy và những quán dịch : Pha Lũy, 
Mai-Phổ, Nhâu lỷ, CbiLSug, Lữ khôi, 
Thị kiêu, Thọ-Xương, Cân doanh Tiên Lệ 
V. V. đẽ sử-đoàa nghỉ dêoi hay dừng lại 
nghỉ-ngoù trong chỗc lốt. 

Cônfi.<piốn Đồng-Đăng là một kha nhà 
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hinh vuông !naỉ bên Ịíhài trải cỏ 4 tòa nhà 
mỗi nhà 5 gian 2 mái lợp ngỏi. Bẫy công 
quốn khái., thì ả phía trước cỏ một tòa 
nhà chính là nai viên chảnh-sứ nghĩ 
ngai. Nhà đó 5 gian, 2 chái, phia nam 
cỏ một tòa nhànữagSm 7 gian, 2 chỏi 
tít cả họp lại thành 1 khu. Thêm vào 
đỏ còn 1 khn nhà phu 18 gian, 1 nẽp 
nhà bếp 5 gian 2 chải. Hai tòa nhà nữa 
mỗi tòa 5 gian 2 trái là nai các huởng- 
đạo ủy viên trủ ngụ. Nhỹng nhà này cũng 
họp thành 1 khu có thêm một chuồng 
ngựa, í nhả bếp 2 gian, 2 chái và 1 tòa 
nhà ỉ ám gian dê tùng-viên sứ-đoàn như 
lính-tráng và phu khiêng kiệu ở • Một khu 
nhà khác-nai cốc hậu-mạng sứ ỏ- cũng 
c?t ìên gầu đấy. Khu này cỏ hai tòa 
nhố, một tòã 1 gian 2 chái, một tòa 3 
gian 2 ctaá : và t ngôi nhà phụ 6 gian. TSt 
câ nhírng nhà irong khu công-quán đều 
trang-ho&ng đẹp-éể cà căm ỉa-liệt khẵp 
nai. Những càu dối khảm, những bức 
hoảnh phi cheo rỗi-rác tại nai quan 
khâm-mạng ughl-ngai. 



— 81 — 


Tại mỗi quản-dịch đều cỏ một khu 
nhà hình vuông trang hoàng lịch-sự đễ 
quan khâm-mạng dừng chân nghỉ. Ngoài 
ra còn một khu khốc 5 gian, 2 chải là 
nơi đẽ sắc phong và cững là nơi cảc 
hậu-mạug-sử tỉ?p đ^n sử-đoàn Gian giữa 
dẽ hương áq. Một tòa nhà nữa 5 gian 
2 chái dành riêng cho(í những túng-viêụ. 

Côug-quán Lạng-sơn (1) te6 4 quản mỗi 
quản chia làm 2 khu cộng 12 tòa nhà 
liền nhau, mỗi lòa Dhồ 5 gian 2. chải. 
Công-quốn Kinh-Bẵc cũng cỏ 4 quán mỗi 
quản 4 gian nhà cỏ, lợp danh, công quàn 
Thọ-Xường, Thọ-kiều cỏ 2 gian nhồ gỗ. 


Đâ'đạc trong 4 trạm Pha-Luỹ, Mai-Pba 
Nhân Lỷ, Chi Lãng thường gồm cồ : 


(1) Theo* Lịch Triều Hlếu-ohương loại-ctií » 
(mục Bang giao chỉ) c&a Phan hný Chứ BẾcb 
viết c&a tbtt-việa trvrờng Víỗs*Đông Bổc - cố 
00. Ạ 50 traoạ 170 (khoăa ulp chi nghị). 
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12 cái giường, 4 cái ghể ngòi, 4 cải bàn 
nbô, 40 cM chồi bSng tre, 20 Cí'i mâm 
to, 20 khay chè, 40 cái nòi to, 40 cái nõi 
nhỏ, 200 bát to, 200 bảt nhỏ, 200 thla, 
200 cúẻn uổng nươc chè, 200 chén nống 
rượu, 40 cặp chiến, 16 cáị cbậu, 40 cải 
đĩa đồn, 40 cái chén đựng dâu thâp đèn 
20 cân nỗn, 400 đ?i đua ; còn nước, dăn 
đèn V. V. bao gỉờ quan-chức địa-phương 
cũag cung cẫp đày-đủ. 

• 

t • 

Tại nbữug trạ IU Lữ-khổi, Thị-Kiều, Thọ 
xương, Cân~do3£)h, Tiêũ-Lộ đò .đạc cũng 
đại khải như trẻn nhưng đò dừng cãa 
những viôn chánh phó sử thì sang trọng 
hơn. 

Từ Nam-Quau đến Gia-Tbụy cố tẩt cả 
gSn 3d trạrn và cỏng-quổn còntừHà-hdi 
vào Huế tbỉ sử Tìiu lân-ỉu-c/l qiaa 36 quán 
dịch : Hà Trung, Hà mai, Hà-hổi, Hà 
'Khoải, (thuộc đìa phỉln Ilà-nộỉ) Hà kiều, 
Hà Phú (trước thuộc JBà-nội nay thuộc 
Hà-nain), Ninh-Ha, Ninh Du, Thanh hoa, 
Thanh Sơn, Thanh Thái, Thanh xố. 
phanh khoa (nay ỉồ Thanh hỏa), An 
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Quỳnh, An-luỹ, An-hơơng, An-kim, An- 
Quyết (Nghệ-An), Tĩnh-Liêu, Tĩnh-Đan, 
Tĩnh-Kbê, Tĩnh-Lạc, Tĩnh-xả, Tĩnh-Tbần 
(Hà-tĩnh), Quẫng-An, Quẫng-Khê, Quảng- 
Cao, Quảng-Ninh, Quỗng-xả, Quảng-lộc 
(Quỗng-Bình), Trị-lập, TrỊ-lạc, Trị xá 
(Quảng«Trị) Thừa-mỹ, Thừa-An (Thừa- 
Thiên). 



VÍIB 

P?0M<»lễ tiổp pưửc sữ Tău và 
lễ tuYên-pỉiong 

Trong cuộc bang-giao, lễ tuyên-phong 
quan-hệ nhất. Vì có nbận sẳc phong 
thì một « Tiêu Quổc » mởi chính-thức 
thăn-phực một « Đại bang Đ. Cho nên, 
lễ tuyên-phọng băt cứ ờ triêu-đjựi nào 
cũng cử-hành rẩt long-trọng. 

Bẵc-Triều phải một viên chánh>sử 
và một viên phó sử sang Annam. Sứ bộ 
gàn tới miễn bỉên-tbùy thỉ Annam quổc- 
ỵiyơng đã sai các quan°chác cao°o8p 
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ãnng chứe Hậu-mạBg Sá đến ứó nghênh' 
tiếp. Hậu-mạng-Sử khẩu 3 khấu, lạy 9 
lạy trưởc Long-Đinh đựng sẵc tuyên- 
phong rôi vái chánh phỏ-sứ Trung hoa 
1 khăn ba iạy (ỉ). 

Sớ-đoàn đến kinh'kỷ thì Long-Đình 
và đỗ tặng-hảo cãa Bẵc-trièu ban cho 
Nam-Trỉều đièu đê trong Sứ-Quán — 
nai nhà vua đành riêng cho sử đoàn. 
Đểu ngày, làm ỉề tuyên-phong Annam 
quõc-varơng, Thải-Tử và trăm quan đều 
đdn sử quản. Khi quổc-vương Ânnam 
về cung thì Lbng-Đình, sẫc phong cùng 
đò tặng-hâo diều đề lèn xe. chẽ theo 
một kiêu, riêng đệ vào hoàng - cụng. 
Binh lỉnh mặc chẽ-phục riêng củng những 
pLiUàng bảt-âm theo sau sử-đoàn. 
Hai vị chốnh, phó aứ tiểa vào cửa 
chính trong diện, đÊn trước 1 bàn to 
(phủ vóc vàng) 2 bên kồ sẵn 2 bàn 
nhỏ (cững pbủ vỏc vàng) tbl đứng lại. 


(ị ĩbeo coổa Histoỉre dee Relatícns de ỉa 9hJ* 
neaveo PAr.nam do XVI ao XIX sỉẻcle (ữ Devé' 
rla, trang 55-76 



Chính ỏr trên 3 bàn đó chảnh - sử Tầu 
trân-trọng đặt sắc tuỵên-pbong vả cảc 
đồ tặng hảo Bắc-Triềọ ban cho Nam 
Triều. Annam quốc-vuơng cùng bốch- 
quan nhẩt loật quỳ xuống. Sử Tău U1Ở 
sẳc tuyên đọc. Đọc xong nhà vua khẩu 
3 khấu, vái 9 vải, nhận sâo phong. Lễ 
tẫt. 


Nếu cbẳng may Amtam qnổc-vơơng 
thăng-hà tbi quan kVảm-mẹng ỉtưàữ khi 
ỉàm iễ lẩti phong làn-quán phài cử hành 
lễ « điểu '4 vù phân ưu cùng hoàiỉg-gia 
tại Tbái miếu. Bồi vị dữc tiên-dê sẽ 
đ&t ờ phía đông tbối-srũến quay măt 
về phta tây. tìiển-văn đễ tạl chỉnh 
giữa ỉhảĩ-miểú, 2 vị chrtnb, phó-sử 
đứng hai bên. Nhổ/ug đò phủng vịẽng 
bẳng bạc hay kẳng luá của Bâc-trỉèu 
dồu đS trôn '1 cái bản trơởe bài vì ỉiôn- 
đS. Thỏi-tử và trăm quan tiến vèo khỗu 
3 khấu, lạy 2 lạy rồi đứng tứa-trực tại 
prhia.bêu trái Thải-iniẽ«. Tẩt cả kinh 
cặạ quỳ xuống lủc Rắc-3ứ, đọc dịểụ- 
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vãn. Bọc xong, điếu-văn sẽ đem ra đ5ỉ 
ở một noi dịnb trước. Thải-tử và trăm 
quan lại khẩn 3 khấu, lạy 9 lạy rỗi 
tiễn qnan Khâm-mạng vẽ sử-quán. Hổm 
sau, lễ tẵn phong cử hồnh‘. Thực hành 
xong sử-vu quan Khâm-mạng ỉuu tại 
công quản mỗy hòai ròi lên đường vẽ 
nước; 


Gổ Giovanni Filipụo de Marìoi fl) 
sang truyẽn giảo ở nước ta về thế-kỷ 
thử XVII dã mục-kích một cuộc tiếp 
rước sử Tẫu về đời Hậu Lê. G3 thuật 
cuộc tiếp rước ấy như sau này ỉ 


0) Theo sách RelRtlon duKoyaumBđtì ĩooqDỈD 
efia Maritti (trang 117, 118J Cổ Giovỉaani Plilppo 
de Marinỉ sinh tạl Taggito sứ Llguríe (Ý) năm 1608 
mãi tọỉ Hạ-môn ngà; 11 íBillet 1692 Nbập vào 
giồng téa năn 1625,cổ sang Đông-Dương năm 1668 
Và & Bậc-Eỳ 14 năm, cỏ tẽ bẵt đân' từ DẼm 1647 
CỔ vệ Ằu-Chân một chuyển nhưng lại sang Viễn- 
dông và đuợc cử ỉùm giám-mụo Trung-Qqốc. 
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« Khi đửc vca tiếp sứ Tàu thì tíĩt 
cả các quan dại-lhăn điềo đi tùy giố. 
Bên va»j ban cũng như võ ban ai nẩy 
deo dấu liitu cC-a bộ mình vã cỏ rât 
đòng tUuùc hạ mang ch? phục riêGff. 
Thè ta vào đó V'ò I riíl uhiẼụ C.ãc quan 
khủc vừa văn, vừa vô, mặc sẵc-phục 
đẹp đẽ, 'rong s5 này cổ nhiều òrg 
-chưa dược bồ vào phung - sự đưc yua 
nhurng cũng drên túc trực, khoe khoang 
duợc Ghú ý hon nhữr.g địch thử của 
mình dè hòng tiện thân và ihành tựu 
kong-ơ-á, vi ibổ dã tăng bẳn rễ lộng dẫy, 
Uy-nghiêtn. 

Chể phục của bọn tiêu-đòng — nhẫt lả 
của binh lỉnh T bộ binh và kỵ-bỉtìh hợp 
Ihimh Tcănh sẵc huy-hoàng ít bậc qu5c- 
vưrtng cò dược. Bội nào cũng có binh 
phuc riêng, ổọ oa ầu khác nhan* Binh” 
khi là những giốo trường, trúộrng thụơng 
*ên, súng hỏa mai, yẽn-nguyệt dao,-đóản. 
thương hay siêu dao sàng loảng, dảt bạc, 
dát vàng hay nạm ngà, Tbữy-qoân cũng 
dttỹs lệnh đem X đoàn ẹhịẽn-dhaỵền đốn 



và giàn thành thể trận trên sông đế 
sử Trang Quổp gìẳi-ỉrl. Sự tiếp rưởc Hnh 
đinh và sán lạn. Trong cuộc tiỗp-kiến 
đâu tiên vua Lê và chúa Trịnh (1) 
mặc triền phục đi hỉa mũi nhọn vênh 
lên nhu mGi những chiểc thuyền nhỏ 
và đội một thứ mũ trông rất kỳ-kbôi 
Vua và Chủa q.uỳ lễ bốn ỉễ vái t vái dài 
nhận sẵc-thu của « Thién-Tử » Trung-hoa 
do sứ-ỉhần mang đến giao choi 

Đi đâu sử-thẫn cũng ỏr bên phải vua 
và thay mặt « Hoàng-Để » nên được cảc 
đinh-thần bải mạng. Lễ nghênh - tiếp 
xong thì sử thăn được thù-tiếp nhu 
người thường nhưng ông là người ngoại 
quổc nến bao giờ cũng được tôn«trọng 
nhu một đttởng-quan. 

Chiến-thuyền sắp thành bảng 5 chiểc 
một, hàng nọ cách hàng kia đda nhau 
thuyên sau nSi thuyền trước thành nhỉỄu 
giẫy dài đỗ nghênh - tiếp Bẳc 'Sử. Hai 


(1) Lố Thần-Tôdg (1629-1643 lần thứ nhất) 
1649-1662 lần thử nhi. 

gậThaub đô-vựơng Trịnh Tráng (1623-1667). 



bên bờ sống, suổt một quãng dài măy 
dậm, cỏ dựng nhiều cột trên cẳm cở 
mẫu sao khác nhau gió baỵ phẫp phới. 

Bộ biuh đỏng khẵp ựiọl nơi, chỗ này 
dỏng trổng chq kia đánh thanh-ỉa. Có 
chỗ thối SÃO, thối kèn. Liíc Sử-thãn sắp tởi 
nơi quàn lĩnh hoan-hõ vang trời lại bẳn 
một toại súng hõa-mai bay tbăn-công đẽ 
chào. Sử-tlì&n ờ điróà thuyền lén bộ thi 
bọn thuyền-thủ Ỹửc thòi bỏ mải chèo 
tay cẫm sủng hỏa-mai tỏ dấu vui mừng 
và hoan-hĩ ». 


Cảch tiếp^rưởc qnan Khâin-raạng Trang 
hoa đại-đỄ ờ triều-đại nào cững long* 
trọng như trên nhưng nghỉ ỉễ thọ phong 
thì cỏ thay đòi chút ít. Chủng tối răt tiếc 
không đủ tài-Iiệu vẽ hal triều Lỷ (1010- 
1225) Trăn (1225-1400) nên không sao nói 
được rõ rệt lễ thư-phong, vào hõi ẵy. 
Chủng tôi xin lược tả dvởi dây lễ tẩn 
phong VỀ đời Minh-Mệnb> Tự-Đửc. 



— 92 


Năm thử hai (1821) đơợc 

tin vua Tàu .phải Pỉian-yuu* Thì án- 
sát-sứ Quảng-tây sang tùỊỹẻa phong hồi 
tháng chiu năm tàn tị (Oeíóbrẹ 1821) 
Nam-Triều cử hãnh 3ung-glao lẽ. Ngày 
mồng 6 thảng 9 làm lễ Té cáõ ở Thải- 
miến, ngay mồng 7 (2 octobre 1821ylễ ở 
ổỉên Hoàng-Nhủn (bây gỉờ là diện Phụng 
Tiên) ngàymùng 8 (3 oầtnbre 1821). ỉàm 
lễ chúc thọ lại điện TùplTiọ. U) 

Ngàý 1,2 thảng ehín vua Síinh-Mệíìb cử 
một vị tôn-thẩt hợp với các. quan : Ktaâạà 
sai chưốmg hữu quâu-quộn-cờng Nguyễn 
văn N K àn, Hữu dinh phỏ dô thõng chỗ 
Tôn Thất Bính', fa?nh bò ihượrsg-thư Lô 
bả Pbẫoỵbạoí quyền r^iếp việc triỄù-chỉnb 
Kễ đó, ngáy lõ thảng 9 (10 óctobre 1,821) 
chọn được giờ lioàág-Đậo lĩtài-g Thương 
cung T7S2 quan < ( van ~vô ■'Và 5560 lình 


(i) Tàl-lỉện sưu tầm & ĩ>£i: Minh Mạng va 
receyòỊr rinvesUtnĩe ồ BỀ-nội của qoan lễ bộ 
thoậng*Ui«r ỉiaýnh.«. (UulleUq ítes amis du vleo* 
fâuỗ N* IV 1917, p. 89. 



thị-vệ ngự ra Bẳc - Tbành đợi Bẵc sử 
đỖLV tuyên phong. 


Biệt kiuh-đỏ Huế, dạo'iỉgụ lăn-hĩợt đỗn 
Tân cảng (Quảng-Trị) ngày binh - dồn 
(14 Octobr.e) d'én hènh-cung Quảỉ(g-Blnh 
ngày canp-ngọ (18 octobl-e) qua sông 
Linh, ngày tâtt-vị (19 octobre) qua Hoành 
So’fi đỉa-đầu 2 tỉnh Quẳng-Bình, Hà tĩnh 
Ngày nhâtn-thồn (20 octobre) đạo ngự 
dừng lại SuôỊ Sa (Nghệ An), Dgồy giốp 
tuẫt (22 octobre) đẵn Nghệ an, ngày nhâm 
ngọ (30 octohre) đến Thanh hóa.. Hoàng 
thượng và các quan tùy tòng lưn tại đỏ ỉt 
lâu, ngày ụiậu-ti (5 novembre)Ngài chiêm 
yểt Ngnyêíi Miẽu bái yẽt Trịệu-Tường và 
lỗng Triỉừng-sgrijên (lăng đửc Triệu-TÔ 
Nguyễn Kim) Ngồy canh dẫn (7 DOvem- 
bre) đạc-ngự tới hảnh-cung. Thanh-Blnh 
ngày ẩt-vj (12 novembre) đển Bẵc-Thàuh 
(Hả-nội). 

Hoàng-Thượug ngự tạ> HànhiGUDg. Vảo 
bôi tháng chạp năm tân-tị (janvier 1822) 
đưqrc tin sứ-đoàn Trung-Hoa sấp tới Ham 
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Quan nhà vua c.ử cốc quan: ỉ'hanh-hóa 
phó đ5c-trấn Phan văn Tuy, Lại bộ hữu 
tbãm tri Nguyễn van Hưng, í ham bồi lễ 
bộ Đinh-Pbiôn lĩnh chức Quan thượng 
hậu mạng sử khởi hành tự Bắc Thành 
đón Chánh sứ Phan cung Thì tạỉ Nam- 
Quan. 

Nhà vua lại phong : thãn-sách phỏ đô- 
đỗc Nguyễn văn Trí, hình bộ tham-trỉ Vô 
thanh Thông, và Thự tham tri Nguyễn hữụ 
Nghi sung ehửc Einh-bắc nhai-thủ hậu- 
tiểp sứ. 

Sau hết, thị-nội-tbỗng-chẽ Võ viểt-Bủu, 
hộ bộ hữu tbam-tri Nguyễn công Thiệp, 
lĩnh chức Gia Quật Công-Quán Hậu tiếp sử 
đỏn tiếp sứ Trung Hoa tại công quản 
Gia Quật. Được Hoảng-Thưọng ban cho 
kiểm r ẩn và dấn bẳng ngà khắc chữ 
« Hậu mạng » và « Hậu Tiểp s cảc quan kê 
trên ai năy tuân mệnh làm phận-sự. 


•.* 

Qua cửa Nap-Quan, khâm*nỉỊỊDg Phan 
cang Tbl định cửobồnb li tuyôn-phong Yàn 



ngày 20 tháng chạp năm tần«tị (12 Janvier 
1822) nhưng hậu mạng sử Phan văn Tuy 
yêu cầu cử lễ đỏ sỏrm hơn hai ngày tức là 
vào ngày 18 tháng chạp (10 Janvier 1822). 
Phan ưng thuận. 

Ngày gìảp ngọ. (10 Janvier 1822) đồ lỗ 
bộ bầy ỉừ điện Kính-Thiên đến Chu- 
Tưởc môn. Từ của Chu-Tưởe đến bển đò 
Nhĩ Hà chỗ nào cung có lỉnh và voi giòn 
ở haỉ bên đường, 

ThỊ trung tâ thổng-chể Tôn Thẵt Địch 
mặc phằm-phục cùng Sơn-Nam trấn-thủ 
Nguyễn văn-Hiều, Binh bộ tham-.tri Trẫn 
minh Nghĩa, hộ bộ Tham tri Đoàn viểt 
Nguyên đẽn lâu or Cung Nghônh 9 vừa thiểt 
lập ò bờ Nhĩ-Hà đẽ Uẽp Sử. 


Hoàng-Thượng đội mũ cửn loug, mặc Âo 
vỏc đỏ, ỉhẳt ngọc-đải, ngự tại Chu-Tưởc 
môn hợp cùng các vị hoàng-thân và các 
Triều-thần chờ đón sử Tằu. BắoThành 
tông-trẩn Lê-Chăt và hiệp biện học-sĩTrịnh 
hoài~Đức (Có sảch ehẻp là Trình hoài-Bửc) 
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sung chức Thị-Vệ đại-ỉhẫn. 

G’iaa giữa đỉện Kính-Thiên đẵ sửa soạn 
sẵa nơi đặtLcng-Bình, Iíjrơng-Án. Họài^g- 
Tbơợng ngự dếu làm iễ tạ ủn ở phía nam,- 
cbố Ngài tủc-irực' thi ờ phía tày. Một viên 
TiiuỊja tri bộ Lỗ tí.c-trực iiên tà điện, 1 
vị thượng quan dược cử ra thâu nhận sẵc 
'phoọg và 2 uội-tản sẵn sàng chờ đợi ở bôn 
hữu điện.- Lính thị*vệ chĩnh-tẽ xẽp bàng 
ở ngoải sân. 

. •• 

Bổn. ống Tốn Thẩt°ĐỊcbs Nguyễn vùn 
Hỉẽu.TrSn minh Nghĩa, Soán vièl-Nguyên 
mặc phần) * phục cùng nhũng chức sậcr, 
binhrlính đến bến đò phía nam sòng 
Nhĩ-Hả 

Ngày 18 tháng chạp năm tân-tị (10 jan- 
vier 1822) ngay từ sảng s6m một vị tôn- 
tưởc nhẩt phSm dã thổng-lĩnb ngự- 
lâm-qn&n vả phuỜDg bốt-âm (hểttbầydều 
mặc triều-phục) đein qnổa-thư đển c£>ng 
quán dệ vào tong-Đinh. Binh-lính, cơ nào 
đội ăy xẽp hàng ngC rẫt chỉnh tỗ. Cảc 
quan Hận-mạng-sú tiổn dến phỉa trưởỗ 
Long-Đlnh kinh cằn hành-lễ iheọ nghi”lễ 



đs định. Sao đó là cuộc tiếp kiến quan 
Khâm-mạng Trung Hòa rồi trổng rong, cờ 
mả, sử đoàn lôn đường. Qua sông Nhĩ Hò 
và tiển về bển đò phía nam, Lọng-Đlnh si 
đệ vào quản dịch vừạ dựng ò bờ sông. 
Phan cung Thì thay y phục nghỉ ngai đùng 
chè. Kể đỏ, bổn quạn hậu tiếp vảo công 
quàn kỉnh cằn chào Thanh Sử rềi hành, lí 
tại phía trưởc Long-Bình. 

Sứ đoàn lại Ịên đường. Thân thầq Tôn 
thất Địch và 3 hậu tiỗp sử Nguyễn văn 
Hiểu, Trần mỉhh Nghĩa, Đoàn viẽt Nguyên 
lên ngựa hưởng dẫn sử đoàn ; theo sau là 
binh lỉnh, phường bảt-ấm, hương ản, long 
đình kiệu > quan khâm mạDg. Các tùng viên 
8ử đoàn thì hoặc đi cáng hoặc cưỡi ngựa 
theo sau. Đến phỉa đông nam cửa Đại' 
Hưng các Hậu mạng sứ eùng tùng viên 
Xuổng ngựa đi bộ giẫn sử đoàn đến cửa 
Chu Tườc. Tởỉ đó Phan cung Thì và viên 
thông ngôn xuổng kiệu. 


Đóng giờ ngọ, Thanh-SỦ theo Long-Đlnh 
vào cửa Chu-Tirớc. Hoàng-Thưgrọg và dinh 
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thân chờ đỏn ỡ phỉa hữu. Long-©lnh tiễn 
vảo;Hoàng Thượng vỏ trăm quan qùy 
xuổngkhỉ Long-Đình đi khỏi mỏà đửng 
dậy. Lonợ,-ỉf>mh tiển lôn điện Kính Thiên: 
Hoàng Thượng vè Thanh Sứ theo sau 
tỏri giữa điện thì dừng lại. Trâm quan tủc 
trực aẵn tại đỏ. Mộ,í quan nghi-lễ tíển lên 
mời quan khâm-iỉiọng vè chỗ. 

Lúc ấy Tĩội-tản xưởng to đỗ Hoàng 
thượpg 13.03 vị ; cốc quan văn,, võ xểp 
hàng theò pbằm-tr&t ngcùi sân. 

Theo lời nội-lhị xưửng, Hoàng thượng 
cùng trăm quan quý ở phía trước Long- 
©ình. Hai vị quan trong sứ-đoàn mờ 
sẵc phong ra. Một vị khốc do Thanh sử cử 
ra từ trirớc, đón lẩy tuyên' đọe, rỗi 
chuyên cho Thanh sử dàng Hoổng Thượng 
Hoàng Thượng củi đầu nhận sắc vồ chao 
cho hai vị hoàng-thàn. Hai vị nỏy kinh 
cần quỷ đỏn lãy. íỉoảng-thượcg lễ tạ. 

Lễ tẩt, Iỉởàag thượng cbào quan khâm 
mạng rdi một vị quaụ coi việc nghi lễ 
mời quan Khâm mạng sang, điện cốn 
Cbảnh. Hoàng thượng ngự ở phỉa tây, 
Thanh sử ở phỉa đông dàng che. Kể đó 
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fthà vua cùng trăm quan tiễn Thanh sứ 
đỗn cửa Chu-Tước. Ở đẩy cảc hậu mạng 
sử chờ đợi sẵn đÊ hưòng giẫn sứ đoàn 
TỄ công qui'R, 


Từ hôm ấy trò di, nuối ngày hai lân 
buòi sảng vả buòi chiều ngây nào Nam 
triều cung thiết tiệcsứ-doàn. Mội lần sử 
đoàn dự tiệc xong đẽu dược vua ta tặng: 

12 thoi bạc mỗi thoi nặng chừng 339 
găm 670, 4 thanh quổ h&o hạng ; 20 tãm 
vải^hoàng bd, 20 túm vải chúa bảu. Thêm 
vào. (ló 'Còn : 2 cặp sừng íô*giâc, 1 cặp 
agà voi, 1 bộ dõ chè bâng vàng: 

Lúc sử đoản sắp qua cữa Nam Quan 
về nước các bẶu mạng sứ còn phụng* 
mệnh Nam-Triều tặng viéo chánh-sứ : 

5 thanh qụổ hăo hạag, 10 tẩm vái 
hoồng b5, 10 ttím vải cbủc bàu, 4 cải quạt 
đổl mdi, 1 cải tăm bẳng lông đuôi voi 
dảt vàng, 1 cải tăm bâng tòng đuôi voi 
dát bậc, 2 cái quạt bằng ngà. 

Cáo vi ẩy ỉại tặng viên bỉ t.big của quan 
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Khâm-ínạng cùng 2 vị quan coi việc ngbi 

lễ; 

3 thoi bạc mỗi thoi uặng chừng 33 gam 
670, 1 thanh qnế hảo hạng. 

Tặng 7 viên văn, võ xung vào việc hộ-vệ: 

5 thoi bạc mỗi thoi nặng 33g gam Ổ70, 
20 tẩm vải hoàng bổ, 10 tẵm chúc bâu ỉ 
Tặng 2 viên thông ngôn : 

Ba thoi bạc mỗi thoi nặng 33Ỡ gam 
670, 10 tấm vải hoàng bố, 10 tẫm vải 
xuân-cốu. 

Tặng 2 người thơ lại : 

10 thoi bạc mỗi thoi nặng 33 gam 967. 
5 tấm văi hoàng bố, 10 tấm vải xuần-cău ; 

42 tên khiêng kiệu chỉnh cEng được 
thương: 5 thoi bạc mỏi thoi 33 gam 697, 
5 tẩm vải chúc bâu ; 

29 tên khiêng kiệu phụ : 3 thoi bạc mỗi 
thoi 33 gam 967, s tẫm vồi ehúc bâu. 

Sau hẾt, 23 người linh tùy tùng sử- 
đoàn cũng được thưởng mỗi người 5 thoi 
bạc mỗi thoi 33 gatn 697 và 3 tấm văi 
ehủc bập* 



Lủc Sử Đoàn đẽn Bẳc-Thành Hà-uội 
và khi sứ-đoàn rời Bẵc Thành về nưởc, 
Nam Triều đều thiết đại tiệc. Bua thịnh 
soạn ấy gồm : 1 bàn cỏ 50 đĩa đồ ân 
thượng hạng, 7 bàn mổi bòn cỏ 40 đĩa 
đò ăn trung hạng và 25 bàn m3i bàn 30 
đĩa đồ ăn hạ hạng. 

Tiộc ở bàn thượng hạng, thường cỏ 
những món ăn này : 

2 bát yến, một bát vây, ỉ bảt long-tu, 
1 bát bải sâm, 1 bát cá mực, 1 bảt gà 
quay, 1 bát gà giò trần, 1 bảt vịt hầm 
1 bát tồm he, 1 bảt thịt dê, 1 bát lòng 
lợn, 1 bát cua, ỉ bảt chân giò nhỗi thịt 
1 bốt thịt gà naối quay, 1 bát cả sào bột 
1 bảt chim bd CÂU, 1 bảt ihịt lợn luộc, 
1 bát thịt lợn quay, 1 bốt nhung (?), 1 bốt 
thịt kho tầu, 1 bảt thịt ba chỉ thải nhỗ 
1 bảt châu giò ninh, 1 bát vịt quay, 1 bát 
vịt luộc, 1 đĩa bánh nhân vững, 1 đĩa 
bảnh rốn, 1 dĩa bốnh cao, 1 dĩa bỏnh 
ngọt nhuộm phằm ‘ngũ sẵc, 1 dĩa bảnh 
ngọt không nhuộm phằm t 1 đĩa bành 
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trửng gồ, 1 đĩa báuh bột sẳo, 1 đĩâ bánh 
bột S&B trẵng, X đĩa bánh pbu-thê, 1 đĩa 
xôi nhuộm xaũb, 1 đĩa xôi nhuộm đỏ 
1 dĩa quỷt, 1 đĩa cam, 1 đĩa chuõỉ, 2 bát 
chè đậu xanb, 1 đĩa bánh đậu xanh 1 bát 
bảnh khảo. 

Thêm vàồ 'dấy còn có những thức 
trống miệng sau này : 1 dĩa bánh ngọt tạc 
the® hình bải bửu, 1 đĩà bảnh Dgọỉ tạc 
theo hình long, ly, quy, phuợng, 1 đĩa 
bảnh ĩ'gọt xểp hoa, lđía mứt, 1 dĩa nho 
1 đĩa bánh ngọt xẽp theo binh ỗc, hến 
1 đĩa táo, 1 đĩa soan-trồ, l dĩa Ẽũứỉ hí, 
1 đĩa bảnh ngọt cât hình tròn mả dẹp 
1 đĩa lạc, 1 đÝa hạt dira, 1 dĩa mửt gừng 
! dĩa bánh gừng (?) V. V. 


Sau khi tiễn quai khàuu-irạug Phan 
cung Thì về nttớc, vua Minh Mộnh cÙDg 
các quan luỳ tòng cíìỉig rời frẵc Thành 
vào Huổ, Ngài iàn -lượt qua 63 quán 
dịch lức đỏ đã tbiẽt - lập tbônh hành 
cang (xem chương thử VII) 



Theo cò Cadière chủ bút tạp chi Dô 
Thành hiỗu cồ (Bulletin des Amis du 
Vicux HuS) Ihi các quan vãn võ tcỳ 
tòng vua Minh inệnh ra Bẳc - Thành 
(Bà-nội) chuyển ấy gồm cỏ : 

Quatt văn : 1 vị tòng nhẩt phầno, 2 
vị chá ib nhị phẵin, 4 vĩ tòng nbị pbầm, 
8 vị chánh tam phàm, 1 vị tòng tam 
phàm, 12 vị cbảntì tứ phẳm, 2 vị tòng 
tứ ph&m, 12 vị chAnh ngũ ph&no, 5 vị 
tòng ngũ phầm, 10 vị chánh lục ph&m, 
3 vị tòng lục phỉtm, 42 vị chánh thốt 
pbằm, 8 vị lòng thắt phầm, 29 VI chồnh 
bát phẵm, 16 vị Iòf‘g bát pbằm, so vị 
chánh cửu phầm, 4 vị tòng cửu phầm và 
15 chức 8ằ‘c. 

Quan vổ I 2 vị chènh nhẵt phằm, 2 vị 
tòng nhất phàm, 3 vị chánh nhị ph&m, 
17 vị tòng nhị phâm, 20 vị chánh tam 
phầm, 15 vị tòng tam pbẫm, li vị chảnh 
tử phằm, 65 vị tòng tứ pbầm, 214 VI 
jchảnb ngfi phầm, 34. VỊ tòng ngữ phầm, 
50 VỊ chánh lục pbẳm, 385 VỊ lòng lụp 
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phẫm, 52 VỊ tòng thẩt phẫm, 2 vị chánh 
bảt phẫm, 11 vị tỏDg bảt phẫm, 4 vị cbánh 
cửu phầm, 3 vị tòng cửu phẫm, 1 ngợ 
y tòng bát phẫm, 23 linh công*tảnh (?); 


Đời Vua Tự Đức (1847-1883) thi sủ Tàu 
vào tận kinh-đô Huế tuyên phong. Ngày 
22 tháng 7 năm Tự Đức thứ 2(1848) sử 
bộ Trong hoa lĩnh sứ-mệnh của vua 
Thanh Tuyên-Tông Đạo Quang (1821- 
1851) gôm cỏ ốạ sát sử Quảng Tây Lao 
sủng Quang quán tại Trường xa, Hồ nam 
làm chánh sử, Lê lương Trạch tưởc Dụng 
Đạo và Trương nhữ Binh tri - phủ xung 
chức phỏ sử (1) 

Sứ đoàn dển cửa Nam Quan thì các 
quan-cbức hạt Lạng Sơn và các hậu mạng 


(1) Theo bài a L‘Ámbaosađe cblnoise qaicoDỈổ- 
va riavestitare a Tự Đửc, Baỉietỉn des Amis dia 
Vienx HoếN. III 1916, pagea 309*314 Doctiments 
communiquổă par s. E. ỉe mỉnistrỀ des Bitestra- 
dụits par Ngô dỉoh Khôi. 
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sứ đã xểp đặt sẵn Long đình đS iẵc 
phong và đồ lặug hảo Bẳc TriÊU' ban 
cho vua ta. Sử-đoồn gồm trên một nghìn 
người (trong sổ này chừng độ 4, 5 trăm 
tùng viên, thỡng ngôn, thầy thuõc, thơ 
lại, đần bếp và người mang hành-lỷ rẩt 
nhiều voi và ngựa. Đi giẫn đău là lỉnh 
cằm biền, cầm cờ, giáo, mác, đánh trổng 
đánh chiêng. Rẽ đỏ là 15 cặp căm trưởng 
kiểm cán mạ bạc rồi tới Long Đinh. 

Quan chảnh-số ngồi trên kiệu theo sau 
có các quan tùy tòug hoặc đi cáng, hoặc 
cưỡi ngựa, sau hểt đển những người 
khiêng hồnh-lý. cả nhũ’ng lức qua sông 
cũng vẫn giũ’ trật-lự như thể, 

Suổt giọc đường sử bộ đi qua ò đìa 
đần các phủ, huyện tống lảng, chỗ nào 
cũng gián 2 chũ’ « Cung Nghênh .» viết 
trên một tờ giấy đỏ. Cảc cửa hiộu đều 
bầy hương án bái-vọng. Trầy qua miểu 
mạo nào lính-ửng thi sử-đoản ngừng 
lại chiêm-yẽt. Khi sử - đoàn qua các 
hạt Hải-Dươngi Bẳc Ninh, Hà-nội, Nam 
đĩnh, Ninh-Bình, Thanh hỏạ, Nghệ An, Hà 
tĩnh, Quậng Binh thì các quaq đập tĩnh 
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dâng lễ mừng và thết tiệc. Sứ-bộ đến 
Hồxả ípbía bắc tỉnh Quảng Tre) thì quan 
Khâm mạng Nam Triền đã đem long- 
thuyen trang-hoàng rẩt D‘ỹ-quan do 1400 
lính, và 1000 thủy-thủ (Utrở, sẵn sàng đón 
tiếp vồ mời sử bộ về bến Huơng Giang. 

Những chòj trong boàng thành đêu 
cẵm cờ và ỉrên vọng làu phất phởi lả 
hoàng kỳ. Bộ binh nai-mt gọn gàng 
cùng 200 lính kỵ mã xẽp bàng lử bẽn 
đò đẽn nhà còạg-quãn. Rời bến Hoơng 
Giang sử đoan tiỄu ,díín cửa dòng n&m 
rồi lau tại phía táy Itaua eông-quán. 
Long điuh ãỀ ở gỉtn giữa (1>. Quaa 


(1) CốLig-q nủr: nỉ\j cỏ iẽ (lựng vào cuíĩi (íôi 
Gia-Long bcặcvỉto íiằu đỏ^ Minh Àĩệth. liíhu 0 bỗ 
(íọp dố ẩy Ỗ* phía trưố*w Thừa TAiỊín phủ trong 
hoftng thảnh, pbia aiòog bâc cửa Kẽ TràL Chỉnh 
tại đổ v&o hôi tìiủDií Ếoột Đâm đỉnh hợi (Dổcem- 
bre 1827; gặp ngày lễ ix5n«ôiub Hoàng Thái hậu 
ynạ Minh Mệnh (1820-184(0) đ§ thểt Uêe lãnh sự 
ngoại quặc va ubữag sứ thẫn Gap man, Ai Lao 
phiên tỉiuộc quộc của nưửc Đại Nam. Sau nùy 
công-qaỏa thường dùng làm rcơi giam cẫm cảc íội 
ariâp phụ thuộc vào ciồ lao Thùa Thiổn, Ở đẩý 
ọéỗ nhà truyền gỉđo Gogeíĩu và Jaeícạrd ~ 
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phủ-doSu Thừa Thiên, một VỊ hoàng 
thân và các vt hậu tipp-8i> ỉ£fc-luợl. đễn 
chiic-turg và đem ổn lặng lìĩo đ^n íặrg 
hai quc.n chánh, sứ. 


Sống ngày mùng 2 thúng 7 năro Tự 
Đửc ihử hai (1848) sau ba hồi trổng, 
cảc quag úược cử ra đê íhr.ộc qhyèn 
sai-phái è.í n SŨ 1 Tồit vè cảc viên cr-bộo 
tiếp sú » lừ sáng sém đa mặc tTÍÈu~ 
phục tủc trực tại sử quan. ốlộí doí.ts £ồm 
100 lính kv-mà cũng tề iẹn lại cỉỏ dè 
chờ lệnh. Gốc boãDg-ibáu, văn vô triễu 

nhãn vién hftí n'uyci;-h»i.o p;r is — iunííng cổ 
Fratuiscaỉ 0 ítaiíen, Oiet<:.o df pĩiíi t,»oni giữ 
nliiều lần tồo n! ũcg nanỉ dinh hợi (382^) 
Dhẳno thin (1832), quỷ iỊ (1883). Nàm ẩt hợi 
(187Õ,' vu?. Tợ Đức kLù : :r,‘ niuổn litp sử-lhàn 
ngoạỉ-quõc IroaíỊ hcinp-iiv. r h )iitt diièc cỏug- 
quáo ru cửa âliíig nam (hsy côa ŨUỢQR TỬ7 vô 
gọi là. Ti.ươtig BfiC. l‘-am ui dật (1&-Í*) 'khi iíìnb 
thành Huổ thít ỉhô LM lỉn-ròi'. èạoia pl-ủ cra 
phự chinh t Nguyễn văn Tnờng. Sau Bày, ognyên 
Soái Prcd'boimne cfing eó bốl đúng ủặi hỈB' 
doanh ờ đẩy. 
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thần tử tam phầm trả lên tb) tủc trực 
tại điện, từ tam pbầm trở Xbccg 1 bi ò 
bên cẫu.Kim thủy Một VỊ thân thần và 
2 qoan khâm - mạng đến sứ quàn mời 
Thanh sứ tiến cung. 

Ba phát súng thẵn-công lẫn lượt nô 
Trổng rong, cờ mờ. Các hoảng tLảu và 
qnan khâm-mạng đi đầu. Phường hát ám 
theo san rồi đến Long Đinh và kiệu Bắc 
sử. Đoàn tùng-viên theo sau hoặc cuỡi 
ngựa hoặc đi cảng. Bển mẻ đông nam 
hoàng-thành cả đoàn dừng lại xuống ngựa 
hay cáng chĩ có viên chánh sứ thỉ đển 
tận phía tả tâu <t Cung Ngbênb » mới 
xuống kiệu. 

Vua Tợ Đức đội mũ Cửu Long, mặc 
áo hoàng bào, lưnế tbắt ngọc đái, ngự tại 
phía hũ'u lầu Cung Nghênh. Trưởc điện 
Thải Hòa đã dựng một the Điện-Tử điện 
ẵy đến pbía nam câu Kim Tbùy đèu 
trang-hoồDg lộng lẫy. Chiếu cạp điêu giải 
khẳp cảc sân. Khi Long Đình tiẽn đễn 
giũ’aThê Điện thì vua ta, các quan khâm* 
mạng) các hoàng thân quốc thỉch củng 
vặn võ trăm quan đều quỳ xuổng. Long 



Đình qna rồi, mọỉ người đửng gỉậy. Long 
đinh tiển vào Ngo Môn tbi 9 tiếng thăn 
công liên-tiếp nô. Qua cửa chỉnh điện 
Tuyên Đức, Long Đinh irân trọng chí 
tại Thễ Điện. Thanh sử dỗn phía tả lău 
Cung Nghênh thì vua ta củi đầu cbào. 
Nhà vua và Thanh sú cùng tiến vào Thê 
điện. Lễ tuyên phong cử hành. 

Theo lời nội thi xưởng Hóàng-thuợng 
tiẽn đển trước Long Đình quỳ xuỗng. 
Trăm quan quỳ theo. Hai VỊ quan trong 
sử>đoàn mở Bắc pboug ra Một VỊ Uhảc 
trinh trọng đỏn lẵy, iujêu dọc, đọc xong 
chuyền cho Thanh - sử dâng lên vua 
Tự Đức. Ngài nhận lẩy trao cho hai VỊ 
hoàng thàn. Nhà vua lễ tạ rồi ban hối 
Thanh sứ vài câu. 

Kẽ đò, Hoàng Thượng ngự ĨJ phía tây 
Thanh sứ ở phía đông ỉ bễn phâi Hoàng 
Thượng là các hoi-ng tbân và vSn vũ 
đình-thần bên trải là tùng viên sử-ổoôn 

San tiệc trà Hoèng Thượng lụi vầo cung 

Thanh 8Ử cùBg cảc tỉ»Dg viên trử vồ 'công 



qũốn và đữợe Nam triều thểt tiệc rất 
long trọng , 

Yài hôm sau, Tbanh sứ Lao sừng Quang 
về nước. Cuộc tổng tiễn cũng long-trọng 
nhu; cuộc tiếp rước. 



PHẦN THỬ NHỈ 

— M6i duyên văn giàng buộc sử Trung 
hoa với sử Việt nam — Sứ mệnh, hành 
vỉ và tiẽt thảo của một vài V| Tuổ c6ng 
sử Yiột nam. 



I 

Mối duỵén vãn giáng buộc sử 
Tpung-ỉtoa và sữ ¥iệt»nam. 

Tuy nưởc ta phải đem phằm vật cổug 
hiển Bẳc Trièu nhưng vì tình đống-vồn 
hiển cảc triều thăn Trung QuSc thường vẫn 
xử binh-đẳDg vởi nhG’ng Tnỗ cổng sử 
Việt Nam. Cỏ bhi vì mến tài một vải sử 
thần Việt-Nam mà cốc qaan Kbâm-mạng 
BSc Triồu thành-thật tồ lòng kinh-trọng 
các vua Việt Nam. Thảng hoệo có viên 
sử Tầu kiêu ngạo, hỗn sược như s&ỉ 
Thung (sang Annam vào năm Canh Thin 
128Q) thl lập-tửc được Nam Triều ban cho 
một hài học đỉch-đảng tsgaf» OHng nhw 



nhfl’ng Tuể c5ng sủ Việt Nam thường 1& 
nbũ’ng văn quan âại-biều cho phải trí- 
thửc những sử lầu sang nưởc Nam phần 
đống cfing là nhũ’ng bậc khoa-cử xuỗt- 
thân. Cho nên, ngoài việc quân qnổc trọng 
Bự các vị đỏ đs cùng nhau xưởng, họa 
và trô nên thỉ-hữu chí thân: Chúng tdỉ 
xin cử ra dttởi đây,một vài câu chuyện 
làm thỉ dụ . 


Ngạ lội giữa gỉõng. 

Đời vast Lê Đại Hành (980-1009) kboặng 
năm Thiồn Phúc thử 7 (óinh bọi 987) 
Tống Thái Tông (976 995) phái Lý Glảc 
sang sử Việt-nam. Lúc đó vừa rởa được 
nhụcnô-lệ hơn một nghìn năm, nưởc 
Đại cồ Việt đang ở trong tbời-by cbĩnh 
dốn nên chưa cỏ kỳ thì nào bằng cbO’ 
Hán, Tìm được ỉ người kbả dĩ ửng-đổỉ 
lưu-lo át được vởi Băc sử về phương 
diện v&n bọc là mht việc rẩt kbỏ-khàn, 
Sự khỏ-khăn ẩy cũng cl ẳr g khác nảo 
như hồi Minh Mệnh (1820-Í84Ơ.) TMệu 
Tsậ(18l0:ỉ&ỉ7;, 7? Đửc (T84*iì88aộ 



Pháp vừa sang nứởc Việt Nam, vua, 
qaaa nước ta phải tuyền nhũ’ng Dguời 
thông Phốp vỗn dốlàm thôug-Dgôn vậy. 

May hôí ẩy đạo pbật đa truyền sang 
nước ta cỏ lẵm nhà sư rẫt giỏi chữ' Hổn 
Một trong nbũ’ng VỊ fiy, Thiền sư Đỗ 
Pháp Thuận (thường goi là sư Thuận 
học rộng thơ hay vả sáng việc thời-thề 
dã tạm-biệt thầy là sư cụ Phù Trl và chùa 
Cồ Sơn thay áo ca-sa, bận bộ triẽu-pbục 
đề gỉủp quổc gia về mặt văn hàn vồ đã 
công nhiên làm quăng-câo cho tên Đại 
cò Việt lóc ẩy vừa tô lại mằu thành một 
quốc-gia độc lộp. Không nbũ’ng làm tròn 
sứ-mệnh nhà vua phó thảc cho mà khỉ 
đỏn tiẽp « Thiên Sử * là Lỷ Giốc ở 
chừa s&ch Giang sư Thuận lại còn 
khiễn sử Trung hoa phải khen, phục. 
Nh&n lức qua sông, thỗy đôi ngồng trắng, 
liý Giảc ửng khầq đọc hai c&u thơ: 

Nga nga lường nga nga 
Ngtf9ng diện hưởng thỉên-nha > 

Sư Thuận liền dọc luôn 2 câu nổi vận 
thành một bài tử tuyệt .t 
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Bạch mao phô lạc thảy 
Hòng trạo bãi thanh ba 

(Hai con nga lội giữa giỏng, 
Nghiêng nghiêng dồi mỏ ngỗng trông 

chán trớt. 

Bòng bầnh mật nước chơi vơi 
Chán vàng nước bìểc, lông phơi trâng 

ngàn.) 

Lý Giác ngbe thơ lẩy làm thản phục, 
vè sứ quàn tặng thiền-sư Đỗ Phốp Thuận 
mộỉ bài thơ tỏ ỹ kỉnh trọng vua ta 
ngang vởi vna Trụng Quốc : 

Hạnh hgộ minh thần tán thịnh dn, 

Nhất thân nhị độ sứ Giao-châu. 
Đống-đô lưỡng biệt tám vưu luyến 
Nam Việt thiên trùng vọng vị hưu. 

MS đạt yên vân xuyên lSng thạch, 

Xa từ thanh chưởng phiếm ỉrường lưu 
Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiãn 
Khô đàm ba tịnh kiỄn thiễm tho. 

ĐỊCh 


baầì giúp vua phận cỗa con, 
2*ật thâm hài ehttggn, tới Nam-môn. 
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Đông-đô dôi biệt lòng lưu-luyỉn 
Nam-việt mu$n trùng măt mỏi-mòn. 
Ghềnh đáị bại tung chân ngựa đợPĩ 
Giông sông núi dầy bánh xe bon. 

Ngoài trởi , cỏn có trời soi tới, 

Sóng lặng, dầm khe bóng nguyệt trồnd) 

(Cổ-nhỉén thiền sư* ệỗ pháp Thnộn 
đưạro vua Lê đạỉ Hành trọng - thưỗrng 
nhưng, Thiẽn sư từ ch5i cả mọi 87 
phong thưửisg không màng một mẵy mầy 
phử quỷ, vinh hoa. Trưởc thỏi độ thanh 
oao đỏ vua Lô đại Hành rít kính trọng 
thường kêu Thiền-Stt là 6Ỗ pháp 8ư chử 
không gọi tên. Năra Hưng thống thử bai 
(990 dời Lố đại Hành, sv Thuận mãt thọ 
76 tuối) 

Đển ngày tiỈD-biột Lỷ Giác, dê tạ bài 
thơ trốn, vua Lố đại Hành ủy đại sư 
Ngô chân Lưu phảp-hiộu là Khuông Việt 
làm bài từ sau ạày tiên eh&u : 

Tường quang phong hảo cằm phàìn 

trương. 


fi) Ttteo w Nam cò T&a họe si e&a Mgug&a 
ââ&g Qd tsaag U>i4©8. 
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Ôi ao vọng tbỗD tỉdn phục đế hương. 
Vạn trừng sơn thủy phiẽm Thương 

Lang ỉ 

6ửu thiẽn quy lộ trường. 

Tình thảm-thìết, đối ly* trường 1 

Phan luyẽn sử linh lang 

Nguyện tương thâm ỷ khản Nam- 

cương. 

Phản minh bốo ngẵ hoàng I (1) 


Dịch 

Gió lành xuôi thòi cánh buòm giương I 
Xa ngóng thàn tiên chôn Đề-Huơng. 
Muôn trừng non nước trèo sõng Thương 
Chín trời oề đường trường 
Chén ly-biệt, tinh thẫm-thương. 

Nhìn cở sứ: nhớ-nhung chàng t 
M&y nhời nhân*nhủ cùng quàn thượng: 
Săn-sóe chốn Nam-Cương (2) 


(ỉ; Thao Nam Phong tạp fhí 60191 (Sâptombr* 
1927 ỉ phần Háu vín trang 27, 29 bài (Đội Nam 
«90 tãog ehuyện ). 

(?) Bão d(eb côa Đoa Băng Tri Tfiõ tQp ebi. 
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mở eổ bài từ eủa Ngô ehân Ltro (S> 
mà nưàc Đại cò Việt ta nồi tiêng là nvớc 
văn-hiển. Xem thể thời công đụng cảa 
văo-chuơDg thật không pbỗi là nhỏr.. 


TýiỖM Tíềỉn Lê đỗnlỹtôp Tồng cồo 

.Vào khoảng ửăm kỷ-sửn (989) Tổng 
thải Tông 976-995. phải Tổng Gồo sang 
sứ nước ta- Khi đỏD, tiếp cảo Vua Lê 


(3) Đạỉ-sư Ngõ chẵn Lua người ĩt Cát Lợi chỉ 
thẫng-thỉeh không chịu bỏ buộc theo lề 101 
thường, thụ-gióri Phong Vân Thiền 'sư ỗr chù* 
Khai Qạổc thành Đại Lô (Hà-nội). Năm 40 tnSt 
thanh-danh đai-sự đã Dồi cao tbeo đạo pb£p. 
M3Ỉ khi vna Đinh Tiện Hoàng (968-930) mời vào 
cang ban hổl Pại-Stt đổt-đíp rẩt vứa ý ngí i nên 
được phong chức lô Khuông Việt. Vua Lê Đại 
Hành nSi ngô| nhù Đinh đạl-sư là người được 
trọng-đãl nhít Phàm nh&og việc quân qnổc trọng 
đại trong triều đền do ổọì-str dư VÉO. Trỉr vỉ gĩfc| 
đ al-aư vồ quô nhà. và mến cẵnh Hy Son dựng 
chừa đồ trự-trl tại dó. Đại-sư mất ngèy 15 tbủng 
2 năm Thuậi Thiên thứ hai (1011) ứờì Lý thểĩí 
Tồ (1010 1028} thọ 62 tuỗi (cổ Bốob chdgt lè fệ 




đạỉ Hành thtrẻrng mặc áo vẵi hoa vả ie 
sắc hõng đội mũ trang-sức bẳng ch&n- 
bản tự rót rượu mời sử Tầo. Đi sử v8, 
Tỗng cẵo dàng sớ lôn vua Tổng Thài 
Tông, nguyên-văa tở tẩu ấp biện cồn 
chẻp trong bộ Văn hiẽn thông khầo c&a 
Mẵ đoan LuỄn (1) (quyền 330 trang 19ỉ>, 
20b sách của thtr viện irơờng Viễn đông 
bác c$) đạỉ-khảỉ ahu? sau nảy : 

Coỗi mùa thu nSm úgoùi, chủng tôl 
(Tổng Cảo) đển Giao châủ (kỷ-sửn 989), 
Lê Hoàn sai nha nội đồ chỉ huy sử Đinh 
thừa Chỉnh chở 9 chiếc thuyền và 300 
quân đổn chúng tôi ở cửa bỉễn Thái 
Bình. Tự ngoài biên vào trảỉ qua bao 


(1) ông đ‘Hervéy de Salnt Denys đS dịth 
siòh oày ra chữ Pháp nhan-đồ lă : Etbnographle 
des penples ổtraogẹrs & la Chine, onvrago 
composé ao Xllle siỗcle de ootre ẻre par Ma 
Tonàn Llo (pbong-tục những dân khác dân 
Trang hoa sách c&a Mã đoan Lnfln làm vè thỗ* 
kỷ thứ XUI saa kỷ-ngayân). Sảeh bày In tại 
thành Parts nhà Leroãx xnẩt-bẵa 1883. Bỉn 
dịch tờ tấn cỉa Tông cẵo cBng đa đăng ĩt 
qoyỉn Mỏridionaax (dân miền Nam) trang 31«. 
320. 
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nhiều sự nguy-hiẽm.' Nửa thảng aau 
chủng tôì đSn sông Bạch Bẳng theo tbủỵ» 
tri?u lAn mà đi. Nhùng chỗ chổng tôi 
nghĩ đêm ĩà 3 giar. nhà tranh mời lồDQ 
gọi là Quản dịcb. Đến Truờrg cbâu gỉn 
địa-phận nưdc Đại Cồ Việt, Lê Hoàn 
đem bểt cả chiển-tbuyền ra đón chủng 
tôi. Tợ đẫy chủng tôi đi đêm ìhèo ven 
biên đểu Giao châu độ 15 dộm cỏ 5 
gian đinh cỏ tranh đề là « mao kônh 
dịch ». Còn 100 dộm nữa rbrirg tôr fỏrj 
kỉnh-đô Hoa-Lư Lô Hoàn sai đnồi nhũng 
sủc-sẫn của dồn ra nói là cồa quan. S6 
quân không dẫy một ngbỉn, Hoốn duorng 
danh nỏi một vạn. Bao nhiêu dân đinh 
cũng trà-trộn vởi quân lỉnh mỉc áo iạp 
sẵc, cưỡi tbuyfn đánh trổng reo bờ. 
Chúng tỏi đến chỗ nủỉ gan tbảnh tbỉ 
Lê Hoàn lại treo cờ trẳng (rá làm cỊnh* 
tượng dan quân. cbợí Lê Hoàn đến lòm 
lễ giao - nghẻt h, nẻp ngựa, ngbĩẽng 
minh. Cbủug tôi hỏi Hoàng Thượng 
ngọc-thề cỏ kbang-an không xong gỉSt 
cương ngựa cùng đi. Hoàn lểy tràu cau 
mời chủng tôi ftn ở trên lưng ngựa : Bỏ 
lè Bhong-tục đâi khách. Trong thành 
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không có dân & chỉ có vài mươi trăm 
nóc nhà tranb, dùng làm irạỉ lỉnh, ở 
phủ thự cỏ ao tràn nước gọi ỉồ Minh 
Đửc môn. 

Lê Hoàn là người quê-kệcb, mắt lim- 
dim tự nói năm vừa rồi củng giặc Mản 
đánh nhan, ngã ngựa đau chân nêù 
nhận tờ chiểu không' lễ được. Sau vài 
đêm lồm tiệc uổng rượu vuỉ vẽ Hcàn 
Ịạỉ ra ngoài «vGng» vui chơi tiểp kbốcb 
lỉoồn đỉ đẵt căm cần câu lội xuỗDg nước 
càu cả. Mỗi khi Hoàn câu đưọc một 
con cá thi 2 bên tễ, bũu đều Dbằy lên 
reo hò vui vẻ. Pbồm dự jẽn hột, Hoằn 
mặc nhiẽu ảo sặc sỡ vồ ảo dỏ, mũ lấy 
ngọc chân-châu trang súc vào tự bốt 
mời rượu, chúng tôi cbẳng ai hi?u CÍÌU 
gì. Hoàn thưòng sai vài miToi n^uời 
mang con rẵn to. dài vài nrivơi tiuọnt? 
đề làm lương-tbực cho sứ quén và hỏi 
nểu ăo được món ăy sẽ saị làra com 
thểt. 

Đfi thỗ, Hoàn lại sai buộc baí con bố 
đưa cho chúng iôiỵđẽ lức nào mu?h xem 
thi xem. Chủng tôi đều khước khổng 
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nhận. S!-tõt cũa Hoàn cỏ độ 8 ngbln 
người đều viết chữ vào chán ỉà « ĩbiên 
tử quân », ngày lượng cỗp Ìbỏc lúa sai <9 
giã lẩy mà ăn. Binh khỉ chỉ cỏ cuDg, nò} 
mộc, bài, giáo gô, giảo ỉre. Hoàn là 
người khinh-lboốt thàn-cộn vời nbững 
kẻ tỉêu-nhân thường iẵy bọn hoạn quan 
(àm tâm-pbủc ; năm, bầy lũ dửng iẽp 
hàng ở bên cạnh Hoàn đều muồn cho 
uổng rượu, ỉàm trò vui. Quan thuộc ai 
thạo công việc Hoàn cẩt về ò bên tả, 
hữu. Ai pbạtn lỗi boặc bi giỗt, boặc bị 
đảnh vào lưng từ 100 đến 200 roi. Oc 
quan lồm phật y Hoèíà ổèu phối pbạt 
từ 30 đến 50 roi, pbẵỉ truẩt lồm hôn- 
lại (canh-cửa trong cung-cấm) khỉ Lô 
hoán nguôi giận thl thôi. 


Lễ ĩthạe Việt-nam theọ sụ* 
nhãn»xét của sử Trimg quế© 

Chẳng những ghi chép rẩt rõ rồng 
cốch Nahi-Triều tiẽp-đãi mìnb, sứ Tău 
lại cừu đè ỷ c& đển phong-tuc, tạp quán 
Việt nam. Theo Lô quý Đòn tốc giả sốch 
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Kign Văn tiều lục thì Trần cương Trung 
sử Tầu sang nước Nam vồo sau hồi Trốn 
hứng Đạo đại-phả quân Nguyên (1288) 
đã viẽt tề lễ-nbạc nước tà kbi Trăn 
nhân Tông (128S-1293) ban yển nhu*!hỗ 
này 

« Nhà vua thường ban yẽn ở điện Tập 
Hiền; đào kép mỗi bên 10 nguời đêu 
ngòi giữa đẫt (?) cỏ đàn tl-bà loội dàn 
tranh nhà Tàn một giồy. Tiếng bảtcùng 
tiẽng đàn hòa nhau. Giợng ca ngân dài 
rồi dỗn lời hát. Duới điện cò trò đì dău 
cây sào và mủa rõỉ. Lại cỗ trò mang gẫm 
phủ vào mỉnh rồi múa nbây, gào, thét. 
Bàn bà nhuộm 10 mỏng chắn đò đúng 
trên sàn bát múa. Thèm vồo đó còn 
một bọn con trai hơn 10 nguời cỏri trần 
nắm cánh tay nhau nối gót đi vòng 
quanh mà hảt. Trong khi đi một người 
dơ taý thl cả bọn đều dơ tay mà hạ 
xuỗng thi đều hạ. Lời ca gồm có cảs 
khúc Trang chu mộng điệp, Bạch lạc 
thiên, Mẹ biệt con, Vi sinh ngọc tiêu, 
Đạp cá, Thanh ca, cồn lời than vồ thời' 
thổ thì rỉt thảm-thiẽt. Đại tiệc ở trôn 



ẳlện thì phvờng đại nhạc ngồi ở sau 
nhà chồi, nguời và nhạc khỉ đẽu kbông 
th$y. Mỗi làn rót rơợu, quân lỉnh bô to: 
«c nhạc tãn » thỉ ồ đưái nhà <ehàì cử 
những khúc Giàng châu Long, Nhập 
hoàng đỗi, Yẽn giao trỉ. Âm-điệu cũng 
giống nhu ám-đỉệu cô-thời nhung ngẳn 
và gâl »... 

Đi sử Việt nam vẽ tuy buòi ăy i>ÌDh-đao 
đẵ lặng từ iâu mà 'Trần CuơDg Trung 
còn khiếp-phuc binh-BĨ đời Trồn. Sự 
khiẽp-phuc 8y thỗy trong những-vốn tho 
này : 

Thiỉu-niền ngẫu thừ thỉnh trường anh 
Mệnh lạc Nam châu nhát uù khinh. 
lan lỷ Thượng Lâm vô nhan đáo 
Tam canh tìàm cõc hữu kê minh 
Kim qua ảnh lỷ đan tâm khò. 

Đòng cò thanh trung bạch phùt sinh. 

Dĩ hạnh quy lai thân kiện tại 

Mộng tinh do giác chướng hồn kinh . 

Dịch 

Ng&u-nhiên tuồi trẻ chức quan to, 

Sai sứ sang Nam ub§ tựa tơ 1 



— 126 - 


Muôn dậm Tbơợng Lâm không nbạn íển 
Đa canh Hàm cốc có gà o. 

Lờ-mờ giáo sắt lòng kinh khiểp 
Văng vẳDg trổng đồng tócbạc pbơ. 

May được trử về thân mạnh khỏe 
Cbiêm bao thấy lại vẫn còn ỉo. 

(Nguyễn đồng Chi dịch) 
Kem thế thì đủ biểtsau khi tàn quân của 
Thoảt-Hoan hai lần thua chạy vocg-mạng 
vè ràụ, người Nguyên khitp-phụcbinh-lực 
nhà Irân dên bậc Dào 1 

Hoàng Thường và Ẩ Rông# 

Sau giặc NguyÊn (V294 - 1288) bai nuỏrc 
Việt Hoa lại thcng-biỄu thân* mật nèn sứ 
bộ thường qua, lại luôn luôn. Nỉ m Đại 
khảnh nguyên niên (giVp dằn 1314)trièn 
Trăn mình Tông 1814 1328 sử Tầu lậ Hoàng 
Thuờng dượe Naiu-Trìềũ tiẽp-đẵi lỗt long 
trọng.Vàng ý-chĩ của Trăn minh Tông một 
vièu bạu tiếp đem !ặng Hoàug-Thườug 100 
lạngvồngvànói «Quá qi ân nai tôi dễntạán 
tức hạ.Quý quốc khổng quên tình hiếu của 
tiên quân tệ quỗc pbái cbãp sự sang đáy 
thật vinh sủng cho hạ quổc. Hạ quổc khủng 
biỂt lốy gì đáp lại tbịnb-tlnh Sy nêỉn có 
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chủt lễ mọn này dânp lặng túc bạ » (1) 

Nhưng, Hoàng Thường là người u$m 
khiễt có ti?ng mội mực ULiróc tù : 

« Tôi lồm quan õã có lương bống nhà 
vua cẩp cho, hồ lãt pbẫi tbựcbành như 
vậy. Chủng tôi xin trốntrọr.gcỗm ỉạthịnh- 
tình quỷ qu6c nhưng rãt tiẽc chẳng thỉ 
chiều lòng. » 

Trân Minh Tống được Un khen ngợi 
mẵi. Rồi muỗn Thường khỗi pbải trơ- 
trọi ĩr nơi bưu-đinh, một vị IriỄu-lbền 
Ann«m hiến vuả một k«f : «']ội xét ra 
bọn thư-sinh thường bay gỉẵu lòng dục- 
vọng mà ít tính cương quyết. Vậy thỉ, 
một trang mỹ-nbân cỏ lẽ dổi vdi IbưỜDg 
còn qný hơn một trăm lẹng vàng >. 

Minh Tôỹg chuăn lởi tâu ỗy, tuyên 
một tbiếu-nữ luyệ! íẳc tín lè Ẫ Hỉrg 
theo viên bạn-tiểp đPn bằu sử Tầu. 

yiên bạn tiếp nói : Qủa-quân sai tô 1 


1 ) Thoo tài liệu cùa SSr-CtỐr.g Ntnv KhoDR BÔ 
176 (sept. 1932) quốc vãa tbi flm tùng thoại trang 
816-219 



— 128 


đển tạ-âu tửc-hạ, túc bạ trọng tình hiển 
hai nưórc kbuẫt-giả đến tệ qui5c, khống 
có ai hầu-hạ ỉẫ, hữu, cbiếu-cfl khi bèn- 
huyên thậ )à một aợ ỉo cho quỗ quân. 
Vậy. qủa quân sin kỉnh dâng túc-bạ 
một thiếu-nữ mong tác*hạ vuị lòng ung- 
Đhận cho ». 


Trơởc Hoàng Tbường còn «6 từ oan 
nề lời viên bạn-tiếp đồnb nng nbộn. 
Ban đău. Ẳ Hồng chỉ được phép lưu ò 
ngoài sử quản rồi dân dỉn mài đuợc b 
trong nhà. Một đêm kbuya. Ả HỖDg 
buòn-bS ngâm một bàỉ thơ ; 


Cõ-quán tiêu-đièu dạ tự niên 
Bán luân tàn nguyệt quẫi thu thỉén. 
Đương thời tự bậ.n trỉ-âm thiêu 
Bẫt cập bưu-đình nhất tả-miên. 


Dịch : 

(Một mình phồng vông tr&i đém tháu, 
Nửa mành trăng tàn giữa tỉẽi thu. 

Nào ớ. tri-ồm đáu v&ng-về 

Thưa đèm ngủ quán hõy phong-lau ). 

Hoàng Thường đi sủ đS lâu đèn 
khuya nhở nước, nhdr nhà trẳữ trọe tụẠS 
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không ngủ ủrrợc nghé lời thơ dồ ý ngay 
đễn Ằ Hồng. Sau đó it lâu vi Thường 
xủc c&nh đường trường không tự chí 
được liền alnh lông InySn-AỈ Ằ Hồng. 
Từ đó tlnb-tự càng ngày càng nòng và 
Hoàng Thưởng muổn nhfic lạt bu&ỉ gặp 
gỡ đSu tiên, thường hay nói b&n A 
Hòng « eố°hơn ồ chSn bưu-đinh không ? » 

Nhưng, ở đờỉ ngày vui bao giò c&Bg 
ngẳn. Chẳng bao láu aử vụ thanh thỏSv 
Hoàng Thường sãm-sửa hành trang về 
nước. Ả Hồng khóe bảo Thường : d Chàng 
ir phương bẵc, thiSp ồ phương nam* 
quan sau cách tr& ngờ đâu cỏ sọ hoan* 
lạc nhồt thời. Bẩy làu nay tinh-tự bô aao 
cho xiẽt thẽ mà đột-nhiên bỗng ẻn bẵc, 
nhạn nam, nước mầy ehỉa rẽ, kẻ ngám 
a chỉãt Liễn T>, người phú « Ly ca » cảnh 
đoạn-trường này còn gl đau đỞD hơn nữa. 

Hoàng Thường cảm-động cũng khóc 
nói vửi Ả Hồng : 

— Phừ-sỉnh rít chóng mà hae kiẽp thi 
dài, sự ỉy-biột nhất-thời thật kbòng đảng 
chú-ỷ đến. Nhưng, nh&ng lửc trắng đêm 
e&ng ộâa, sương sớm lồng hỉôn, cbỉ&e 
gểl, ngon đèn chSc nàng khòng |ểy gl 
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gìẵl buôn cho đuợc. Vậy, ta quyẽn-niộm 
tặng oàng một bài thơ đẽ khi nào tttỗug 
nhở đến nhan nàng sẽ ngâm - Dga gi&i 
bnỗn. 

Nỏi xong Hoàng Thường đề bỔD cân 
tử tuỹột vào quạt : 

Minh nhật tiên chn biệt Nhĩ hà, 

Kim tiôn ỗn-ái khỗri từ đa. 

Laỉ thửi thuyết đảo tương-tư sự, 

Vọng đoạn Hành dượng khẳ nại hà. 

Dịch : 

(Sổng Nhĩ thagèn tiền vội biệt nhan 
Đêm nag àn~ái biềt nhường bao. 
Saanàg nghĩ đến c&n thương nhở 
Trông cách Hoành Dữơng biết thế nào ĩ 

Ẳ Hồng trân trọng nhộn lĩnb ‘rồi cũng 
làm 1 bài thơ tặng lại : 

Thiẽp lệ tùy Tương-tbủy, 

Qnân tinh vọng Lĩnh-Nhaỉ. 

Bắc triền thôữg-híjĩu cửu 
Số tỉSt hựn trùng tai. 

DỊeh : 

(Tuơng-thăg như tuón giọt lệ sặũị 
Tình chằng nhở thtễp biệt trông đón ? 
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Bâc-ỉríều thông hiếu cồn lẩu ỉĩĩSi 
Sử-tiễt sau này lại gặp nhau. 

Hoàng Thường dọc tbơ trừú-mếầnhìn 
A Hòng rõỉ rừng-rằng mại troDg lúc chia 
tay. Hoàng Thường về nước rồi, Ả Hòng 
còn dẫu những việc kề trôn không cho 
ai biết, sau mới đem mấy bải thơ xưởng, 
họa cùng Hoèng ỉ hưởng dâng vua TrồD 
minh Tòng. Thễ lồ danh tiếng Ả-Hông 
truyền khẵp kinh - thành. Ai ai cững 
truyền-tụng thơ nàng và đều cho nàng 
là bậc tài-nữ... 


Hai mươỉ năm một b&I tho* 

Năm 1889, trên Ấn độđnơng tâu Eỉnt 
Edward Stekmer.(l) của bSng hàng hải 
Anh cồt lợi trỗr.khỏcbtừ Thối Tậỵ ;^ang 
Viễn Đông : Trên tầu cỏ đoàn piiải-bộ 
Việt Nam vừa sang dự hội TriỆn-lãm ở 
Paris về. Trong đoàn cỏ một vị sữ chừa 
Bạí Trảng, một nhà nho àíìv. Có nhà 

1) Theo Ngpựo Đường Trướng Thi cốa 
Nguyễn triện Luật traụg Ịậặ-Hp tản ăâa xụgt bản 
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aơ vì chỉnh-phà Bảo-hộ muổn đem đà 
mặt. nhân*vật nơi thnộc địa về thủ-đô 
thượng quổe 

Sơ Đại Tráng qoan không phải, dân 
khồng phải thành ra không th&n-mật vời 
ai trong phái-bộ. Hàng thảng ỉềnh-bẽnh 
trên mặt trừng dương nhà sơ chỉ còn cáí 
thủ chơi vởỉ một ông Tần. Một hôm sv 
Đạỉ-Trảng giở những tập danh thiẽp lọ- 
tỉch cẩc danh-nhốn Việt-nam cho ông bạn 
Tăn xem. Nhưng, lờboa tiên nào ông 
cũng nhìn một cáchỉơ đễnh vi chữ không 
tỗt mà văn cQng không hay lẵm. Đến một 
tờ, ông Tầu câm lồy nhìn kỹ, đọc ròi btìt 
đàm với nhà sv Ị 

— Tở này chữ tổt, văn hay, 'Câa aỉ thế 
thơ ai thế, chữ aỉ thể ? 

Nhà av cQng bủt-đàỉm ỉ 

— Thưa, đó 1& chữ ông Nguyễn tỊta 
c&nh đỗ cử nb&n con trai thứ tư qnan 
cS lại-bộ thvợng-thtt Nguyễn tợ Giản (1) 


CU Tlôa-ttlob ehlah tên là Nguyễn vân Phủ theo 
mgnh vn« Thiện Tr| đỗi là Ngoyẽn dịch Giỉn ròi 
ỉ 1 theo mệnh vua Tự Bức cẵl lô NgnySa Tư 
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— Hiệu Vân Lộc ? 

— Vâng ! 

— Đẵ sang sử Yỡn kỉnh. Thể thì lôi 
quen. Vân Lộc khi sang sử cỏ cùng tôi 
Xttớog, họa và là thi'hữn của tôi giạo 'ẩy. 

— Dám hỏi đại*nhàn là ai ? 

— Từi là khâm mệnh tru Luân-Đôn 
khâm-sử đại-thằn Truông Ấm Hoàn 
Hoàng-đễ có dọ gọi tôỉ về vt việc quân 
qu$c trọng-sự. Tbể b&y giờ Ván Lộc 
tỉên-sinh làm gì ?ô đ&u ? 

— v&n Lộc phu-tử bây giờ ngồi giậy họe 
kiếm ăn, ò nhờ đất một ông bạn vì phu 
tử nghèo lâm, không có nh&, không cỏ 
ruộngchỉ cả, 

— Thẽ là ph&ỉ. ĐS may mân gặp nhè 
au đây lại biSt tin người bạn cữ thi tôi 

Gi&n,đỗ\tlín-sl đi thrng tùm gtỏn PhO sứ. trong 
bộ túí cống sữ sang Trung Qaéc năm mận thin 
(1888). BàỊ tiôn-ainh gồm cổ 3 lịeh-sử : lịch-sử 
th&ng trầm ĩr bỉ hoạn, lịch ®ủr văn chuông vfc 
lịch a& doy-lân. Tlôủ sinh lfe một trong những 

nguôi láng vtộe tbM-tbí nhtít vỉ thồ-bỷ thử »7 
Chủng lôt sỡ nòi tttỌng tận vô tlốn-alnh trong 
tập yĨAt-Hoạ bang giao euển thử tu. S.B. 
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gửi một bức tỉm vả một bâi tbơ. về 
nước, nhà sư nên vỉ tôi nổi với cỗ-nbân 
rẳng : tôi vẫn còn nhở lẵm. Năm gặp ở 
Ỵôạ Kinh tôi có hẹn có ngày sangViệt- 
Nam Ihìđãn thâm vườn Vân Lộc đánh 
cbén một bữa. Thể mả thăm-thoảt hai 
mươi năm rồi... 

. V 

1 _ 

■fộ i bỄn sư Bại Trảng vội đến Kim Sơn 
trịẠh Vân Lộc tiên-sinh bức thư. Bức 
thật dải, dưới kèm bài tbơ Đường 
Luật : 

Đố hxt tương-phùng nhì thập niên , 
ỉ?ổc nám tung tich cự mang nhiên.., 
CịiVưng phần thm tiêu đòng trạ I 
Trùng thính thi ca hợu tủu diên. 

Văng sự hòi tư'tăng' bạch phái 

ĩaẽ hàn ‘tương ì hủ hữu thanh chiên. 

Mang mang thâm phụ thừa xà ỷ , 

Nghỉ khầt Oa-hoàng bồ viễn thiền. 

iiai mươi năm qua, thời gian đ§ đúa 
1’rtrơng Ấm Hoàn đến một địa vị cao quỷ 
|f4Ị r iại .Nguyễn tư Giản vi số phận long 
dong kẽt cục ehĩ ỉà một ồng đò. .Nhung, 
khổng vì thế mồ Truơng Ấm Hoàn quên 



tình bạn thủa xưa. 

Xem thể đủ biết sử thẫn Việt - Nam 
được phổi thượng-lưu trỉ-ỉhức Trung- 
Qn8c mến phục ỉ& chường nào. 


(1) cang nbtr tủc-giẵ Ngược đường Trưởng 
Thỉ, cbứog tố! bhôcg lôm sạo dịch được bối 
tbơ này ra Việt văn cbo bay được, vậy chủng 
toẳ mong độc glẳ cao-mlnh vãi lòng dịoh gWp 
cho. S.bT 



II 

Sử»mệBb. 9 hành**vi và tỉễt thảo 
©ủa một vàt vị tu$ CỔHI0 
sữ ¥iệt*»Nam 

Bàa về lễ aốch phong, nhà vSn-hào 
Phạm đình Hô (1) tảc-gỉẳ sách Vfi Trung 
tùy bữt dã viỗt: « Bời Lê hè có sử 'Trung- 


(1) Phạm ổlnh Bô tÊữ tự lô Bĩnh Trực hiệu 
Tùng Hiên Đống dã Tiều sinh năm Lê cỉnh 
Hung thử 31 (1770) ngttờỉ làng Ban Lotto, huỊyỌn 
Đttírpg Ạn (nay tbạộc phố Bỉnh gianạ, tịnh ụịi 



Quốc sang phong vương thì phàm sự gi 
tẫt cũng pbải họp trièu-nghl, kén cỏc 
quan bạu-tổBg, các iiậu-mạng đón, tiếp 
sử Trung Hoa tại cửa Nam Quan. Thường 
thường các vị Tuể Cổng Sứ nhân việc 


Dương, sử Bắc Kỳllà một tay eự phốch trong làng 
váo v5 tbởi Lê-aạt Năm tân ty (1821) vua Minh 
Mệnh ra Bâc tbí.nb nhận tưỏrg phong còa vna 
Tần cững vói tiên sinh lạ) nơi hành tại. Titn sinh 
không những hố.- việc nuờc rất hợp ý vnalại còn 
dâng ngài hai bộ sủcb ; LC triÈn hội đicn và Bang 
giao ổiần lệ. Lúc ngọ giả bồi loan tiên Binh tìuợc 
vởi vào sung chức Hành Tằu trocg viện Hàn lâm 
Năm Mí:jỉ» mệnh thớ 7 (18271 được thăng Hèn 
Lâm viện bỉên tu ròi Thưa cbĩ. Bấy giở tiêu sinh 
lgi dâng vna hai bộ sỏch Annam chí vồ ô chân 
lọc đền được nkà vaa khen thưởng vồ được đặc 
oich phong làm Qnác tử giám tể tỉrn. Năm M:ah 
Mệsii thử 13 (1832) ti«n sính về trí sĩ. Tiên sinh 
lá một nhà đạỉ ivviira tác vẫn ebươcg uâa súc, đẵ 
soạn ra những cuôu san này : Vũ trucg tùy bỏt 
Tang thương ngẫu lục, Kiền khôn nhất lãm V. V. 
Thùa sinh Ihâri ti3n-sinh đã lủ n\\ t tay ổịch thS 
thơ cỉa nir íĩ tìồ xuân Hươtìg. 'ẵiổn sinh cùng 
Nguyễn Ản và Xuân Hương sướng họa n£n eẵ 
ba ãvtợữ người đương thời gọi lả Tam tài lử. 
Tiên sinh mặỉ năm canh M (1810) thọ 70 tuỗi. 
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gì cũng bay cãi lẽ cần cho được như lễ 
khẩu đău, quỳ gổi tù năm Khang Hi (1662- 
1722) đến năm Long đửc đời Lô Thăn 
■Tông (1732-1735), năm cẳnh Hung đfrỉ 
Lê Hiền Tông 1740-1785) vẫn còn giảng 
bàn và muõn theo lễ 5 lạy, 3 khấu. Tạ 
(Phạm đinh Hô) xem Minb-đồ thíy lời 
ngbị-Iuận của Cha Sản trao đồi cùng sứ 
tbàn Viột-nam còn chẻp trong tập «Thù 
vực chân lu » tập « văn bại: -tổng » về năm 
tân-)y (1762 cảnh hưng thử 22) ghi chép 
cuộc xưởng, họa tại Điện Diêu eông-quản- 
— nơi triều-đinh tiểp Thanh-Sé — cũng 
còn chép những bài. thư văn bàn lễ của sứ 
Trung-Quổc lù Hàn Lâm thị độc f)ửc Bảo. 
Đại lỹ tự Khanh G5 nhữ Tu. Một đoạn bàn 
đẽnlễ bái qụy như sau nfiy : (? năm Ung 
Chính thứ sáu (1628) chhng toi đa tuân 
theo điẽn-lệ, nay. Nam Triều muổn thay 
đồi chủng tôi không nghe theo được. Nhả 
vương nỗu muổn si>ẵ đôi ll bải qựy xin 
tự trăn-tău ụên chăng còn pb&i đợi 
Thảnh Chi, chúng tôi không dám tự 
chuyên ». 

xém như vậy thì sứ^mệnb eủa những 
vị cổng sử rẩt quan trọng vậ rỗt toấ® 



iạp. Đem chuông đi đánh nvởc người, 
các vị ẩy không những phẵi luôn luôn 
gỉữ nguyên quổc-thề lại còn eổ gẵng lảm 
cho người Trung - Hoa cảm phuc nữa. 

Thường thường một Tuẽ cỖDg sứ sang 
Tău khi đã dâng quỗc-thư, cõng phầm 
hhận tước phong V. V, là nhiộm - vụ dối 
vởi vua, với nước đã thanh - thỏa nhưng 
các vị dỏ còn gắng lồm hơn thể và đẵ 
khiển người Việt Nam hiêu Trung Quốc 
hay trải lại, người Tiung-Quổc biÉu 
nước Việt-Nam, không cân phải vượt 
qua cương giới. Lâm VỊ lại dem ở Trung 
QuSc vẽ nước rất nhiều sổch quý giúp 
vào nền văn học Việt-Nam. Một vài nghè 
như nghề ỉn, nghề dệt lụa. thuộc da v.v. 
đều do những VỊ Tuể cõng sứ đem ở 
Trung-Quổc về nuởc truyền bá cho dán 
Sự ỉch-lợi cửh những sứ đoàn Ihit đẩ 
hiễn nhiôn. Mà tiổl-thốo, bành-vi và cử 
chỉ của ông chạ ta thủa trưởc thật đảng 
nêu làm gương mẫu cho cáe nhà ngoại 
giao bậu Hến vậy. 
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ửmg đổỉ giỏi 

NSm ÍỊt-hợi (1275) Trần Thốnh Tông 
(1258-1288) nhận chiểu của nhà Nguyên 
nhưng không chỵu bảỉ-mạng iại không 
trọng đại 1 Thiên sử ». Nguyên thỗ TÔ biên 
thư sang trảch. Thảnh Tông sai Lê Đà 
Tà Đinh củng Viên sang sử đễ biện-bác. 

Thấy sứ-th5r\ Viột Nam vào trầu, vua 
Mông-Cố thét 'hỏi : 

—Gảc ngươi là sứ-thăn Nam-man phải 
không ? 

Đinh củng Yiên tâu : 

— Tâu <i Thiôn Triều 9 vua mọi rợ môỉ 
gọi là Man. Nước Bại Ylệt chủng tôi là 
nước văn-hỉíín xưa nay chưa từng ỉranh 
bờ, lấn cõi nước nào, cũng không bà- 
hiỗp ai, không thè gọi là Man đuợe. 
Chúng tdi là sứ-ỉhần Đại Việt chứ không 
phải là sứ thần Nam man. 

Nguyên Thổ Tô ttìẩy trả lởi cỏ ỷ xàm- 
báng liền hỏi : 

— Man cbủa nhà cốc ngươi không bỉỉt 
sửc minh sao lại dám ngạo 0 Đgbl vởỉ 
8 Thiên Triẽti ĩ> ? 
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Đinh củng Yiốn cửDg-cỏi đáp : 

—Chứa chủng tôi vẫn chịn thẫn-phạc 
Thiên Triều mới phải chúng tôi^ sang 
cỐDg hiến sao lại gọi là ngạo-nghê ? 

—Vậy, sao chiếu-thi? của « Trẫm » íỉến 
nơi, chúa cảc hguơi không chịu lạy mà 
cũng không trọng đai « Tbiên sír » "ỉ 

— Lễ-bái chẳng qua là hư-văn che mắt 
thiên - hạ. Chủa chủDg tôi kỉnh “ trọng 
«Thiên-Tríều B cốt ò trong iòng; nếu 
« Thiên Triều » xử nbán-đạo thì dù cgoại- 
quổc chẳng giữ lỗ nhưng vẫn kỉnh trọng 
muôn phẫn. Không klnh-trọng thỉ bfiy 
hương ản, ảo mũ lễ íhì-thụp cũng chẳng 
ra gì. VÂ sứ - tỉ.ân chi ỉà một ngiTỜỈ 
« Thiên Trièu » phối sang. I3ệ hạ ỉà vụa 
một nuởc lớn. Chúa chúng lôi cung là 
vua một nước nhỏ chỉ chịu kém bệ hạ, 
lẽ nào lại kém cẫ băy tối «Thiên Trièu»; 

Nguyên Thể Tô hăm bíìir, quát : 

— Quân Trẫm đi đến đâu tan đến đẩyi 
cbĩ sông, sông cạn, chỉ nủi, núi tan. cở 

sao vu8, tôi nbồ ngươi lội đâm chổng- 
cự ? 



Bỉnh úng-dung tâu : 

— KÊU Hoàng để bệ hạ đem nhốn- 
nghĩa ra trị thiên-lĩậ tãt ai nay cũng phải 
kínb - phục. Nhung, nểu chỉ cậy binh 
bừng, tướng dũng ehì nước nào c^ẳng cỏ 
binhỹ cỏ tưởng, cỏ sông, núi hiêm-trỗr. 
Vì thẽ, nưởc chủng tôi tuy nhỏ song 
cũng đường-đột chống-cự ỉại quân Thiên 
Triều. 

Nguyên Thể Tỗ thỗy sử-lhần Việt nam 
đối đảp trôi chốy, biện-bác hợp tỉnh 
bợp lý hèn cho ra sứ-quán ughỉ-ngơi ... 

Chỗ nhà ehủ cắn n@ưò'ỉ lạ 

.. .Thảng giêng năm ẫt-dậu (1285}, 
chiếm xong cảe của ải Lạng Sơn quân 
Nguyên tiẽn xuổng Vạn kiếp. Trân hưng 
Đạo đem chiẽn-thuyẽni bay trận Dực'Thfiy- 
cách Vạn kiểp 10 dậm—chổng lai. Thoát 
Hoan thả quân ra đốn-ii. Nam quân rủt 
lui. chiến thuyíTn bị địch quân cbiẽm rẩt 
nhiều Khi quân Nguyên chiếm Gia Lâm, 
Vũ Ninh, Đông N^ạn bẳt đượe Nam qạị n 
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thấy cảnh tay người nào cũng thích 2 
chữ «Sốt Thốt x> £ : ểt gần hẽt ròi tiẽn 
đến Đông hộ đău cbeo hiện eờ. Giữa lúc 
Sy một hải đạo do Toa Đ6 cbỉ-huy từ 
Qnảng cbâu sang đánh nước Chiêm Thảnh 
cững tiến lên mạn Thanh hóa. Nghệ An. 

Trước tỉnh thổ nguy -ngập đó Tràn 
nhân Tông (1279-1293) mu6n sai lường 
đẽn quân-doanh Nguyên diều-đỉnh xin 
tạm hoẩn-binh, luôn tiện dò X6m lựC“ 
lượng địch quần thíí nào 7 

Chỉ hậu cục thỏ Đỗ ỉrhẵc Chung tinh- 
nguyện lĩnh trọng-trách ẩy. Đến noi, ồ 
mã Nhỉ đém 2 chtì' « Sảt Thát » ra trách 
và nỏi : <r Ai xui quân nhà ngươi thích 
chữ vào cảnh tay xẫc lốo như vệy, thể 
là khỉnh nhỡn « lhi ( ên ; binh » lỗi ẩy to 
lẵm. 

ĐỔ khẳc Chur.g ung-dung trẫ lòi; 

— Đó là lòng trung-phẫn cfia quân*8Ĩ 
tư trạm lẩy cbử khổng phải ai xui chỏ 
ph4 chỗ vẫn thường cẵn người lạ, sao 
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tướng quản lại n& giận trách thể ? (1) 
ô-mã Nbỉ lại noi: Đại quân « Thiân 
Trieu » ở xa dổn sạo vua, quan nhả 
ngươi khoog lồin lễ nghèạh-úếp lại dám 
chõng lại ? 

Đỗ khãc Chung đáp ; 

— Hiền tướug (»i*ò ô-mẵ NỉỉỤ không 
theo cáỉ kể cúa Hùíỉ-Tia dành m.ửc Yêp, 
đỏng quân ồ đầu cõi đưa tbư bảo tin 
trưởc, như thố mà chúng, tồi không 
thòng hiểu mổù ịà nỏ ldi. Nay h'<ẳn íuơng 
dếa tận nơi, nauôn^ thủ đến lúc cùng thì 
cẳn, chim đẽn cùng tbí mo, huổng chi 
ngưdt. 

ô-inS Nhi nói : 


fl)’ Nguyên chữ Hán cố cân : « Trich khuyên 
vệ Nghiêu nghĩa là ehó tuẵng trộm tên là 
Trích cận vaa Nghiẻn nhưng &Ỏ khấc Chung lạt 
nói như trên thí không nhữn 5 khôrg tâng bốc 
người Tan lã vua Nghiên mft cùng UhOng iku* 
mắt thẽ-d ộn b5o mìnịi la thằng ăn £rộ’O t Phong 
dao Việt-Nam cỏ èiu : ebỏ đfin cổ cân chỗ 
không, ehẵttg thằng kẻ trộm thl ông (7) ăn mặy 
là do ồ Chuyện này ra. 



chim tiêu biôu hạng tiễu nhản, Vẽ thế 
lức là đỗ fcd tiẽu nhàn đứng trên người 
quân tử. Tòi e rẵng đạo tiêu nhân Baôi 
Bgảy một thịnh mà áạo quản-'ử mỗi 
ngày một ?uy. ' r ối'mọn phẻp xé tranh là 
vì thể. 

Quan khách dự tiệc si nẵy đều cho là 
cỏ lý. Từ đỏ, tao nhân mặc khách Tru^g 
hoa tim đẩa kết giao vở: Mạc đĩnh Chi 
rẩt đông. Giửa lúc danh tiẽng Mạc đĩnh 
ghi lừng lẩy thi bã trưởng ỹửng chủa 
Tăn tạ-lhỗ ! 

Troứg lễ íẽ điến cỏBg eháa, Mạe đĩnh 
Chi ânợữ quan Lễ hộ thượng thư Tân cắt 
đạc vàn !ẩ, ( 

Shông ngvờ bài văn íế chl gỏn-gon gôm 
cỏ 4 chữ 0 nbẫt —•» Mạc đĩnh Chi hiệu 
ngay là cãc quan Tàu Ị 23 Đ$n « chơi chữ * 
ỉhử tài minh. Nhung ông vẫn điềm-tĩnh 
như không cãt giọng saag'8&ng đọc .* 

Va scm nhất đóa vân, 

Hòng-lô nhát điìm tuyết. 

Thượng uỵĩtn nhất chi hòa t 
ỆuảỊtg°hặn nhãt phiến ngụyệị, 
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y1 Vân tán, tuyỉt tan, hoa tàn, nguyệt 
khuyU (i) 

Một aỏa mây nứi Vu. 

Một điêm ( tuỵểt lò hỗng ! 

Một càuh hoa vườn Thượng uyên, 

Một mãnh Irăng cung Quảng, 
ôi 1 mảy tàn, tuyểt tan, hoa tàn, trăng 
khuyỗt. 

Mắy cân Mạc đĩnh Chi (2) ưng-khằu ra 
hiện-tbời còn chép trong sử Trung hoa 
vầ đttỢ 3 người Tàu hỗt 3 ỬC tún-thưỞDg. 


ít) Ttieo sảch rhuỵổt-phu-tùng-đàm thĩ câu Bày 
côa Daorug ủc. 

2ịMạc đĩnh CUi vặn thuộc giòng họ Cơ nhã Chu 
bẽo Tần. Kbi nhà cha mất ntiãrc, Cỡ chất Ehìỉt 
ỉt qnặà Trác Lộc rỗi làm chẩp kioh lang oaửc 
Hào. Vỉ cỏ qaân-công, Car chất Tbiỗt âơực tự 
tinh là họ Mạ= rồi đttyo thục ăìt ỏr Trịnli ẫp. Tử 
âừi Mạc ehẫt Khiết trỉ về saa đờ< hô® con chân 
cũng blSn-dọt vù íiiìêa-ctr dăa về phío nam Trong 
quổc. Đừi Nam Tổng (Ii27-I27») i»ọ Mọc sinh-tụ 
& Qaẵng Đôcg thịnh lỉm, níột chi rời Phita 
Ngang (tĩnh thành tĩnh Quàng đông) 8Biỉg ngụ tọi 
lông Lững độag. bayộn Ghi Linh, tỉnh Bỗỉ dựorog 
'&n ốre Nám ứixợo vMtihỉ ữễũ âừi Mọs hiẽa Tíứi 
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Nỉôn hiện Thải-Hỏa (ÍỊ443-14Ỗ3) đời Lê 
nhâu Tông (1443-1459) trạng nguyên 
Nguyễn Trực và bảng nhỡn Trinh thiết 
Trường (1) sang sử Trung quốc. Gặp kỷ 

irrrn———III m IIIII I I 

thl hiẵn-đạt. Năm bính dẫn (1086) niên hiện Quặng 
Hữu thứ hoi triền Lý Nhân Tông (1072-1127) Mọc 
-hỉần-Tỉch đS Văn-học-thô-tayĩta làm quan đến 
ỉbagrngttlm. Em Tich là Mọc hiến Quang cttng đâ 
Tăn bọc thủ tuySu năm bỷ-tị (1080) riiồa- hiộn 
QnSng-b@n thứ 6. Mạc đĩnh Chi chán 5 dối Mạo 
hisã Tich-tự là Tiết Phu mặt mữixẩn st, l&t-ẹhoăli 
lênỊ 4 tạ6i da bồ-côi bễ. Cbd rỗ.t Ubônvcpinh vè có 
BhÌỈHÂ tbiôn-iư dĩnh ngộ nến tịieo hf'C Chiên văn 
ỸỊĩỢDg Trăn ích Tẩc Châng bao lâu đa nôi uổng 
vản-tồi; Nâjn giổp-ttaln (1304» đỏri Tran Anh Tông 
Chi thì dinh ván hay hơn cẫ cfó sĩ-tử nhưng nhà 
vaạ tháy, chỉ *ấn xl bhGDg mnổn dồng làm qạao. 
Chỉ làm bải phú Ngọc-tlnb-IiÊn tự vi vào .minh 
vuà mới ưng cho tìỗ trạng nguyên. Năm caqh- 
tnất (1310) vua nhà Nguyôn phong Trầu Anh 
Tâng làm Annaoỉ qpốc vươpg. Ee cẵm ịạ Băc 
Triền, Trần Anh Tòng sải Mọc đĩnh Chlsạngsứ 
Tầu. Chủng tôi 80 nổi tựờng tận \ầ sứ-bộ Ạốy 
trong tập Việt, Hoa bang-glaở (cụộn Ị, 6ừỉ Sipbi 
tlầ&At ịỷytolữ, Rề), 
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ihi hai vị đó cùng XỈQ ứng-cử. Vẵti cỉa 
Trịnh tbiễt Trường có phẫn hay hơn cía 
Nguyên trực Trtrờog bẵ .0 Trực :• 

— Ở nưỏrc nhà tôi đỗ bảng-nhơn tnà' 
bảc đỗ trạug^nguyên ỉ cbêng ĩẽ sapg đây 
tôi lạì dỗ cao hơn bác. Vậy tôỉ giẳ côch 
viết dầm một chữ đỗ lại đỗ kồm bảe một 


(1) Nghýễn Trực tự Cỏng-Bĩnh hiệạ Sạn Lỉôạ 
(cồ sủch chép là Vảo LiốŨ người lồng B0Ỉ Khô, 
Th&nh,oaf, Hố đông, cha là Tliàrỉ-Trung ngn tại 
Ịỉệhia Hương huyện Ản-sơn (nay thuộc' Qncĩc 
oaị Sàn TêyJ 8iph' aígùy 16 Uié.Đg 5 oăm ứìọl^dặu 
(3t niai 14Ỉ7) đỗ trạng nguyCp nắm 26 luôl thoa 
nliâm-tuẩt mẻii hiẹuĐạì bẫo thử be (1443). Niện 
hi£a Thỏt-bòa (1443-1453) ạửl LÊ nhân Tôíg <1445- 
14^pị Ngạỵễn Trực ỉ&m HAo Ịậm học sít, yịỉ hy hy 
sau )hăng An Phủ sứ &Nam sỗ ch rồl tháng; bện 
iâm viện thị giang kiêm ngự tiền bọc ,Ednh, <; hìai 
cọc thị cặia và thị ngự tiền. Vửi chức Trtng thự 
thi tang niên hiệu Thét hòa thử há (1445) Trực 
tít sứ Trỉing hoa. Khoáng Dằúì DÌỀÍỊ ninh 1454* 
146$ Minh jtữ lố Ịácỉing Gỉán sa pg BttỂrc ta/NguyÔn' 

ínrực vỉ^ nhang tỂíií từ đilậi và hai blSu mừi6jg 

gỉỉnh Anlí Tông 1 'ễu ngôi dược HoùngGiổh khen 
nắ^ì'] Lủa Gíán vồ tìựỏúi cỏ iậm'Ị4- vôạ thơ lnh 
hiệtNgũỹlntìựọ. T 



chút cho khỏi mang tiếng nưởc nbý 
túyên-lrạch không tiuh. 

Trong bải văn của Trịnh tbiết Trưồrng 
có câu : flt Nam chi chu, bẵc chi mẵ J> 
ThiSt Trường liền viỗt chữ « mã a cỏ 
ba nét chắm.Bỏi vậy, văn Thiểt Trường 
tuy hay nhưng quan trường lỗy đỗ Bảng 
nhơn mả Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên. 


Nguyễn Trực vâng mặah vua boạ lại. Lê Nhẳn 
Xông rất hộd đăi Trực sai Trâng sứ đồ họa cọc 
vẽ tượng Trực trẽó & tã, bữu. Nhỏ vua còn tự 
lay vlẵt bổn chữ tt Bối khô biệt thự'j> đỉ Trực 
Ireò & Ỵơ-đường, 

21 Trịnh Thiết Trường người sã Bông-lý, huyện 
Yên định, phã Tbíệu Thiên 25 tuôi đỗ độ tám 
gỉ ốp đống tiến sĩ xuất thân khoa nhâm-tuSỈ 
năm Bại hẫo thfr 3.1442) Nhưng giận không, ổỗ 
tiẩn sĩ cập độ Trttỏrng xin thôi vè. Nám tXhậi 
Hoa 'thử 6. 1448 khoa inộu-thìạ Trường dỗ 
bSng nb&n. Ngoài ehuyẩn đi sứ củng Nguyễn 
Trợc-mùã thu niỗn-blện • Piỗn, Ninh 1454-1459 
thử. tự (đii|h sôru 1467) Trịnh thiết Trường cửn 
phụng- 'mệnh $ang Trung quặc, tsửog vnạ 
kỉnh Anh Tông lộp Hoảng Thủi Tử, 



Nhưng, người Trung Qoếc cấm ỉửc chữ 
« Bẵc mã » là ngựa Tăn mà cb? cé Íía cllẩra 
tức ià cỏ ba ehán nèn kíii tiễn sứ Vi<.t- 
Nana về nưởc, họ dem con‘ ngựa buộc 
lại một chân đồ Trịnh ỈLũểt Truông cuõỉ. 
Nẽu Thiẽt Truông không dì ôuọc cc phải 
lưn lại Trung Qu5o đe Nguyễp Trực : vc 
trưỏrc.'Trịnh thi Sì Trường bi2t vỳy mởi 
làm một cổi chân giẳ bẵng gỗ buộc 'vào 
chân ngựá nên ngựa ba chảa mà van di 
đượb đổn một dậm dường? Thẵỵ £b£, sĩ- 
phu Trung Hoa chịu Trịnh thiểt Trường 
ỡng-biổn giỏi liền cởi chân ngụa cho đi 
đỄu.vírì ngựa Nguyễn Trực. 


Tô»¥ũ ¥lệt-Mam 

Lồ quạng Bí là côn Lô Nại, cháu Dồ 
thúc Hiên, chổu ngoại Ỳữ Quỷah, chầt 
Lê cảnh Tuân người làng Mộ Trạch Hẵi- 
Dương. Lên 5 tu5i, Bl đã hiểu học được 
người đương-thời tồn ỉà ThSn Đồng;16 tu§i 
Bỉ đỗ Hương giải, 33 íuỗi đỗ hoàng giáp 

Niên hiộu Thõng-nguyéa (1527) dời Lé 



cnng Hoàng, Bí lĩnh chức bộ-hộ-tả-thị- 
lang, được cử đi sự Trung Quổc, Rẩy giở 
cỏ cả Trung-Sứ đi theo chuyôn giũ cổng- 
phaói. Nhưng, đẽn Nam ninh vién tông- 
đổc Quảiig-íây mở hòm c6ng-phằm ra 
đayệt lại thì thay tượng vồng « Đại thân 
kim nhân » là vàng giả liền tâu về kinh. 
Minh lh' Teng cho là vô íễ bắt Bí giam 
Vao ngục, tíẵc nố Quan, lẩy vỏ hễn ủp 
vào hai mát, gân chặt lại ròi luyên b5 
rằng bao giờ dê đực dẻ, ngựa mọc sừng, 
Bí mới được phép vẽ nước Nam. 

Lê Quãng Bi vẫn điềm tĩnh nha tbưòng 
không chút sợ hãi Bấy giờ v& mùá đông, 
hễ thẫy trời nâng Bí lại nấm phơi bụng 
r a ngoài trơi. Người Minh hỏi thì Bỉ vỗ 
bụng ữỏi : « Tỏi phơi sảch vở trong bụng 
này cho khỏi m5c » Tức thời họ bẵt Bí 
dọc cẻ bộ s Đại học » Bi đọc suổt một lượt 
không sót một chữ nào. Triều thần Trung 
Qu$c thẫy vậy lièn ỹin vua Tỗu bỏ 
hai vô hến gắn mẫt Bí ra và cho Bi vào 
ngụ tại khách quốn.. Rảnh tâm Bi soạn 
ra tập thơ đề là ; « Vinh cổ hương chì tiồọ 



— 155 - 

b£i » và 0 Tư bương vận lục » trong đỏ 
cố bai bài vịnh Lê cẫnh Tnân>(4) và Vfi 
Quỳnh (21 lời lẽ rẩt lâm-ly. 

(1) Lê cSnh Tuân lồ một vị trung thằn đời Trẫn 
noạt. Khi Hỗ quý l.y cơfrp ngăi nhà Trẳn, Tuân 
đ3 làm âạt-biều cho một phâiY.goạỉ viên & axtởe 
Nam đè sang Tầu càu-cứu nhà Minh trừ họ Bỗ. 
Nhưng, sau khi bâi dượo cha con họ Hò, Minh 
Thành TÒ (1403-14ắ4> lại chia puớc Nam @01 
châu, quận cùa Thu. Hổi hận về kế brạch lầm 
15-của minh, Lồ cảnh Tuân <riểt một bỏc- « Vạn 
ogôn thư J> chồ đồng chi lồ Bùi bả Kỳ lời lẽ 1 $* 
cảm-âộog. Kể đó, Tuàn âm-mua việc kbôl phụo 
nhưng bại-lộ bị uguới Miai bát gỉẫl về Yêii Kinh, 
rôi bị chết tron” ngục. 

(2) Vũ QaỳnhMự lô Th'fi'4»kảữ, biệtt lừ Bổd 
Trai và Yỗa Xương. ngưữt làng Mộ-Trạch, bnyện 
Hường An, san đôi là Nàng-An, phù. ThuọrngBÒ-ig 
tinh ílải-dương đỗ 1 aộ i.hj giáp tỉỗn-sĩ (hoàng 
glàp> khoa Aíậu-ttặl inam 1478) Niên hiệu Hồng 
Hức (1470-14h7 thứ chì® (1473) đởi Lê Thánh Tông 
(1460-1487). Quỳnh glữ chức đùi - giản, không 
kiêng kỵ người quyền-qúy, mà làm quan ỉr Bồcg- 
hăi thi nối tlếug ân-líu Binh sioh Qoỳnb là người 
học rộng, hay kbăo cô, duợo dời tôn là bậc tbày 
từng kiêm chức tông-tài ơ sử-quán. 'Qnỷnh soạn 
bộ. Viột glốm thông hhẫọ gím 85 qnyễn chép lữ 
dỏri Bồng Báng đến đầo i^r tô Thãi Tố. 
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Tài học Lê quang Bi tlăn tiần lừng lẫy 
khắp kinh-đô Trung Quốc Mộ tài Bi, một 
người Tàu tên là Đặng hồng Thần đã đố 
cử nhân xin lảm học trò. Đổn khoa thi 
năm kỷ-vị, Thẫn đỗ tiÊn 3 Ĩ được bỗ tri 
huyện hạt Quảng Đông rồi được thăng 
chủ sự ờ Yên Kinh. Thương thăy học cũ 
bị yêm-lưo ở đất Tăa đẵ lân, Đặng hồng 
Thăn làm sở kê rõ tình trạng cua Bí tâu 
lên Minh đế 1 Minh đế cho vời Lô quang 
Bi vào trãu, an ủi ít câu rồi ba thảng sau 
cho vỗ nưárc. Thẫn đặt tiệc kboản đãi vả 
tỉễa thăy gflm, bạc răt nhiều. Bẩy gỉờ là 
năm ổ MỊ (1515). Tỉnh ra từ lúc Lẻ quang 
•Bf đi sứ đến khi 7ề vừa đúng 17 năm 
chảng khác nồo Tô vu ủừi ílán. Bí về nước 
tui ngôi vua đa ve tay ho Mạc. Hitín Tòng 
(PhúcHải 1541-1546) thăng Bí làm ỉạibô 
thượng thư Tò XV. yên hầu, khi măt lại 
dược truy phong Thiếu Bảo Tò quận 
Công... 

Còngvỉệe eủa Phùng ktiắe SShoan 

91 SỊứ raà ‘^hôqgJ^jịạ nhục mệnh yua 
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lại đem sỗr học của mình râ giúp ich, 
đưựccho dân, cht> nước thi người ta phẵi 
kê Phùng khâc Khoan đâu íiên. 

Phùng khẵc Khoan người làng Phừng 
sồ, huyện Thạch Thẫt (Sơn tây) tợ Ho&ng 
Phu, hiệu Nghi Trai đỗ thủ khóa đời LỈ 
Trung Tông ('1548-1556) vố bẫng nhỡn 
niên-hiệu Quang hưng (1573-1599) thứ hai 
(158Ó) đời. Lô Thễ Tông (1573 - 1599), ỉà 
anh em cừng mẹ, khâe cha vởl Nguyễn 
bỉnh Khiêm tửc Trạng Trình. Từ khi còn 
nhỏ Phừng khắc Khoan' ẩi cỏ tư - chẩt 
thững minh. Lớn lên, Khoan xnSng âảt 
Dương theo học Nguyễn bĩnh Khỉôm, 
Bẫy giờ nhà Lê Trung Hang đỏng đô ô 
Thánh Hỏa, Bĩnh Khiêm xem thiên-vỗn 
biểt cơ-trời, liền bảo Khâc Khoan vào 
Thanh Hóa phò Lê chúa. Năm dinh đậu 
(1597) khi xa-gỉả vua Lô thẽ Tông ò 
Nam Quan về Thăng Long, ^Bỉnh Án 
vương Trịnh Tùng (1570-1620) phái Phừng 
khẳc Khoan ạuog chức chảnh sử. Nguyễn 
abân Thỉèm xung clỉBrc phố sử dem c&ng 



pbầm sang Yên Kinh cổng hiển nhà Minh 
và xỉn thụ phong. 

Lĩnh trọng trách trong tỉnh thể khỏ- 
khăn vì bẩy giò nhà Minh còn « ngẫ » 
về bọ Mạc, Phừng khẫc Kboan không đẽ 
nhạc đến qu3c thê. Khoan đến Yên Kỉnh 
thl vừa gặp ngày tết Nguyên Đán Đỉnb- 
tbSn và Cốc sử-giả ngoại quỗe mỗi nf ười 
đều phâi dâng một 'bài thơ chức mừng 
vũa Minh. 

hiêng Phùng khắc Khoan, một ĩủc, 
dâng 36 bài thơ, bài nàa cũng hay. Minh 
Thăn Tông cực lực khen ngợi và phô vào 
táp thơ ; « Hà-địa bãt sinh tài » (đẵt nào 
cbẳng cổ người tối) rồi đặc cách lặng 
Phùng khằc Khoan làm Trạng nguyên (ỏr 
Bước Việt Nam Khoan chỉ đổ nhị giâp 
tiến sĩ) 

Phùng khẵc Khoan lại còn biện bác đê 
tránh cho Nam Triẽu khỏi phối đúc người 
vàng cỗng hiển nhự về đời Mạc (1527- 
1592) Lúc rẳnbỹ Phùng khốc Khoan 
họa thơ đ5ỉ-đáp vởi Lý toối Phong 8ứ» 
thân Cao Ly, khiển Lý rẩt bái phục. Tuy 
abậQ cổng-phẳm cỏtì triỖB Lô nhưng 


Minh Thốn Tông vẫn « thiên » về họ 
Mạc, chl phong cho Lê thể Tổng làbi 
Annam đô thống sử hàm quan nhị phầm 
Minh triều. Minh đễ ỉạỉ ban cho chảnh 
sử Phừng khẵe Khoan một đ5ng ki m * 
tỉ£n, phỏ sử Nguyễn nhân ThiỄm mdl 
đồng ngân tiền. Niên hiệu cũa Thin-Tòng 
là Vạn Lịch nên trong hai dồng tiẽn ấy 
đều khắc bổn chữ V Vạn Lịch thông b&o». 

Thẩy Minh đề chỉ ban cho vua nvởc 
minh một chửc nhô, Phùng khâc Khoan 
dâng sở tâu ĩ * 

<r Đô-thống-sử là iước cù của họ Mạc 
Vua nước Việt-Nam chúng iôỉ hiện thời 
là giỏng giõi chinh-ihông, con cháu nhà 
Lê. 'Ẳ hìên-triầu phong cho chửc ẫy thật 
không xứng đáng. Chủng tôi không dám 
nhận sâc mệnh. Xin hoàng để xét cho * 

Minh Thần Tông trả lời: 

— vẫn biểt họ Lê không thỄ vi như 
họ Mạc đùợc nhưng buồi' dẫu hây tạm 
giữ chức ồy sau nồyhSy ban cho tuởc 

vương tuỏrng cũng chẳng muộn. 
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Phùng kbẵc Khoan hậm-bực loi ra 
trong lòng tức-giận lắm. Trả về quản 
dịeb, Phùng khắc Khoan thảo đòng kim* 
tiện nẻm xuổug chít nói : 

— 4 Vua Tcu khinh vaa uưóc mình 
thể, ta còu giữ vệt nãy li*UI gi ciio thêm 
nhec». 

Phở sứ Nguyễn nhân Thiền! ctìi xuỗng 
Phật đồng tiẽn chao lại cho bạn và nói : 

— vẫn biẽt vua nhà Minh xử vởi vua 
ntrớe minh tộ thật song mạnh được, yểu 
thna là lẽ thu-òng. Ta không ưng-thuện 
cững không xong mà đưang-đău vói họ 
thi trảnh sao cho kbòi nạn binh hỏa ; ‘ớ 
đây, nhà xã, cẳnh lạ, xungr-quanh tai 
váeh, mạch rùng, ía hây liẻn nhẫn-nhục. 
Ví có ai biỗt chuyện minh ném tiền vua 
Tầu ban cho tâu với Minh Đẽ tbì 2 ta 
sẽ khó iòng về nưởc được. Vậy, nÊu ông 
cho đeo c.hiếc kim tiễn là nhục thi cho 
quách tôi, tồi sẽ dễ cả hai đòng vàng, 
bậc vào chung một hộp giữ làm kỷ-niệm 
vê việc ta đỉ sứ Tằn. 

Phùng khẵc Khoan nói gẵt : 
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— Thì đẩy, tôi cho ông đò ; xin thêm 
txrởc cho vua mò không dược thì minh 
oòn hàm lĩnh thuồng làm gì ? cả dển 
chức Ànnam đô th&ng sứ tôi còn chẳng 
c®i vào đ&u nữa là đồng tiền vầng 1 
lạng. Ong có lổy thl nên giữ mà chơi, 
vỗ nưởc nhà đừng eó đeo mà thêm nhọc. 

Chuyện đẽn tai cốc quan Tầu ; mntỉn 
làm nhục Khoan họ vin vào chuyện Mậ 
Yiện sang đảnh nnởc Việt nam dựng cột 
đSng-trụ khấc chữ : <r Đồng - trụ cbiểt, 
Giao chi tuyột » ra một vg đổi ngụ Ỳ 
khinh hỉ nước Nam : 

Đòng-trạ cht kim đái vị lậe 

(Cột-đòng đển nay rêu chửa xanh). 

Chẳng nẾ-nsng gl Phùng kb&c Khoan 
lẩy ngay việc Ngô Vươúg Quyền đuôi 
Hoẵng Thao và Trằn bưng Đạo đảnh 
quân Nguyên tại sông Đạch Đẳng d8i lại; 

Đằng giang tự cb hvyểỉ do hàng 

(Sông Đằng tự xưa máu còn dò). 

Đấu trí khồng ăn thua họ tìni cốcb 
ngăn 'kbông cho Phừng khập Khoan đem 



«62 — 


sảeh Tầu về nước Nam. Nhưng họ không 
ngân được trí nhở cua Phùng ! 

Việc làm đặc sẳccâa Phùng khẵc Khoan 
là việc khuổch-trươug tiều công - nghệ 
Việt Nam lủc đố đang ĩf trong thời-kỳ 
phôi-thai. Trong lúc thâm các đô - thị 
Trung Hoa Phùng chú-ỹ nhất đểu nghề dột 
tơ lụa. Lưu lại xư&ng dệt dòng gỉS luôn 7 
hôm liền, nhờ những mưa-mẹo khôn- 
khéo, Phùng đã đánh cắp được những 
bỉ-một của nhà nghề đinh ninh khi vẽ 
nước sẽ bảo cho đồng"bào biết. Lại 
khỉ qua nhứng ruộng đất phì nhiêu bên 
Tằu, Phùng khắc Khoan còn nhận th£y 
hai thứ oây bên ta không cỏ. Đỏ là cÂy 
ngô và cảy vừng. Khoan muõn mua bạt 
giống hái thứ cây dó đem về nước. 
Nhưng, Minh Thần Tông đã cẫm không 
được bản hạt giăng ra ngoại quổc. Trái 
]ệnh sẽ bị phạt nặng. Dù sao Khoan cũng 
tỉm được cảch dem về nước hạt giẽng 
hai thử cây ẩy. Đển cửa ải Nam-Quan 
bị quan coi ải khám-xẻt, Khoan đâu ít 
nhiều hạt giong trong người. Vẽ đển nhà 
Khoan theo phương-pháp ngườiTầu tròng 
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những hạt ngô vè vừng tại làng Phòng xố, 
huyộn Thạch Thất* tĩnh Son Tây. Chẳng 
bao lâu hai thứ cầy ỗy mọc mỗi ngày 
một nhiều vồ dần dần khắp miền cbâu- 
tkồ, dân gian đua nhau giồng ngồ và 
vừng gây cho nưởc la một Dguồn lợi lởn. 
Đẵ thẽ Khoan còn theo phương phốp 
Tàu dậy dân nghề dệt the lượt «Bùng» 
mời. 

Ngày nay, đẽ tỏ lòng biết ơn, tạl làng 
Phùng xá, sinh quản Phùng khắc Khoan 
dân-chủng đã dựng đền thờ ông tồ nghề 
dệt lụa và trồng cây ngố, cây vừng. 


¥ua Càn Long bằng lòng gả 
công chúa cho vua Quang Trung 
và ưng tPồ ỉạỉ nước Kam tỉnh 

Quảng Tâỵ 

Tuy vua Càn Long (Thanh Cao Tông) 
đầ nhuợng-bộ vè việc cổng-hiẽu, tuy 
thỡỉ-thường nhà vua vẫn ban cho vua 
Quang Trung sảm, nhung, gẩm, vóc, 
phong vua Quang Trung làm Annasa quốc 
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vương và na đẵi sử thàn việt Nam nhang 
vnả Quang Trang vẫn không ISy thẽ làm 
mân-nguyện. Nhả vua bi-vọng lớn-lao 
hơn nghĩa là ngài còn trù tỉnh đòỉ lại 
đẫt Quảng đông, Quảng Tây bẳng sửc 
mạnh côa súng đạn; Vị quan đuọ*c vua 
Quang Trung uỷ lĩnh chức chánh sử 
được toàn quyền ứng tíu đề xin vua Tầu 
trả đẩt Lưỡng Quả D g cbo nuởc Nam 1Ê 
Hải Dương Chiêu Viễn hầu, đại đô đõc, 
dại tưóng quân Vũ văn Dũng. 

Nhộn đitợc SBC văn của vua Quang 
Trung đè ngày 15 thẻng tư nỗru nhátu- 
ti (1792 Quang Trung thử 4) Vũ văn Dũng 
vội-vàng từ Hải Dương vèo Phượng hoàng 
trung đô (Nghệ An). Nhà vua đinh-ninh 
dặn dò DQũg công việc sử'trình vồ căn 
nhẩt Dũng phải chii-ỷ xem xét địa-íhế, 
sơn xuyên ở Trung-Quổc đê tiện việc 
dừng binh sau này. Dũng vâng-mệnh rồi 
báỉ biệt vua Quang 'ỉ rung I&n đuờng. (ỉ) 

Tới Thanh-triêu, bệ kiến vua Càn Long 

l)Thuật theo Íài-liộu của Lỗ văa Hòe Trung 
Bẵo chủ nhật xnânqný mùi 1943. 


xong va vha ỡfiag dâng lâu ehtxaag đại. 
khái nói : ■. 

— « Thăn ở đăt Nam-giao xa eứeằ , ỉ£» 
văn khiễm-khuyit nhiều điều. Nay cú 
hai việc quan hệ đến phong-hóa, hệ lại 
bang-gia f thằn đ&ng nghĩ ngợi bàn tán 
lâu rồi mà chưa quyết. Nay mạo muội 
tâu Un bệ hạ mong ngài xét cho. Việc 
thứ nhất là việc vợ chong gốc cùa nhún 
luân. Thằn.quỗc vương xuân thu dĩnh 
thinh mà phôi - thất chưa được nơi. 
Người trong nước đều là thần-iử cả, theo 
lễ khổng ôn mà lân quốc đều đưọc phiên 
phong, tạc họ dáng ghét. Việc càn hôn 
nghị đă lâu ngày mà chưa sao định áược. 
Cúi mong thầnh-thượng xét thương cho. 

Việc thử nhì là việc định ăẫt đóng dô. 
Nước thằn ở vào nơi hẻo lánh , xe Ihuỵìn 
kỈỊLÓ nỗi gỉao-thổng, côn sơn phù mạch, 
vượng khi khống nhiầu mà lại bị bọn 
quan dô-hộ nhẫn tám tạo đoan mất hét 
thành ra việc định đô nghị mãi không 
xong, ciỉi mong thábh thượng Xổt chọ...x> 

Tã a-chương lâu lén bách quan Trung 
hoa ngttời (hì hầm hâm mặt giận, người 
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OHỜi nhạt lạnb-lèng, vỏ bẩt-binh lộ 
ra nét mặt. Duy cỏ một VỊ thượng quan 
là không tỏ vỗ gi (có lẽ VỊ ẫy lồ Hòa Thân) 
Yua Càn Long ra lệnh đế bản tău lên ngự 
lãm, Nhà vua thán câm bút chảu-phê chỗ 
khuyẻn, chỗ gạc ròi gieo xuỗog đinh thân 
nghị xét. 

Hổm san khi bệ kiỗn vua Cồn Long ở 
Ỷ lươDg-các về sứ quán, Vũ-văn-Dững 
bàn-bạc cùng nhồn-viên sử - đoàn rồi 
dâng một tấu-chưomg nữa lên vua Càn 
LoDg : 

« Người lởn thương xót người bẻ đó là quản 
t& chi tám ; lãy văn minh khai hóa man dì đõ 
lá thánh-nhán chi lượng (ỉ) 

Đó cẫng là thV theo ỷ irởì ã&t chở che vun 


i) Nguyên-vần 2 bẳn tẩu chương này chúng 
tdl sẽ in trong cuốn Việt, Hoa bang-giao mục 
nối V® « cuộc bang-giao nhả Tảy Sơn với Bẳc 
triền*. 
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đắp vậy. Nước thằn là một phiên thuộc ở cẽi 
xa xôi, bày Iđa vẫn tôn sùng thanh giảo. Tử 
đời nhà Triệu trở về san đỗi 6 họ đến 12 sò- 
qaân đẵ bqo làn bề dâu biển đềi. Rồi từ- đ&i 
Lê Hoàn tới giờ, trải hơn mưởl đời, biần-dâu 
gập phải tai-ương, lê-thứ chịu bao đồ thán. 
Đỏ cũng là vl địa-khi ihương-tàn, vướng kỳ bắt 
chinh xui nên-vậy. Cúi mong chin từng xoi xit 
mở lỏng nhãn thương khắp muôn dân, chuằn 
ban cho 2 tinh Quảng làm nơi .đóng đô vậ tg- 
giảng cho thằn qaíic-vương một nàng cồng - 
chửa đè xâg nền phong-hóa cho dần ở nơi 
biên-thùg, khìtn Thần qtíổc-vương được gằn 
gụi hàu bên bệ hạ, hứng đỏn hoàng-phong, 
nhuần ơn mưa móc, hưởng nần binh trị, vĩnh 
khánh cưu trùng thi thật lá cái đại-khánh của 
Thằn QuHc Vương vậy. 

Tiếp Sử-thăn Việt-Nam ở Ỷ lương cảe 
vua Cản Long ban hòi mọi việc thấy 
tẩu đổi khôn ngoan, hợp tình, bợp tỷ 
đã tỏ tời khen-ngợi là biẽt tẽ quân, 
thần, là không nhục vương mệnh, nên 
nay thăy tấu-chttơng của vo văn Dũng 
Ngài bèn ưng chnằn cho'cả 2 việc, song, 
2 tinh Qủang thi Ngồi chỉ chuằn cho 
vua Viột-uam một tỉnh Qủang=Tây. 
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Bỏm sau, Tbanh đế ban yển tại triỗu 
đậỉ aứ Việt-nam và sai lễ bộ thượng thtt 
sửa soạn việc hôn nghị đê dinh ngày 
đưa công-chủa sang Việt-nam. 

Ẳn yến xong Yũ văn Dũng tiẽp dượe 
thíỗp của bộ Lễ vời tội ; bộ lẽ hỏi DĐng 
vua Quang Trung năm ẵy bao nhiêu 
triồỉ đè xem ngày định việc vu quy. 

V8‘văn D3ng đáp : « Con gái Hoàng- 
Đẩ không giống con gái nhà thựờng dân 
ly giảng lương kỳ, cớ do mệnh lệnb 
Hoàng dẽ định đoạt là đù việc gì pbảỉ cân 
nộ tục thường. Yả chăng tục nưởc tôi 
vua bao nhiêu tuồi thần đân không được 
biết nên tôi khủng dám trả lời bậy-bạ. 

Lễ quan mỉm cười nói : « Thực ư ? 
Đỏ lả nghe ngoại-quõc sùng_thượng tả đạo 
nén hỏi đùa như vậy thôi ! Cbử khổng 
eần phẳi lưa chọn ngày thảng ». va 
văn DSng làm (ròn sử-vụ chi còn đợi 
ngày vỗ nưỏrcthl 1 buôi chiẽu đang ở sứ 
quán tự-nhiên ông thấy nóng ruột và 
mảy mẳt luồn luôn Dũng không biết sẽ 
có sự gì xây ra, thì nghe bọn quan tiẽp 
sử (người Tâu) nỏi riéng vởi nhan ; 
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— Tòa tư-nhiên xem tinh - tượng nỗi 
vna nưởc Nam sẽ có tai-ương lâm thân, 
ehẳng hay 9ứ thần ViệtỊuam đãbiễt chưa? 

Có người trả lời : 

— Đến đại-th&n nước ta cũng nhiều 
người không biểt huống hô ỉà Man sửl 
VĐ văn Dũng hiêu ỷ ba ngày liền ỡ nhà 
ai r mdri chơi bời yến tiệc cũng từ cbỗi. 
Ngày thứ 3 bỗng cố thiếp của viên cbãnh 
tông tài Trung hòa đường mời Dũng đẽn 
chơi cở việc cSn-cẩp. Viên Tông Tài hỏi 
Dũng sao ba hôm ịliên không chịu rồ 
ngoài ? 

Vũ văn Dũng đảp 

— Chủng tồi khi ồ nưởc nhà hẽ vua 
lo thì‘bồy tỏi cGng không yên. Thể mà 
3 ngày nay, cbủng tôi nống ruột quả, 
khôDg hiẽu vua nước tồi cỏ sự gl khần 
cẩp mà bây tôi không yên lòng I Cho 
nên tôi không dám đi đâu chơi xin quan 
lớn thứ lôi. 

Trung hòa 1 Đường nỏi ; Đã vậy xin 
mời Ngài VỄ sử-quán nghĩ-ngơi. 

Hôm sau cỏ chỉ triộu^Dũng vào bộ kiỉn 
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